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23. Sẽ có quy định chặt chẽ hơn về x}y dựng v{ |p dụng tiêu chuẩn cơ sở 
24. X}y dựng quy chuẩn cho thiết bị vô tuyến mặt đất 
25. Tiêu chuẩn mô tả quy trình đo tính chất của hạt Nano 
26. Tiêu chuẩn giúp ph}n loại c|c loại phương tiện t{u vũ trụ 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 

 

 CHÍNH PHỦ 
 

Nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào 

khu công nghệ cao 

Nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào 

khu công nghệ cao được quy định tại Nghị định 

số 10/2024/NĐ-CP ngày 1/2/2024 của Chính 

phủ có hiệu lực từ 25/03/2024. 

Nghị định quy định khu công nghệ cao là 

địa bàn ưu đãi đầu tư, được hưởng ưu đãi đầu tư 

áp dụng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của 

pháp luật về đầu tư. 

Mức ưu đãi, hỗ trợ cụ thể đối với dự án 

đầu tư, các hoạt động trong khu công nghệ cao 

được áp dụng theo quy định của pháp luật về 

đầu tư, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất 

khẩu, thuế nhập khẩu, đất đai, tín dụng và pháp 

luật có liên quan. 

Ban quản lý khu công nghệ cao và các cơ 

quan có thẩm quyền có trách nhiệm thực hiện 

các thủ tục hành chính về đầu tư, doanh nghiệp, 

đất đai, xây dựng, môi trường, lao động, thuế, 

hải quan và các thủ tục liên quan theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông theo quy định của 

pháp luật; hỗ trợ về tuyển dụng lao động và các 

vấn đề có liên quan khác trong quá trình nhà 

đầu tư triển khai hoạt động tại khu công nghệ 

cao. 

Các dự án đầu tư và các hoạt động tại khu 

công nghệ cao được ưu tiên tham gia các 

chương trình hỗ trợ về đào tạo, tuyển dụng lao 

động; chương trình hỗ trợ hoạt động nghiên 

cứu, ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao 

công nghệ; chương trình hỗ trợ phát triển các 

ngành công nghiệp công nghệ cao, phát triển 

công nghệ cao trong nông nghiệp; hỗ trợ doanh 

nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và 

vừa khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ vốn vay và các 

chương trình hỗ trợ khác của Chính phủ, các 

bộ, ngành và địa phương./. 

 

 BỘ CÔNG THƯƠNG 

 
Quy định mới về thu phí khai thác sử dụng 

tài liệu địa chất, khoáng sản 

Thông tư số 11/2024/TT-BTC quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai 

thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản có hiệu 

lực từ 21/3/2024. 

Theo Thông tư, tổ chức thu phí là các cơ quan 

có thẩm quyền cung cấp tài liệu địa chất, khoáng 

sản theo quy định của pháp luật. 

Người nộp phí thực hiện nộp phí khi nhận kết 

quả tài liệu địa chất, khoáng sản từ cơ quan cung 

cấp tài liệu địa chất, khoáng sản; phí nộp cho tổ 

chức thu phí theo hình thức quy định tại Thông tư 

số 74/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Thông tư nêu rõ, mức thu phí khai thác và sử 

dụng tài liệu như sau: 

Số 

TT 

Loại tài 

liệu 

Đơn 

vị 

tính 

Mức thu (đồng) 

Tài liệu dạng 

giấy 
Tài liệu dạng số 

Photo In 

Dạng 

word, 

excel 

Dạng 

rastor 

Dạng 

vector 

A 
Báo cáo điều tra, tìm kiếm, đánh giá, thăm dò 

khoáng sản 

I 
Thuyết 

minh       



 

 
Thông tin phục vụ doanh nghiệp - Số 01/2021 3 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

Số 

TT 

Loại tài 

liệu 

Đơn 

vị 

tính 

Mức thu (đồng) 

Tài liệu dạng 

giấy 
Tài liệu dạng số 

Photo In 

Dạng 

word, 

excel 

Dạng 

rastor 

Dạng 

vector 

1 

Văn 

bản 

thẩm 

định, 

phê 

duyệt 

báo cáo 

Trang 

A4 
7.000 7.500 7.500 7.000 

 

2 

Mở 

đầu, 

đặc 

điểm 

địa lý 

tự 

nhiên 

kinh tế, 

nhân 

văn 

Trang 

A4 
2.000 2.500 2.500 2.000 

 

3 

Lịch sử 

nghiên 

cứu địa 

chất 

Trang 

A4 
2.000 2.500 2.500 2.000 

 

4 

Các 

phương 

pháp và 

công 

tác điều 

tra, 

đánh 

giá 

khoáng 

sản 

Trang 

A4 
7.000 7.500 7.500 7.000 

 

5 

Đặc 

điểm 

địa chất 

vùng 

Trang 

A4 
7.000 7.500 7.500 7.000 

 

6 

Đặc 

điểm 

khoáng 

sản 

Trang 

A4 
22.500 23.000 23.500 23.000 

 

Số 

TT 

Loại tài 

liệu 

Đơn 

vị 

tính 

Mức thu (đồng) 

Tài liệu dạng 

giấy 
Tài liệu dạng số 

Photo In 

Dạng 

word, 

excel 

Dạng 

rastor 

Dạng 

vector 

7 

Đặc 

điểm 

địa chất 

thuỷ 

văn - 

địa chất 

công 

trình 

Trang 

A4 
7.000 7.500 7.500 7.000 

 

8 

Tính tài 

nguyên 

dự báo 

trữ 

lượng 

khoáng 

sản 

Trang 

A4 
22.500 23.000 23.500 23.000 

 

9 

Bảo vệ 

môi 

trường 

và tài 

nguyên 

khoáng 

sản 

Trang 

A4 
2.000 2.500 2.500 2.000 

 

10 
Báo cáo 

kinh tế 

Trang 

A4 
2.000 2.500 2.500 2.000 

 

11 

Các nội 

dung 

khác 

Trang 

A4 
2.000 2.500 2.500 2.000 

 

Tổ chức thu phí được trích để lại 60% số tiền 

phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động 

cung cấp dịch vụ, thu phí theo quy định tại khoản 4 

Điều 1 Nghị định số 82/2023/NĐ-CP của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

120/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Phí và lệ phí và nộp 40% 

số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước./. 

 

  BỘ KHOA HỌC V[ CÔNG NGHỆ 
 
 Quyết định ban h{nh c|c Tiêu chuẩn Quốc 
gia: 
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 Quyết định số 2365/QĐ-BKHCN 
(19/10/2023) 
1. TCVN 13713:2023, Xe mô tô v{ xe gắn m|y 
điện. Thuật ngữ 
2. TCVN 13714:2023, Xe mô tô v{ xe gắn m|y 
điện. Phương ph|p thử đ|nh gi| hiệu năng của 
hệ thống phanh t|i sinh 
3. TCVN 13715:2023, Xe mô tô v{ xe gắn m|y 
điện. Phương ph|p thử để đ|nh gi| hiệu năng 
trên băng thử động cơ 
4. TCVN 13716-1:2023, Phương tiện giao thông 
đường bộ chạy điện. Yêu cầu kỹ thuật về thử 
nghiệm bộ phận đẩy điện. Phần 1: Điều kiện thử 
nghiệm chung v{ định nghĩa 
5. TCVN 13717:2023, Phương tiện giao thông 
đường bộ chạy điện. X|c định công suất đẩy của 
xe HYBRID điện 
Quyết định số 3347/QĐ-BKHCN 
(29/12/2023)  
1. TCVN 13913:2023, Chất lượng nước – Hướng 
dẫn x|c định khả năng ph}n hủy sinh học trong 
môi trường biển 
2. TCVN 13914:2023, Chất lượng nước – Xác 
định độ độc cấp tính của trầm tích biển hoặc cửa 
sông đối với gi|p x|c amphipoda 
3. TCVN 13915-1:2023, Chất lượng nước – Các 
phép đo sinh lý v{  sinh hóa trên cá – Phần 1: Lấy 
mẫu c|, xử lý v{ bảo quản mẫu 
4. TCVN 13915-2:2023, Chất lượng nước – Các 
phép đo sinh lý v{ sinh hóa trên c| – Phần 2: X|c 
định ethoxyresorufin-o-deethylase (EROD) 
5. TCVN 13915-3:2023, Chất lượng nước – Các 
phép đo sinh lý v{ sinh hóa trên c| – Phần 3: Xác 
định Vitellogenin 
Quyết định số 3148/QĐ-BKHCN 
(21/12/2023)  
1. TCVN 13900:2023, Hỗn hợp nhựa - Lấy mẫu 
Quyết định số 2783/QĐ-BKHCN 
(29/11/2023)  
1. TCVN 7500:2023, Bitum - Phương ph|p x|c 
định độ hòa tan trong Tricloetylen 
Quyết định số 3145/QĐ-BKHCN 
(21/12/2023)  
1. TCVN 13899:2023, Hỗn hợp nhựa – Phương 
ph|p thử vệt hằn b|nh xe  
Quyết định số 2948/QĐ-BKHCN 
(11/12/2023)  
1. TCVN 13890:2023, Hệ thống đường ống biển 
– Quản lý tính to{n vẹn 

2. TCVN 13891-1:2023, Bình chịu |p lực v{ hệ 
thống đường ống công nghệ lắp đặt trên phương 
tiện thăm dò, khai th|c v{ xử lý dầu khí trên biển 
– Phần 1: Phương ph|p kiểm tra dựa trên cơ sở 
ph}n tích rủi ro  
Quyết định số 3298/QĐ-
BKHCN(29/12/2023)  
1. TCVN 13239-3:2023, Công nghệ thông tin – 
Kiến trúc tham chiếu dữ liệu - Phần : Kiến trúc 
tham chiếu 
2. TCVN 13902:2023, Công nghệ thông tin - Trí 
tuệ nh}n tạo - C|c kh|i niệm về tín đ|ng tin cậy 
trong trí tuệ nh}n tạo 
3. TCVN 13903:2023, Công nghệ thông tin - Trí 
tuệ nh}n tạo  - Tổng quan về tính đ|ng tin cậy 
trong trí tuệ nh}n tạo 
Quyết định số 3350/QĐ-BKHCN 
(29/12/2023)  
1. TCVN 2023:8966, Chất thải - Phương ph|p 
x|c định chất rắn không tan trong chất thải lỏng 
hữu cơ nguy hại 
2. TCVN 12057:2023, Chất thải - Phương ph|p 
x|c định tính ổn định v{ khả năng trộn lẫn của 
chất thải rắn, chất thải b|n rắn hoặc chất thải 
lỏng 
3. TCVN 13920:2023, Chất thải - Lấy mẫu chất 
thải rắn không cố kết từ xe chở chất thải 
4. TCVN 13921:2023, Chất thải - Lấy mẫu chất 
lỏng một lớp hoặc nhiều lớp, có hoặc không có 
chất rắn, trong thùng chứa hình trụ hoặc thùng 
chứa tương 
5. TCVN 13922:2023, Chất thải - Hướng dẫn 
nh}n viên hiện trường lấy mẫu từ thùng chứa 
hình trụ v{ thùng chứa tương tự 
6. TCVN 13923:2023, Chất thải - Thu thập mẫu 
hiện trường c|c hợp chất hữu cơ từ c|c bề mặt 
bằng phương ph|p lấy mẫu lau 
7. TCVN 13924:2023, Chất thải - Phương ph|p 
x|c định điểm chớp ch|y của chất thải lỏng bằng 
thiết bị thử cốc kín cỡ nhỏ 
8. TCVN 13925:2023, Chất thải - Phương ph|p 
x|c định điểm chớp ch|y của chất thải lỏng bằng 
thiết bị thử cốc kín Pensky-Martens 
Ng{y 29/12/2023, Bộ KH&CN ban h{nh 
Quyết định số 3369/QĐ-BKHCN về việc công 
bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 08 
Tiêu chuẩn quốc gia: 
1. TCVN 7737:2023, Kính x}y dựng – X|c định 
hệ số truyền s|ng, hệ số truyền năng lượng mặt 
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trời trực tiếp, hệ số truyền năng lượng mặt trời 
tổng cộng, hệ số truyền tia cực tím v{ c|c yếu tố 
liên quan đến kết cấu kính 
2. TCVN 13556:2023, C|ch nhiệt – Truyền nhiệt 
bằng bức xạ - C|c đại lượng vật lý v{ định nghĩa 
3. TCVN 13584-1:2023, Hố thu nước cho tòa nh{ 
– Phần 1: Hố thu nước trên s{n có xi phông với 
nút nước s}u ít nhất 50 mm 
4. TCVN 13584-2:2023, Hố thu nước cho tòa nh{ 
– Phần 2: Hố thu nước trên s{n v{ trên m|i 
không có xi phông 
5. TCVN 13584-3:2023, Hố thu nước cho tòa nh{ 
– Phần 3: Nắp thu nước 
6. TCVN 13584-4:2023, Hố thu nước cho tòa nh{ 
– Phần 4: Hố thu nước có tấm chắn chất lỏng nhẹ 
7. TCVN 13527:2023, Sơn phản xạ |nh s|ng mặt 
trời dung cho m|i nh{ 
8. TCVN 13528:2023, Sơn v{ vecni – Lớp phủ 
hoạt tính chống ch|y cho nền kim loại – Định 
nghĩa, yêu cầu, đặc tính v{ ghi nh~n. 
Quyết định số 3147/QĐ-BKHCN 
(21/12/2023)  
1. TCVN 13594-5:2023, Thiết kế cầu đường sắt 
khổ 1435 mm, vận tốc đến 350km/h – Phần 5: 
Kết cấu bê tông. 
2. TCVN 13594-6:2023, Thiết kế cầu đường sắt 
khổ 1435 mm, vận tốc đến 350km/h – Phần 6: 
Kết cấu thép. 
3. TCVN 13594-7:2023, Thiết kế cầu đường sắt 
khổ 1435 mm, vận tốc đến 350km/h – Phần 7: 
Kết cấu liên hợp thép – Bê tông cốt thép. 
4. TCVN 13594-8:2023, Thiết kế cầu đường sắt 
khổ 1435 mm, vận tốc đến 350km/h – Phần 8: 
Gối cầu, khe co gi~n, lan can. 
5. TCVN 13594-9:2023, Thiết kế cầu đường sắt 
khổ 1435 mm, vận tốc đến 350km/h – Phần 9: 
Địa kỹ thuật v{ nền móng. 
6. TCVN 13594-10:2023, Thiết kế cầu đường sắt 
khổ 1435 mm, vận tốc đến 350km/h – Phần 10: 
Cầu chịu t|c động của động đất. 
Quyết định số 100/QĐ-BKHCN (31/1/2024) 
1. TCVN 13966-1:2024, Khí thiên nhiên hóa lỏng 
(LNG) – Công trình v{ thiết bị – Phần 1: C|c yêu 
cầu chung cho thiết kế kho chứa nổi 
Quyết định số 162/QĐ-BKHCN (23/2/2024)  
1. TCVN 13906:2024, Xỉ thép l{m vật liệu san 
lấp 
2. TCVN 13907:2024, Xỉ hạt phốt pho lò điện 
nghiền mịn dùng cho xi măng v{ bê tông 

3. TCVN 13908-1:2024, Cốt liệu xỉ cho bê tông. 

Phần 1: Cốt liệu xỉ lò cao 

4. TCVN 13908-2:2024, Cốt liệu xỉ cho bê tông. 

Phần 2: Cốt liệu xỉ oxy hóa lò hồ quang điện 

Quyết định số 199/QĐ-BKHCN (27/2/2024)  

1. TCVN 13929:2024, Bê tông. Phương ph|p thử 

tăng tốc CACBONAT hóa 

2. TCVN 13930:2024, Bê tông. Phương ph|p x|c 

định tốc độ hút nước 

3. TCVN 13931:2024, Bê tông. Phương ph|p x|c 

định hệ số dịch chuyển clorua 

4. TCVN 13932:2024, Bê tông. Phương ph|p x|c 

định điện trở suất hoặc điện dẫn suất 

5. TCVN 13933:2024, Bê tông. Phương ph|p đo 

chiều s}u CACBONAT hóa 

6. TCVN 13934:2024, Phương ph|p x|c định khả 

năng ức chế ăn mòn thép trong bê tông của phụ 

gia bằng điện trở ph}n cực trong nước chiết hồ 

xi măng 

7. TCVN 13935:2024, Vật liệu v{ kết cấu x}y 

dựng. Phương ph|p thử nghiệm ng}m nước v{ 

l{m khô để đ|nh gi| khả năng chịu hư hại khi 

ngập lụt 

 

 Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia 

 

Quyết định số 2776/QĐ-BKHCN 

(28/11/2023)  

1. TCVN 7500:2005, Bitum - Phương ph|p x|c 

định độ ho{ tan trong tricloetylen 

Quyết định số 3351/QĐ-BKHCN 

(29/12/2023) 

1. TCVN 8966:2011, Chất thải - Phương ph|p x|c 

định chất rắn không tan trong chất thải nguy hại 

hữu cơ thể lỏng 

2. TCVN 12057:2017, Chất thải - Phương ph|p 

thử để x|c định độ ổn định v{ khả năng phối trộn 

của vật liệu thải thể rắn, thể b|n rắn hoặc thể 

lỏng 

Quyết định số 3365/QĐ-BKHCN 

(29/12/2023)  

1. TCVN 7737:2007, Kính x}y dựng - Phương 

ph|p x|c định độ xuyên quang, độ phản quang, 

tổng năng lượng bức xạ mặt trời truyền qua v{ 

độ xuyên bức xạ tử ngoại 
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CHUẨN CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC BAO GỒM 6 TIÊU CHUẨN VÀ 20 TIÊU CHÍ 

 Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT của 

Bộ Gi|o dục v{ Đ{o tạo (GDĐT) ban h{nh 

ng{y 05/02/2024 về Chuẩn cơ sở gi|o dục 

đại học sẽ có hiệu lực từ ng{y 22/3/2024. 

Thông tư n{y |p dụng đối với c|c cơ sở gi|o 

dục đại học v{ c|c tổ chức, c| nh}n có liên 

quan. Theo Thông tư, chuẩn cơ sở gi|o dục 

đại học bao gồm 6 tiêu chuẩn v{ 20 tiêu chí.  

Bộ Gi|o dục v{ Đ{o tạo cho biết, Ban h{nh 

kèm theo Thông tư n{y Chuẩn cơ sở gi|o dục 

đại học, bao gồm c|c tiêu chuẩn, tiêu chí l{ c|c 

yêu cầu tối thiểu về điều kiện bảo đảm chất 

lượng v{ chỉ số hoạt động của một cơ sở gi|o 

dục đại học. 

Việc ra đời Thông tư n{y sẽ b~i bỏ Thông 

tư số 24/2015/TT-BGDĐT ng{y 23/9/2015 của 

Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định chuẩn quốc gia 

đối với cơ sở gi|o dục đại học. 

Chuẩn cơ sở gi|o dục đại học theo Thông 

tư mới l{ cơ sở để thực hiện quy hoạch, sắp xếp 

mạng lưới cơ sở gi|o dục đại học; đ|nh gi| v{ 

gi|m s|t c|c điều kiện bảo đảm chất lượng, việc 

thực hiện tr|ch nhiệm giải trình của c|c cơ sở 

gi|o dục đại học theo quy định của ph|p luật. 

Theo Thông tư, Chuẩn cơ sở gi|o dục đại 

học bao gồm 6 tiêu chuẩn với 20 tiêu chí. C|c 

tiêu chí được đ|nh gi| qua c|c chỉ số theo 

hướng dẫn tại phần IV, với c|c số liệu được chốt 

tại thời điểm ng{y 31 th|ng 12 của năm b|o c|o 

v{ ho{n thiện chậm nhất v{o ng{y 31 th|ng 3 

của năm sau liền kề năm b|o c|o. 

Về Tiêu chuẩn 1: Tổ chức v{ quản trị gồm 

4 tiêu chí. Tiêu chuẩn n{y yêu cầu cơ sở gi|o 

dục đại học phải có tổ chức bộ m|y ổn định, hệ 

thống quản trị hiệu quả, minh bạch.  

Trong đó, Tiêu chí 1. C|c vị trí l~nh đạo 

chủ chốt (chủ tịch hội đồng trường/hội đồng 

đại học v{ hiệu trưởng/gi|m đốc 

cơ sở gi|o dục đại học) được kiện 

to{n kịp thời, thời gian khuyết 

đồng thời 2 vị trí không qu| 6 

tháng. 

Tiêu chí 2. Hệ thống văn bản 

quy chế, quy định nội bộ đ~ được 

ban h{nh đầy đủ theo quy định 

của Luật Gi|o dục đại học. 

Tiêu chí 3. Chiến lược, kế 

hoạch ph|t triển của cơ sở gi|o 

dục đại học được ban h{nh, triển 

khai v{ gi|m s|t hiệu quả qua bộ 

chỉ số hoạt động chính, bảo đảm 

hằng năm có ít nhất 50% c|c chỉ số hoạt động 

chính được cải thiện. 

Tiêu chí 4. Dữ liệu quản lý về người học, 

c|c điều kiện bảo đảm chất lượng v{ kết quả 

hoạt động của cơ sở gi|o dục đại học được kết 

nối liên thông, cập nhật đầy đủ, chính x|c, kịp 

thời v{ nhất qu|n trên hệ thống HEMIS. 

Về Tiêu chuẩn 2: Giảng viên gồm 3 tiêu 

chí. Tiêu chuẩn n{y yêu cầu cơ sở gi|o dục đại 

học có đội ngũ giảng viên đ|p ứng yêu cầu về số 

lượng, trình độ v{ quỹ thời gian để bảo đảm 

chất lượng giảng dạy v{ nghiên cứu. 

Trong đó Tiêu chí 1. Tỷ lệ người học quy 

đổi theo trình độ, lĩnh vực v{ hình thức đ{o tạo 

trên giảng viên to{n thời gian không lớn hơn 

40. 

 Tiêu chí 2. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trong 

độ tuổi lao động trên giảng viên to{n thời gian 

không thấp hơn 70%. 

Tiêu chí 3. Tỷ lệ giảng viên to{n thời gian 

có trình độ tiến sĩ: 



 

 
Thông tin phục vụ doanh nghiệp - Số 01/2021 7 

ĐIỂM TIN 

a) Không thấp hơn 20% v{ từ năm 2030 

không thấp hơn 30% đối với cơ sở gi|o dục đại 

học không đ{o tạo tiến sĩ; không thấp hơn 5% 

v{ từ năm 2030 không thấp hơn 10% đối với 

c|c trường đ{o tạo ng{nh đặc thù không đ{o 

tạo tiến sĩ; 

b) Không thấp hơn 40% v{ từ năm 2030 

không thấp hơn 50% đối với cơ sở gi|o dục đại 

học có đ{o tạo tiến sĩ; không thấp hơn 10% v{ 

từ năm 2030 không thấp hơn 15% đối với c|c 

trường đ{o tạo ng{nh đặc thù có đ{o tạo tiến sĩ. 

 Về Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất, gồm 4 

tiêu chí. Tiêu chuẩn n{y yêu cầu cơ sở gi|o dục 

đại học có khuôn viên, cơ sở vật chất, hệ thống 

thông tin v{ học liệu đ|p ứng yêu cầu bảo đảm 

chất lượng giảng dạy, học tập v{ nghiên cứu. 

 Trong đó, Tiêu chí 1. Từ năm 2030, diện 

tích đất (có hệ số theo vị trí khuôn viên) tính 

bình qu}n trên một người học chính quy quy 

đổi theo trình độ v{ lĩnh vực đ{o tạo không nhỏ 

hơn 25 m2. 

Tiêu chí 2. Diện tích s{n x}y dựng phục vụ 

đ{o tạo trên số người học chính quy quy đổi 

theo trình độ v{ lĩnh vực đ{o tạo không nhỏ 

hơn 2,8 m2; ít nhất 70% giảng viên to{n thời 

gian được bố trí chỗ l{m việc riêng biệt. 

 Tiêu chí 3. Thư viện, trung t}m học liệu có 

đủ gi|o trình, s|ch chuyên khảo v{ học liệu kh|c 

theo yêu cầu của chương trình đ{o tạo, trong 

đó: 

 a) Số đầu s|ch gi|o trình, s|ch chuyên 

khảo tính bình qu}n trên một ng{nh đ{o tạo ở 

mỗi trình độ đ{o tạo không nhỏ hơn 40; 

 b) Số bản s|ch gi|o trình, s|ch chuyên 

khảo tính bình qu}n trên một người học quy đổi 

theo trình độ đ{o tạo không nhỏ hơn 5. 

 Tiêu chí 4. Số học phần sẵn s{ng giảng dạy 

trực tuyến chiếm ít nhất 10% tổng số học phần 

giảng dạy trong năm; dung lượng đường truyền 

Internet trên một nghìn người học không thấp 

hơn trung bình tốc độ mạng băng rộng cố định 

của Việt Nam. 

 Về Tiêu chuẩn 4: T{i chính gồm 2 tiêu chí. 

Tiêu chuẩn n{y yêu cầu cơ sở gi|o dục đại học 

duy trì được c}n đối t{i chính, hiệu quả hoạt 

động v{ khả năng ph|t triển bền vững. 

 Trong đó, Tiêu chí 1. Biên độ hoạt động, 

được x|c định bằng chênh lệch thu chi trên tổng 

thu, tính trung bình 3 năm gần nhất nằm trong 

phạm vi từ 0% đến 30%. 

 Tiêu chí 2. Chỉ số tăng trưởng bền vững, 

được x|c định bằng trung bình cộng tốc độ tăng 

tổng thu v{ tốc độ tăng phần thu ngo{i học phí, 

ngo{i ng}n s|ch Nh{ nước/nh{ đầu tư hỗ trợ 

chi thường xuyên trong 3 năm gần nhất, không 

âm. 

 Về Tiêu chuẩn 5: Tuyển sinh v{ đ{o tạo 

gồm 5 tiêu chí. Tiêu chuẩn n{y yêu cầu cơ sở 

gi|o dục đại học duy trì được chất lượng v{ 

hiệu quả về tuyển sinh, đ{o tạo v{ hỗ trợ người 

học. 

 Trong đó Tiêu chí 1. Tỷ lệ nhập học trên 

số chỉ tiêu công bố trong kế hoạch tuyển sinh 

hằng năm, tính trung bình 3 năm gần nhất 

không thấp hơn 50%; quy mô đ{o tạo không sụt 

giảm qu| 30% so với 3 năm trước, trừ trường 

hợp việc giảm quy mô nằm trong định hướng 

ph|t triển của cơ sở gi|o dục đại học. 

 Tiêu chí 2. Tỷ lệ thôi học, được x|c định 

bằng tỷ lệ người học chưa tốt nghiệp m{ không 

tiếp tục theo học hằng năm, không cao hơn 10% 

v{ riêng đối với người học năm đầu không cao 

hơn 15%. 

 Tiêu chí 3. Tỷ lệ tốt nghiệp, được x|c định 

bằng tỷ lệ người học tốt nghiệp trong thời gian 

không chậm qu| 2 năm so với kế hoạch học tập 

chuẩn, không thấp hơn 60%; tỷ lệ tốt nghiệp 

đúng hạn không thấp hơn 40%. 

 Tiêu chí 4. Tỷ lệ người học h{i lòng với 

giảng viên về chất lượng v{ hiệu quả giảng dạy 

không thấp hơn 70%; tỷ lệ người tốt nghiệp h{i 

lòng tổng thể về qu| trình học tập v{ trải 

nghiệm không thấp hơn 70%. 

 Tiêu chí 5. Tỷ lệ người tốt nghiệp đại học 

có việc l{m phù hợp với trình độ chuyên môn 

được đ{o tạo, tự tạo việc l{m hoặc học tiếp 

trình độ cao hơn trong thời gian 12 th|ng sau 

khi tốt nghiệp, không thấp hơn 70%. 
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 Về Tiêu chuẩn 6: Nghiên cứu v{ đổi mới 

sáng tạo, gồm 2 tiêu chí. Tiêu chuẩn n{y yêu cầu 

cơ sở gi|o dục đại học có năng lực nghiên cứu 

v{ đổi mới s|ng tạo, thể hiện qua nguồn thu từ 

c|c hoạt động n{y v{ kết quả công bố khoa học. 

 Trong đó Tiêu chí 1. Tỉ trọng thu từ c|c 

hoạt động khoa học v{ công nghệ trên tổng thu 

của cơ sở gi|o dục đại học có đ{o tạo tiến sĩ (có 

tính trọng số theo lĩnh vực), tính trung bình 

trong 3 năm gần nhất không thấp hơn 5%. 

 Tiêu chí 2. Số lượng công bố khoa học v{ 

công nghệ tính bình qu}n trên một giảng viên 

to{n thời gian không thấp hơn 0,3 b{i/năm; 

riêng đối với cơ sở gi|o dục đại học có đ{o tạo 

tiến sĩ không phải trường đ{o tạo ng{nh đặc thù  

không thấp hơn 0,6 b{i/năm trong đó số b{i có 

trong danh mục Web of Science hoặc Scopus (có 

tính trọng số theo lĩnh vực) không thấp hơn 0,3 

b{i/năm. 

 Bộ GDĐT sẽ công bố kết quả thực hiện 

Chuẩn cơ sở gi|o dục đại học của c|c cơ sở gi|o 

dục đại học trước ng{y 30 th|ng 6 hằng năm, 

bắt đầu thực hiện từ năm 2025 cho năm b|o 

c|o trước liền kề./. 

(Hồng Anh) 

KHẨN TRƯƠNG BAN H[NH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA  
VỀ ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC TRONG QUÝ I NĂM 2024 

 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 

Chính vừa ký Công điện đẩy nhanh nghiên 

cứu, triển khai đầu tư n}ng cấp c|c tuyến 

đường bộ cao tốc đang khai th|c, đang đầu 

tư theo quy mô ph}n kỳ; ban h{nh quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường ô tô cao 

tốc. 

Để khẩn trương triển khai c|c giải ph|p 

hiệu quả, kịp thời, khắc phục ngay c|c tồn tại, 

hạn chế, tăng cường an to{n giao thông, n}ng 

cao hiệu quả khai th|c c|c tuyến đường bộ cao 

tốc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo c|c cơ quan chức 

năng nghiên cứu ngay c|c giải ph|p tổ chức 

giao thông hợp lý, khoa học, hiệu quả v{ kiểm 

so|t tốt nhất c|c hoạt động giao thông để bảo 

đảm an to{n giao thông trên c|c tuyến đường 

bộ cao tốc quy mô ph}n kỳ, bảo đảm tính mạng, 

sức khỏe, t{i sản của nh}n d}n. 

Khẩn trương phối hợp với Bộ trưởng Bộ 

Khoa học v{ Công nghệ chỉ đạo x}y dựng, ban 

h{nh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

đường ô tô cao tốc trong quý I năm 2024, 

l{m căn cứ tổ chức quy hoạch, thiết kế, 

quản lý đầu tư x}y dựng v{ vận h{nh an 

to{n, hiệu quả đường bộ cao tốc. Chủ trì, 

phối hợp với ngay c|c địa phương liên 

quan khẩn trương nghiên cứu phương |n 

đầu tư, n}ng cấp c|c tuyến đường bộ cao 

tốc đ~ được đầu tư ph}n kỳ đạt quy mô 

cao tốc ho{n chỉnh, phù hợp với tiêu 

chuẩn thiết kế. 

Về vấn đề cần thiết phải ban h{nh 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường ô 

tô cao tốc TS. Nguyễn Hữu Đức, Chuyên 

gia tư vấn cao cấp về quy hoạch giao thông JICA 

đ|nh gi|, việc liên tục xảy ra những vụ tai nạn 

nghiêm trọng trên c|c tuyến cao tốc vừa qua l{ 

hồi chuông cảnh b|o cho việc x}y dựng đường 

cao tốc. Ngo{i ý thức của t{i xế, còn có một số 

nguyên nh}n từ việc một số tuyến đường cao 

tốc ở Việt Nam không có l{n dừng khẩn cấp, 
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không có trạm dừng nghỉ, không đạt tiêu chuẩn 

tối thiểu của đường cao tốc, nhưng vẫn được 

đầu tư, cho v{o hoạt động.  

Ông Đức cho rằng, hiện Việt Nam chưa có 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường cao tốc. 

Do đó, việc đầu tư x}y dựng đường cao tốc 

được thực hiện theo quy định của ph|p luật về 

x}y dựng v{ quy hoạch. Tuy nhiên, c|c quy 

định n{y chưa có tính đồng bộ, dẫn đến việc 

một số tuyến đường cao tốc được đầu tư không 

đạt tiêu chuẩn tối thiểu g}y ra nhiều nguy cơ 

mất an to{n giao thông. Khi xảy ra tai nạn, xe 

cứu hộ không thể tiếp cận hiện trường để cứu 

hộ, cứu nạn kịp thời. Đầu tư cao tốc sử dụng 

nguồn kinh phí lớn nhưng hạ tầng không được 

đầy đủ về l}u d{i sẽ l~ng phí. 

PGS. TS Trần Chủng, Chủ tịch Hiệp hội c|c 

nh{ đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt 

Nam cũng cho rằng, đường cao tốc đúng chuẩn 

phải có dải ph}n c|ch giữa, không được giao cắt 

đồng mức, có l{n dừng khẩn cấp, có công trình 

hạ tầng dịch vụ đi theo như trạm dừng nghỉ. 

Tuy nhiên, thời gian qua, do điều kiện t{i chính 

khó khăn nên Việt Nam |p dụng ph}n kỳ đầu 

tư, dẫn đến một số tuyến cao tốc không hội tụ 

đủ những tiêu chuẩn n{y. 

Hiện chúng ta vẫn chưa đưa ra được quy 

chuẩn. Muốn l{m cao tốc thì cũng cần phải cao 

tốc ngay từ c|c thủ tục h{nh chính, tức cơ quan 

quản lý cần phải tăng tốc c|c thủ tục h{nh 

chính. Khi những tiêu chuẩn n{y được nâng 

th{nh quy chuẩn thiết kế thì tất cả dự |n đường 

cao tốc phải đ|p ứng, tu}n thủ đầy đủ. Do đó 

cần nhanh chóng ho{n thiện v{ ban h{nh Quy 

chuẩn quốc gia về thiết kế đường cao tốc./. 

() 

 
NGÓI ĐẤT SÉT NUNG TRƯỚC KHI LƯU THÔNG  

CẦN PHẢI CÔNG BỐ HỢP QUY THEO QUY CHUẨN 
 

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

16:2023 do Bộ X}y dựng ban h{nh thì ngói 

đất sét nung trước khi lưu thông ra thị 

trường cần phải công bố hợp quy để đảm 

bảo chất lượng an to{n cho người sử dụng.  

Ngói đất sét nung l{ một loại ngói được l{ 

từ đất sét tự nhiên v{ cao lanh đ~ qua tinh chế 

với nhiều công đoạn phức tạp như ủ đất, c|n, 

nh{o, đùn ép,… tạo th{nh những tấm nhỏ. Sau 

khi phơi ủ v{ chuyển sang giai đoạn tạo hình 

bằng c|ch dập dẻo để tạo th{nh hình dạng c|c 

viên ngói khác nhau. 

Ưu điểm vượt trội của ngói đất sét nung 

l{ không thấm nước v{ vô cùng bền vượt mọi 

thời gian. Bởi, ngói đất sét nung được l{m từ 

đất sét v{ được nung ở nhiệt độ rất cao, giúp 

ngói cứng, không thấm nước v{ chịu được trời 

mưa. Ngói đất sét nung có thể tồn tại trong thời 

gian hơn 100 năm m{ hầu như không cần phải 

bảo trì. Thậm chí, ngói cũ cũng vẫn có thể t|i sử 

dụng để lợp m|i kh|c. 

  

Ngói đất sét nung thường có m{u s|ng 

nên có thể giúp phản xạ |nh s|ng tốt do đó hạn 

chế tối đa việc hấp thụ nhiệt. Giúp nh{ lợp ngói 

mát hơn tới 20 độ C so với những loại ngói có 

m{u tối.  

Mặc dù có rất nhiều ưu điểm nổi bật tuy 

nhiên ngói đất sét nung cũng vẫn còn một số 

hạn chế như: Ngói rất dễ vỡ nên qu| trình thi 

công mất nhiều thời gian v{ đòi hỏi những thợ 

có kỹ thuật v{ kinh nghiệm cao.  

Ngói đất sét nung tương đối nặng chính vì 

vậy không phù hợp với những m|i nh{ có độ 

dốc thấp. Bên cạnh đó, trước khi lợp m|i cần 

chuẩn bị rất kỹ c{ng. C|ch lợp ngói đất sét nung 

cũng phải được thực hiện thợ l{nh nghề. Ngói 

được lợp chuẩn thì khả năng chịu đựng c|c 

thiên tai, thời tiết khắc nghiệt mới có thể đảm 

bảo. Do đó để đảm bảo an to{n trong qu| trình 

sử dụng, bảo quản, vận chuyển ngói đất sét 

nung cần tu}n thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN 16:2023/BXD- Quy chuẩn kỹ 
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thuật quốc gia về sản phẩm, h{ng hóa vật liêu 

x}y dựng.  

Được biết, ng{y 30/6/2023 Bộ X}y dựng 

đ~ ký ban h{nh Thông tư 04/2023/TT-BXD 

ban h{nh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản 

phẩm, h{ng hóa vật liệu x}y dựng trong đó có 

ngói đất sét nung. Theo đó Bộ X}y dựng ban 

hành kèm theo Thông tư n{y Quy chuẩn kỹ 

thuật QCVN 16:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về sản phẩm h{ng hóa vật liệu x}y 

dựng. 

Theo Quy chuẩn Việt Nam 16:2023/BXD 

ngói đất sét nung l{ vật liệu x}y dựng phải 

được chứng nhận hợp quy. Bên cạnh việc 

chứng nhận hợp quy l{ yêu cầu bắt buộc thì 

doanh nghiệp có thể chứng nhận hợp chuẩn 

cho sản phẩm theo TCVN 1452:2004. Qua đó 

doanh nghiệp có thể khẳng định chất lượng 

cũng như n}ng cao tầm gi| trị, hình ảnh của sản 

phẩm một c|ch thông minh v{ hiệu quả. 

Việc chứng nhận hợp quy ngói đất sét  

nung còn giúp doanh nghiệp n}ng cao uy tín, 

hình ảnh của tổ chức với kh|ch h{ng v{ đối t|c, 

tăng lợi thế cạnh tranh. Nhận được sự chú ý v{ 

tin dùng từ kh|ch h{ng từ đó dần mở rộng thị 

trường sản phẩm. Được chứng nhận hợp quy 

còn là minh chứng rõ r{ng nhất cho việc đơn vị 

sản xuất đ~ tạo ra những sản phẩm có chất 

lượng đạt chuẩn giúp kh|ch h{ng an 

t}m khi sử dụng sản phẩm. Đồng thời 

còn tạo cơ hội trong qu| trình cải tiến 

hệ thống kiểm so|t chất lượng giúp sản 

phẩm được ổn định về mặt chất lượng, 

giảm thiểu sản phẩm lỗi v{ n}ng cao 

năng suất thông qua hoạt động cải tiến. 

Đặc biệt còn giúp doanh nghiệp đạt c|c 

yêu cầu, điều kiện ph|p lý để đưa sản 

phẩm ra thị trường trên to{n cầu. 

Được biết, Quy chuẩn kỹ thuật 

QCVN 16:2023/BXD có hiệu lực thi 

h{nh kể từ ng{y 01 th|ng 01 năm 2024. 

B~i bỏ Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2019/BXD 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, h{ng 

hóa vật liệu x}y dựng ban h{nh kèm theo 

Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 

12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ X}y dựng./. 

() 

TĂNG NĂNG SUẤT – ĐIỀU KIỆN ĐỂ TR\NH BẪY THU NHẬP TRUNG BÌNH 
 

Theo c|c chuyên gia, để qu| trình ph|t 

triển không bị dừng ở ngưỡng thu nhập 

trung bình, ngay từ b}y giờ, Việt Nam cần có 

những định hướng chiến lược, những h{nh 

động cụ thể để duy trì được tốc độ tăng 

trưởng nhanh một c|ch bền vững. 

Theo GS. TS Ngô Thắng Lợi, trường Đại 

học Kinh tế quốc d}n, thực trạng sự tăng 

trưởng của Việt Nam biên độ đang có xu hướng 

giảm v{ chưa đủ mạnh để tạo ra những đột ph| 

trong thực hiện tiến bộ x~ hội; chất lượng tăng  

 

 

trưởng cải thiện chậm l{m giảm khả năng gia 

tăng thu nhập của nền kinh tế.  

Nhìn v{o thực tế, GS Kenichi Ohno, Viện 

Nghiên cứu chính s|ch quốc gia Nhật Bản 

(GRIPS) cho rằng, Việt Nam có rất nhiều biểu 

hiện về bẫy thu nhập trung bình như: tăng 

trưởng chậm lại ở mức thu nhập trung bình; 

thiếu kỹ sư, nh{ đổi mới v{ nh{ khoa học có tay 

nghề cao; năng suất lao động v{ TFP ở mức 

trung bình; phụ thuộc nhiều v{o FDI v{ tham 

gia mờ nhạt v{o chuỗi gi| trị to{n cầu. 
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Do đó, để tho|t khỏi bẫy thu nhập trung 

bình việc tăng năng suất lao động l{ điều cấp 

thiết. Theo GS Trần Văn Thọ, Đại học Waseda 

(Nhật Bản), Việt Nam cần lưu ý 5 nhóm chính 

sách. Cụ thể, 

Một là mở rộng, th}m s}u v{ chuyển dịch 

công nghiệp hóa thông qua thúc đẩy khởi 

nghiệp để đầu tư sản xuất h{ng công nghiệp; nỗ 

lực thay thế h{ng nhập khẩu từ Trung Quốc v{ 

H{n Quốc; đưa ra chính s|ch FDI mới gồm nỗ 

lực thu hút c|c dự |n chất lượng cao để sản 

xuất h{ng công nghiệp có h{m lượng kỹ năng 

cao, công nghệ cao v{ thay thế nhập khẩu, đồng 

thời khuyến khích liên kết theo chiều dọc giữa 

FDI với doanh nghiệp trong nước, tạo cơ hội để 

doanh nghiệp trong nước tham gia v{o chuỗi 

gi| trị to{n cầu. 

Hai là chính quy hóa khu vực phi chính 

thức v{ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ v{ vừa. Theo 

đó, cần chuyển những đơn vị sản xuất kinh 

doanh hộ gia đình th{nh doanh nghiệp chính 

quy, có tổ chức thông qua đơn giản hóa thủ tục, 

có chính s|ch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ v{ vừa 

hiệu quả để tạo hiệu ứng thí điểm. 

Ba là cải thiện thị trường c|c yếu tố sản 

xuất v{ môi trường kinh doanh. Bốn là đẩy 

mạnh cung cấp lao động kỹ năng vốn đang rất 

thiếu hụt, trong đó chính s|ch mở rộng huấn 

nghiệp, cao đẳng chuyên môn được ban h{nh 

gần đ}y cần được thực hiện ngay. Năm là tăng 

cường năng lực đổi mới s|ng tạo thông qua 

tăng tỷ lệ nghiên cứu v{ ph|t triển (R&D)/GDP, 

hiện nay mới chỉ 0,7%; có chính 

s|ch khuyến khích doanh nghiệp 

tư nh}n v{ FDI tích cực trong R&D. 

GS Trần Văn Thọ nhấn mạnh, 

nếu 5 chính s|ch trên được thực 

thi, tích luỹ tư bản sẽ được tăng 

cường, mở rộng theo hướng hiệu 

suất v{ kích thích sử dụng công 

nghệ. Th}m dụng tư bản (tăng tư 

bản trên mỗi lao động) v{ hiệu 

suất ph|t sinh từ chuyển ho|n cơ 

cấu v{ cải c|ch thể chế sẽ l{m tăng 

năng suất - điều kiện để tr|nh bẫy 

thu nhập trung bình v{ tiếp tục 

tăng trưởng để đạt mức thu nhập cao. 

Còn theo GS Ngô Thắng Lợi, để đạt được 

mục tiêu tăng trưởng cao, tăng trưởng nhanh 

vẫn l{ điều kiện trung t}m, song cần chú trọng 

chất lượng của tăng trưởng; ông Lợi đề xuất 

cần tăng trưởng nhanh ở vùng động lực; kết nối 

vùng động lực với c|c vùng kh|c, đặc biệt l{ c|c 

vùng chậm ph|t triển để họ có thể trực tiếp 

tham gia v{o qu| trình tạo thu nhập. Đối với 

doanh nghiệp, cần tạo s}n chơi bình đẳng cho 

họ, đề cao vai trò của c|c “sếu đầu đ{n”./. 

() 

 

THÁO GỠ VƯỚNG MẮC VỀ CÔNG BỐ HỢP QUY THUỐC THÚ Ý 
 

Hiệp hội Sản xuất – Kinh doanh Thuốc 

thú y Việt Nam (VPPA) vừa kiến nghị Thủ 

tướng về việc c|c doanh nghiệp gặp vướng 

mắc nghiêm trọng do quy định về thủ tục 

công bố hợp quy thuốc thú y. 

Theo VPPA, nếu không kịp sửa đổi quy 

định |p dụng thủ tục công bố hợp quy thuốc 

thú y, to{n bộ vật nuôi trong nước sẽ không có 

thuốc, vacxin phòng v{ điều trị bệnh, g}y thiệt 

hại rất lớn cho ng{nh chăn nuôi. 
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Cụ thể, công văn của VPPA nêu rõ, căn cứ 

Luật Thú y 2015 (được Quốc hội ban h{nh ng{y 

19 th|ng 06 năm 2015 quy định về phòng 

bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật; 

kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm 

so|t giết mổ động vật, sơ chế, chế biến động 

vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; 

quản lý thuốc thú y; h{nh nghề thú y). Thuốc 

thú y được thực hiện theo hình thức kiểm soát 

điều kiện sản xuất giấy chứng nhận thực h{nh 

sản xuất tốt – GMP, trong đó, phổ biến l{ Tiêu 

chuẩn GMP-WHO của Tổ chức Y tế thế giới v{ 

GMP-EU của Khối Ch}u Âu; đồng thời kiểm so|t 

chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật trước khi 

sản xuất, lưu thông (Giấy chứng nhận đăng ký 

lưu h{nh thuốc thú y). 

Để đ|p ứng được yêu cầu n{y, c|c doanh 

nghiệp phải đ|p ứng c|c điều kiện rất khắt khe 

về địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nh}n 

sự, kho lưu trữ – bảo quản, nguyên liệu sản 

xuất. Thủ tục đăng ký lưu h{nh cũng rất phức 

tạp, trải qua nhiều giai đoạn nghiên cứu, kiểm 

tra, đ|nh gi| khảo nghiệm, kiểm nghiệm. Hồ sơ 

đăng ký lưu h{nh gồm nhiều t{i liệu chứng 

minh sản phẩm thuốc thú y đ|p ứng theo quy 

chuẩn kỹ thuật. Việc kiểm tra chất lượng thuốc 

đều đ~ dựa trên quy chuẩn kỹ thuật do Bộ 

Nông nghiệp v{ Ph|t triển nông thôn (NN-

PTNT) ban hành. 

Trong phiếu kết quả do cơ quan kiểm 

nghiệm cấp được chỉ định có nội dung ghi nhận 

c|c sản phẩm thuốc thú y phù hợp với c|c yêu 

cầu kỹ thuật về chất lượng của QCVN 01-

187:2018/BNNPTNT. QCVN 01-187: 

2018/BNNPTNT do Cục Thú y biên soạn, Vụ 

khoa học Công nghệ v{ Môi trường trình duyệt 

Nông nghiệp v{ Ph|t triển nông thôn ban h{nh 

theo Thông tư số 10/2018/TT-BNNPTNT ngày 

14 th|ng 8 năm 2018. Theo QCVN 

01-187: 2018/BNNPTNT sản 

phẩm thuốc thú y được cấp đăng 

ký lưu h{nh cũng được hiểu l{ đ~ 

đạt tiêu chuẩn theo quy chuẩn kỹ 

thuật. 

Tuy nhiên, theo Khoản 9 

Điều 4 v{ Khoản 1 Điều 48 Luật 

Tiêu chuẩn v{ quy chuẩn kỹ thuật 

hiện h{nh, c|c doanh nghiệp sản 

xuất, kinh doanh thuốc thú y phải 

thực hiện thêm thủ tục công bố 

hợp quy. 

“Việc thực hiện thủ tục công 

bố hợp quy đối với sản phẩm thuốc thú y l{ 

không cần thiết, g}y trùng lặp, chồng chéo về 

mặt quản lý, l~ng phí về mặt thời gian, chi phí 

cho cả bộ m|y h{nh chính của cơ quan nh{ 

nước v{ c|c doanh nghiệp”, công văn của VPPA 

nhấn mạnh. 

Ngo{i ra, theo VPPA, trong quy định về 

lưu h{nh thuốc theo Luật Dược năm 2016 được 

Quốc hội ban h{nh ng{y 06 th|ng 4 năm 2016 

(Luật n{y quy định về chính s|ch của Nh{ nước 

về dược v{ ph|t triển công nghiệp dược; h{nh 

nghề dược; kinh doanh dược; đăng ký, lưu 

h{nh, thu hồi thuốc v{ nguyên liệu l{m thuốc; 

dược liệu v{ thuốc cổ truyền; đơn thuốc v{ sử 

dụng thuốc; thông tin thuốc, cảnh gi|c dược v{ 

quảng c|o thuốc; dược l}m s{ng; quản lý thuốc 

trong cơ sở kh|m bệnh, chữa bệnh; thử thuốc 

trên l}m s{ng v{ thử tương đương sinh học của 

thuốc; quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu 

l{m thuốc v{ quản lý gi| thuốc), c|c loại thuốc 

d{nh cho người chỉ cần thực hiện thủ tục đăng 

ký lưu h{nh m{ không phải thực hiện thủ tục 

công bố hợp quy.  

Đối với c|c sản phẩm l{ thực phẩm chức 

năng v{ thực phẩm dùng trực tiếp cho người, 

thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế, mức độ 
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kiểm so|t chất lượng không chặt chẽ như quản 

lý thuốc theo Luật Dược, đ~ được sửa đổi theo 

Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018, 

không yêu cầu thủ tục công bố hợp quy. 

Nếu không kịp sửa đổi quy định |p dụng 

thủ tục công bố hợp quy thuốc thú y, to{n bộ 

vật nuôi trong nước sẽ không có thuốc, vacxin 

phòng v{ điều trị bệnh, g}y thiệt hại rất lớn cho 

ng{nh chăn nuôi. 

Hơn nữa, c|c nước trong khu vực cũng 

như c|c nước kh|c trên thế giới đều không yêu 

cầu công bố hợp quy đối với thuốc thú y. C|c 

sản phẩm thuốc thú y được sản xuất tại Việt 

Nam khi xuất khẩu đi c|c nước trên thế giới, 

không yêu cầu phải có dấu hợp quy m{ chỉ cần 

doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn GMP. 

VPPA đ~ phản |nh c|c nội dung trên từ 

năm 2018 v{ nhận được sự đồng tình của Bộ 

NN-PTNT. Để th|o gỡ khó khăn cho c|c doanh 

nghiệp, Bộ NN-PTNT ban h{nh Thông tư số 

18/2018/TT-BNNPTNT v{ Thông tư số 

12/2020/TT-BNNPTNT lùi thời hạn |p dụng 

quy định về hợp quy thuốc thú y đến ng{y 

14/2/2024. 

Đến th|ng 11/2023, Bộ NN-PTNT đưa ra 

dự thảo Thông tư lấy ý kiến về việc tiếp tục lùi 

thời hạn |p dụng quy định về hợp quy thuốc 

thú y đến năm 2029 để chờ sửa đổi Luật tiến 

tới b~i bỏ hợp quy đối với c|c sản phẩm thuốc 

thú y. Tuy nhiên, đến giữa th|ng 1/2024, VPPA 

nhận được thông tin Bộ NN-PTNT sẽ không ban 

h{nh Thông tư tiếp tục lùi thời hạn trên do 

vướng mắc một số nội dung của Luật Tiêu 

chuẩn v{ quy chuẩn kỹ thuật. 

Do có dự thảo trên, c|c doanh nghiệp 

VPPA đề cho rằng sẽ tiếp tục được miễn thủ tục 

n{y nên đ~ không có sự chuẩn bị. Việc phải tiến 

h{nh kiểm nghiệm v{ công bố hợp quy to{n bộ  

sản phẩm thuốc thú y, vacxin thú y trên cả 

nước sẽ mất rất nhiều thời gian. C|c đơn vị 

được chỉ định theo quy định của ph|p luật sẽ 

không thể đ|p ứng kịp thời trước ng{y 

14/2/2024 theo quy định. V{ như vậy, sản 

phẩm thuốc thú y sẽ không thể được lưu h{nh 

trên thị trường. To{n bộ vật nuôi trong nước 

không có thuốc, vacxin phòng v{ điều trị bệnh. 

Trước nguy cơ cấp b|ch, VPPA khẩn thiết 

kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi 

Luật Tiêu chuẩn v{ quy chuẩn kỹ thuật theo nội 

dung n{y. Trong thời gian chưa được sửa đổi, 

tạm dừng |p dụng thủ tục công bố hợp quy đối 

với thuốc thú y. 

Mới đ}y, Văn phòng Chính phủ cũng đ~ có 

công văn gửi Bộ NN-PTNT, Bộ Khoa học v{ 

Công nghệ thông b|o ý kiến chỉ đạo của Phó 

Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ 

trưởng Tổ công t|c cải c|ch thủ tục h{nh chính 

của Thủ tướng Chính phủ: “Bộ NN-PTNT chủ 

trì, phối hợp với Bộ Khoa học v{ Công nghệ 

nghiên cứu có giải ph|p phù hợp để sớm th|o 

gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp 

theo hướng có cơ chế quản lý thuốc thú y phù 

hợp, cắt giảm thủ tục h{nh chính, giảm chi phí 

cho người d}n, doanh nghiệp, khuyến khích 

ph|t triển chăn nuôi; bảo đảm không để gi|n 

đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh, b|o c|o 

Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trước ng{y 

30/3/2024”./. 

(Hồng Anh)

THÉP L[M CỐT BÊ TÔNG TRƯỚC KHI LƯU THÔNG  
PHẢI THỰC HIỆN GHI NH^N V[ CÔNG BỐ HỢP QUY 

 

Bê tông cốt thép l{ vật liệu cơ bản cố 

định trong mỗi công trình x}y dựng. Công 

dụng v{ chức năng của hỗn hợp n{y vô cùng 

quan trọng. Sau khi đông kết, những khối bê 

tông sẽ đóng vai trò l{ kết cấu chịu lực kéo, 

lực nén nhiều nhất. Đồng thời cũng sẽ bảo 

vệ công trình không bị ảnh hưởng bởi mọi 

điều kiện thời tiết kh|c nhau. Do đó, thép 

l{m cốt bê tông trước khi lưu thông trên thị 

trường phải thực hiện ghi nh~n v{ công bố 
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hợp quy để đảm bảo chất lượng, an to{n khi 

sử dụng. 

Hiện nay sự cạnh tranh trong ng{nh thép 

rất gay gắt thậm chí phải đối mặt với c|c loại 

thép không rõ nguồn gốc hoặc có loại nhập từ 

Trung Quốc kém chất lượng, điều n{y l{m ảnh 

hưởng đến c|c công trình x}y dựng, nhất l{ đối 

với loại thép l{m cốt bê tông. Vì vậy, để bảo vệ 

sản xuất trong nước v{ quyền lợi người tiêu 

dùng, đồng thời loại bỏ những doanh nghiệp 

l{m ăn nhỏ lẻ, manh mún v{ gian dối thì thép 

l{m cốt bê tông phải công bố hợp quy v{ ghi 

nh~n h{ng hóa theo quy định. 

Theo đó từ ng{y 01 th|ng 6 năm 2020, 

thép l{m cốt bê tông sản xuất, lưu thông tại 

Việt Nam v{ nhập khẩu về Việt Nam phải thực 

hiện việc ghi nh~n h{ng hóa, công bố hợp quy 

v{ gắn dấu hợp quy (dấu CR) theo quy định tại 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép l{m cốt bê 

tông (QCVN 7:2019/BKHCN). 

Căn cứ Mục 4 tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia QCVN 07:2019/BKHCN ban hành kèm theo 

Thông tư 13/2019/TT-BKHCN thì việc ghi 

nh~n đối với thép l{m cốt bê tông phải thực 

hiện theo quy định tại Nghị định số 

43/2017/NĐ-CP ng{y 14/4/2017 của Chính 

phủ về nh~n h{ng hóa v{ c|c quy định hiện 

h{nh liên quan đến xuất xứ h{ng hóa. 

Nh~n trên bó hoặc cuộn thép l{m cốt bê 

tông tối thiểu phải bao gồm c|c thông tin: Tên, 

địa chỉ cửa cơ sở sản xuất, nhập khẩu; Tên sản 

phẩm; Xuất xứ h{ng hóa; Định lượng: Khối 

lượng của bó hoặc cuộn; Thông số kỹ thuật, bao 

gồm: Số hiệu tiêu chuẩn do nh{ sản xuất, nhập 

khẩu công bố |p dụng; Mác thép; Đường kính 

danh nghĩa. 

Riêng đối với thép cốt bê tông dự ứng lực, 

phải bổ sung thêm thông tin về giới hạn bền 

kéo danh nghĩa vô số cuộn hoặc số bó thanh 

liên quan đến phiếu ghi kết quả thử 

nghiệm. Th|ng, năm sản xuất; Hướng dẫn sử 

dụng, hướng dẫn bảo quản. 

Thông tin ghi thêm trên thép thanh, thép 

d}y phải đ|p ứng c|c yêu cầu: Mác thép và 

đường kính danh nghĩa của thép 

thanh v{ thép d}y sản xuất, nhập 

khẩu thực hiện theo tiêu chuẩn quốc 

tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn 

quốc gia c|c nước ASEAN, tiêu 

chuẩn BS, ASTM, GOST, JIS, KS, GB, 

IS, CNS hiện h{nh tương ứng do nh{ 

sản xuất, nhập khẩu công bố |p 

dụng. 

Đối với thép sản xuất theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1651-

2:2018, Thép cốt bê tông - Phần 2: 

Thép thanh vằn, trên mỗi thanh 

thép vằn phải được ghi nh~n trong 

qu| trình c|n theo thứ tự: Logo 

hoặc tên hoặc chữ viết tắt của nh{ sản xuất; Ký 

hiệu của m|c thép: CB300 hoặc CB3; CB400 

hoặc CB4; CB500 hoặc CB5; CB600 hoặc 

CB6. Đường kính danh nghĩa d (bao gồm chữ 

“d” v{ gi| trị đường kính danh nghĩa cụ thể). 

Về công bố hợp quy, thép l{m cốt bê tông 

sản xuất trong nước phải được công bố hợp 

quy phù hợp với c|c quy định tại mục 2 của 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép l{m cốt bê 

tông (QCVN 7:2019/BKHCN), được gắn dấu 

hợp quy (dấu CR). Thép làm cốt bê tông nhập 

khẩu phải được kiểm tra nh{ nước về chất 

lượng phù hợp với c|c quy định tại Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về thép l{m cốt bê tông 

(QCVN 7:2019/BKHCN), được gắn dấu hợp quy 

(dấu CR)./. 

() 
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EU THIẾT LẬP KHUÔN KHỔ QUY ĐỊNH 
 VỀ ĐẠO LUẬT CÔNG NGHIỆP NET – ZERO

 

Mới đ}y, Hội đồng v{ Nghị viện ch}u 

]u đ~ đạt được thỏa thuận tạm thời về thiết 

lập quy định, khuôn khổ c|c biện ph|p 

nhằm củng cố hệ sinh th|i sản xuất sản 

phẩm công nghệ Net-Zero. 

Cụ thể, c|c biện ph|p củng cố hệ sinh th|i 

sản xuất sản phẩm công nghệ Net-Zero tại ch}u 

Âu được Hội đồng v{ Nghị viện ch}u Âu thông 

qua mới đ}y, còn có tên gọi kh|c l{ “Đạo luật 

công nghiệp Net-Zero” (NZIA). Quy định được 

thiết lập nhằm thúc đẩy triển khai công nghiệp 

Net-Zero để đạt mục tiêu về khí hậu trong Liên 

minh ch}u Âu (EU), sử dụng sức mạnh của khối 

thị trường chung để củng cố vị trí dẫn đầu của 

ch}u Âu về công nghệ xanh trong công nghiệp.  

Đạo luật công nghiệp Net-Zero nhằm mục 

đích giảm bớt c|c điều kiện đầu tư v{o công 

nghệ xanh, bằng c|ch đơn giản hóa thủ tục cấp 

phép v{ hỗ trợ c|c dự |n chiến lược. Đạo luật 

trên cũng đề xuất tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc tiếp cận thị trường cho c|c sản phẩm công 

nghệ chiến lược, n}ng cao kỹ năng của lực 

lượng lao động ch}u Âu trong c|c lĩnh vực n{y 

(đặc biệt l{ thông qua việc th{nh lập c|c học 

viện công nghiệp không thu nhập ròng) v{ tạo 

ra một nền tảng để điều phối h{nh động chung 

tại EU. 

Để thúc đẩy đổi mới, Đạo luật Net-Zero đề 

xuất tạo ra c|c khung ph|p lý thuận lợi để ph|t  

 

triển, thử nghiệm v{ x|c nhận c|c công nghệ 

đổi mới.  
Tiến trình hướng tới c|c mục tiêu của đạo 

luật ng{nh công nghiệp không ròng sẽ được đo 

lường bằng hai tiêu chuẩn: Đạt 40% sản lượng 

cần thiết để đ|p ứng nhu cầu của EU về c|c sản 

phẩm công nghệ chiến lược v{ sự ph|t triển 

của chúng so với sản lượng thế giới đối với c|c 

sản phẩm như tấm quang điện mặt trời , tua-

bin gió, pin v{ m|y bơm nhiệt.  

Thêm v{o đó, đặt ra mục tiêu cụ thể về 

thu hồi v{ lưu trữ carbon CO2, với công suất 

phun h{ng năm ít nhất là 50 triệu tấn v{o năm 

2030. 

Thời hạn cấp giấy phép x}y dựng hoặc 

mở rộng c|c dự |n sản xuất công nghệ lớn 

không sử dụng năng lượng ròng (hơn 1 

gigawatt), cũng như những dự |n không tính 

bằng gigawatt, sẽ tối đa l{ 18 th|ng.  

Đối với c|c dự |n nhỏ hơn (dưới 1 

gigawatt), thời gian cấp giấy phép sẽ l{ 12 

th|ng. Thời hạn ngắn hơn sẽ được đặt ra cho 

c|c dự |n chiến lược. Ngo{i ra, v{ không phụ 

thuộc v{o giới hạn thời gian, quy trình n{y sẽ 

đảm bảo rằng c|c dự |n đó an to{n, bảo đảm v{ 

bền vững với môi trường cũng như tu}n thủ 

c|c yêu cầu về môi trường, x~ hội v{ an to{n. 

Đạo luật Net-Zero được thống nhất mới 

đ}y quy định việc đóng góp cho môi trường 

bền vững l{ yêu cầu tối thiểu bắt buộc, sẽ được 

|p dụng nếu nước thứ ba phụ thuộc hơn 50% 

vào công nghệ Net-Zero (hoặc c|c th{nh phần 

của nó). Tiêu chí n{y sẽ chỉ được xem xét nếu 

Ủy ban châu Âu (EC) lần đầu tiên đ|nh gi| mức 

độ phụ thuộc của từng công nghệ từ một nước 

thứ ba cụ thể. 

Nếu việc |p dụng đóng góp phục hồi v{ 

ph|t triển bền vững dẫn đến chênh lệch chi phí 

không tương xứng hoặc nếu không có hồ sơ dự 

thầu hoặc yêu cầu phù hợp n{o được nộp, cơ 

quan ký hợp đồng có thể quyết định không |p 

dụng c|c tiêu chí n{y./. 

() 
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DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG  

PHẢI TU]N THỦ QCVN 14:2018/BKHCN TRƯỚC KHI LƯU H[NH

Động cơ đốt trong trước khi được lưu 

h{nh trên thị trường đều phải có Giấy 

chứng nhận hợp quy v{ công bố hợp quy 

dựa theo quy chuẩn QCVN 14:2018/BKHCN. 

Căn cứ v{o Thông tư 06/2018/TT-

BKHCN đ~ ban h{nh QCVN 14:2018/BKHCN: 

“Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn 

động cơ đốt trong” quy định từ ng{y 15 th|ng 

12 năm 2018, c|c sản phẩm dầu nhờn động cơ 

đốt trong bắt buộc phải chứng nhận v{ công bố 

hợp quy theo QCVN 14:2018/BKHCN. 

Quy chuẩn kỹ thuật n{y quy định mức 

giới hạn đối với c|c chỉ tiêu kỹ thuật v{ c|c yêu 

cầu về quản lý chất lượng đối với dầu nhờn 

dùng cho động cơ đốt trong. 

Những loại dầu nhờn cần được l{m 

chứng nhận hợp quy 

Dầu nhờn động cơ đốt trong loại dầu 

nhờn được sử dụng cho động cơ đốt trong 4 kỳ 

(động cơ 4 chu trình) v{ 2 kỳ (động cơ 2 chu 

trình). Dầu nhờn động cơ đốt trong cần được 

l{m chứng nhận hợp quy gồm những loại sau: 

Dầu gốc kho|ng: Nó được sản xuất có nguồn 

gốc từ dầu mỏ v{ qua qu| trình chưng cất v{ xử 

lý. 

Dầu tổng hợp: Dầu được tạo ra từ c|c 

phản ứng hóa học của c|c hợp chất ban đầu. 

Dầu b|n tổng hợp: L{ sự pha trộn giữa dầu gốc 

khoáng với dầu tổng hợp. 

Tuy nhiên, quy chuẩn n{y cũng quy định 

chỉ có những loại dầu m{ được sản xuất pha 

chế trong nước, nhập khẩu, kinh doanh, sử 

dụng v{ lưu thông tại thị trường Việt Nam mới 

phải có chứng nhận hợp quy dầu nhờn QCVN 

14:2018/BKHCN. 

Đối với những dạng mẫu thử, h{ng mẫu, h{ng 

trưng b{y triển l~m ở hội chợ; h{ng hóa qu| 

cảnh, h{ng hóa tạm nhập t|i xuất thì không cần 

chứng nhận hợp quy dầu nhờn. 

Đặc biệt, không cần |p dụng với dầu nhờn 

động cơ dùng trong mục đích an ninh, quốc 

phòng. C|c sản phẩm dầu nhờn khi được chứng 

nhận v{ công bố hợp quy dầu nhờn sẽ được 

gắn dấu hợp quy CR trước khi đưa ra lưu thông 

trên thị trường. 

Lợi ích của chứng nhận hợp quy dầu 

nhờn theo QCVN 14:2018/BKHCN đối với 

doanh nghiệp 

Việc chứng nhận v{ công bố hợp quy dầu 

nhờn theo QCVN 14:2018/BKHCN mang lại 

những lợi ích đối với doanh nghiệp như sau: 

Đảm bảo chất lượng dầu nhờn đạt c|c chỉ tiêu 

cơ lý quy định, từ đó đảm bảo c|c động cơ hoạt 

động an to{n v{ tiết kiệm cho c|c đối tượng sử 

dụng; 

Giúp cho c|c tổ chức sản xuất, nhập khẩu 

kinh doanh sản phẩm n{y đảm bảo thực hiện 

đúng quy định của ph|p luật, duy trì công việc 

thuận lợi v{ l}u d{i; 

Không pha chế những phụ liệu không 

đúng tiêu chuẩn sẽ giúp giảm tình trạng dầu 

nhờn bị hư hỏng, không đảm bảo chất lượng bị 

thu hồi khi bị kiểm tra; 

Tr|nh những ph|t sinh sự cố như ch|y 

nổ…cho doanh nghiệp khi lưu trữ, vận chuyển, 

v{ kh|ch h{ng khi sử dụng; 

Tăng cường khả năng cạnh tranh của sản 

phẩm trên thị trường, g}y dựng uy tín của 

doanh nghiệp với kh|ch h{ng v{ đối t|c./. 
 

()
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SỬA ĐỔI TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM DỰA TRÊN H[M LƯỢNG GỐC SINH HỌC 
 

Ủy ban nhựa của ASTM International 

(D20) đ~ sửa đổi một tiêu chuẩn quan trọng 

hỗ trợ việc sử dụng ph}n tích carbon phóng 

xạ để x|c định h{m lượng gốc sinh học 

trong c|c mẫu rắn, lỏng v{ khí. 

Bản sửa đổi bao gồm bản cập nhật gi| 

trị hệ số điều chỉnh khí quyển (REF) được sử 

dụng trong ph}n tích sản phẩm về h{m lượng 

carbon sinh học. Tiêu chuẩn sửa đổi D6866 

được sử dụng để b|o c|o tỷ lệ phần trăm h{m 

lượng carbon sinh học trong sản phẩm, nguyên 

liệu thô, hóa chất hoặc h{m lượng kh|c ở dạng 

lỏng, rắn hoặc khí. 

Ông Ron Hatfield, Chủ tịch RE Hatfield 

cho biết: “Carbon sinh học l{ tỷ lệ phần trăm 

cacbon trong mẫu có nguồn gốc từ sinh khối, 

tr|i ngược với cacbon không tròn hoặc hóa 

thạch. Ph}n tích n{y được sử dụng để hiển thị  

lượng t{i nguyên thiên nhiên, có thể t|i tạo 

được sử dụng trong một sản phẩm liên quan 

đến lượng carbon hóa thạch chứa đựng". 

Tiêu chuẩn n{y được sử dụng bởi c|c 

nh{ sản xuất, phòng thí nghiệm nghiên cứu v{ 

ph|t triển, cơ quan quản lý, người tiêu dùng, 

nh{ cung cấp v{ thương nh}n. 

Ông Hatfield lưu ý rằng, tiêu chuẩn n{y 

được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sử dụng để 

chứng nhận c|c sản phẩm dựa trên h{m lượng 

gốc sinh học của chúng. Nó cũng được sử dụng  

 

 

cho c|c mục đích như: Chứng nhận h{m lượng 

sinh học của carbon dioxide được thải ra từ 

chất thải th{nh năng lượng, nh{ m|y xi măng 

v{ c|c khí thải ống khói kh|c, theo Cơ quan Bảo 

vệ Môi trường Hoa Kỳ v{ c|c cơ quan quản lý 

kh|c trên to{n thế giới; Chứng nhận tín chỉ 

carbon (RIN), khả năng cô lập carbon, năng 

lượng t|i tạo như dầu diesel sinh học, khí 

hydrocarbon v{ c|c hóa chất được tạo ra trong 

qu| trình đồng xử lý v{ tinh chế hóa dầu; Hỗ 

trợ c|c yêu cầu thử nghiệm c|c tiêu chuẩn 

nhiên liệu t|i tạo kh|c nhau trên to{n thế giới. 

Tiêu chuẩn quốc tế n{y được ph|t triển 

theo c|c nguyên tắc tiêu chuẩn hóa được quốc 

tế công nhận nêu trong Quyết định về Nguyên 

tắc x}y dựng c|c tiêu chuẩn, hướng dẫn v{ 

khuyến nghị quốc tế do Ủy ban H{ng r{o kỹ 

thuật trong thương mại (TBT) của Tổ chức 

Thương mại Thế giới ban hành./. 

() 

ISO 7101 – GIẢI PH\P CHO DỊCH VỤ Y TẾ CHẤT LƯỢNG 
 

 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế đ~ đưa 

ra tiêu chuẩn mới ISO 7101: Quản lý tổ chức 

chăm sóc sức khỏe - Hệ thống quản lý chất 

lượng trong c|c tổ chức chăm sóc sức khỏe - 

C|c yêu cầu. 

 Ng{nh y tế ng{y nay đang đối mặt với một 

số th|ch thức phức tạp đặt g|nh nặng lên quản 

lý y tế v{ chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. 

Trong đó, 6 th|ch thức h{ng đầu trong việc 

cung cấp chăm sóc sức khỏe có chất lượng 

gồm: chi phí y tế tăng cao; tu}n thủ theo quy 

định; sự h{i lòng của bệnh nh}n; thiếu hụt 

nh}n lực; |p dụng công nghệ; thay đổi d}n số… 

 Để vượt qua những th|ch thức trong 

quản lý y tế đòi hỏi một c|ch tiếp cận chủ động 

v{ lập kế hoạch chiến lược. Năm 2023, ISO 

chính thức ban h{nh tiêu chuẩn ISO 7101 trên 

phạm vi to{n thế giới, đ}y l{ tiêu chuẩn quản lý 

hệ thống chất lượng đầu tiên có thể |p dụng 

cho c|c tổ chức chăm sóc sức khỏe. Tiêu chuẩn 
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đưa ra c|c yêu cầu v{ c|ch tiếp cận có hệ thống 

đối với c|c hệ thống y tế bền vững, chất lượng 

cao. 

 Tiêu chuẩn quan trọng n{y giúp c|c tổ 

chức giải quyết những vấn đề phức tạp của lĩnh 

vực y tế, từ c|c nguồn lực hạn chế v{ gi{ ho| 

d}n số đến những th|ch thức như đại dịch to{n 

cầu. Tiêu chuẩn cũng nhấn mạnh nhu cầu chăm 

sóc kịp thời, an to{n v{ tập trung v{o con 

người, đồng thời nhấn mạnh tính cấp b|ch của 

việc thích nghi do sự bùng nổ của dịch vụ y tế 

ảo v{ c|c tiến bộ công nghệ. Tính linh hoạt của 

tiêu chuẩn đảm bảo rằng nó có thể |p dụng cho 

nhiều nh{ cung cấp dịch vụ y tế kh|c nhau, từ 

c|c phòng kh|m nhỏ đến c|c bệnh viện lớn. 

 Thông qua cam kết về chăm sóc an to{n 

v{ chất lượng cao, ISO 7101 góp phần v{o Mục 

tiêu ph|t triển bền vững (Sustainable 

Development Goals - SDGs) của Liên Hợp Quốc. 

 Tiêu chuẩn đảm bảo rằng c|c nguồn lực 

được sử dụng một c|ch hiệu quả, cải thiện việc 

tiếp cận dịch vụ y tế, thúc đẩy sự minh bạch v{ 

tr|ch nhiệm trong c|c hệ thống y tế, tất 

cả đều l{ những nguyên tắc cơ bản l{m 

nền tảng cho SDGs. Về bản chất, việc 

quản lý chất lượng trong c|c tổ chức y tế 

phù hợp với sứ mệnh rộng lớn hơn của 

SDG l{ tạo ra một x~ hội to{n cầu bền 

vững, công bằng v{ l{nh mạnh hơn. 

 Tầm nhìn về sức khỏe v{ dịch vụ y 

tế l{ đầy tham vọng nhưng ho{n to{n có 

thể đạt được. Sự hợp t|c to{n cầu trong 

ng{nh y tế sẽ l{ rất quan trọng để 

khuyến khích huy động kiến thức chung, 

nguồn lực v{ chuyên môn cần thiết để giải 

quyết c|c th|ch thức về y tế phức tạp v{ có tính 

chất to{n cầu. Những th|ch thức ngắn hạn như 

suy giảm sức khỏe t}m thần, thiếu hụt nh}n 

lực, vấn đề về chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu 

v{ bất ổn kinh tế vĩ mô cần được giải quyết 

trong bối cảnh của tầm nhìn d{i hạn. 

 Trong một thế giới ng{y c{ng kết nối, 

quan trọng l{ phải đảm bảo c|c bên liên quan, 

c|c ng{nh công nghiệp, quốc gia v{ c|c lĩnh vực 

đều nỗ lực đạt được c|c mục tiêu chung về sức 

khỏe v{ dịch vụ y tế cũng như hợp t|c l{m việc 

để thực hiện điều đó. ISO 7101 l{ bước đầu tiên 

nhằm đảm bảo một ng{nh y tế khả thi cho mọi 

người./. 

()

 
TIÊU CHUẨN VỀ TRÍ TUỆ NH]N TẠO (AI) 

 

 Trí tuệ nh}n tạo (AI) đ~ trở th{nh 

phần không thể thiếu trong cuộc sống h{ng 

ng{y của h{ng triệu người nhiều năm. C|c 

trợ lý ảo như Siri v{ Alexa l{ những ví dụ 

điển hình về c|ch AI có thể hỗ trợ con người 

theo nhiều c|ch kh|c nhau v{ l{m cho mọi 

thứ trở nên thuận tiện hơn. 

 Về cốt lõi, AI đề cập đến khả năng của 

m|y móc hoặc hệ thống m|y tính để thực hiện 

c|c nhiệm vụ thường đòi hỏi trí thông minh của 

con người. Nó liên quan đến việc lập trình c|c 

hệ thống để ph}n tích dữ liệu, học hỏi từ kinh 

nghiệm v{ đưa ra quyết định thông minh – 

được hướng dẫn bởi thông tin đầu v{o của con 

người. Hình thức AI quen thuộc nhất l{ trợ lý 

ảo như Siri hay Alexa, nhưng có rất nhiều phiên 

bản công nghệ n{y. 

 AI có tiềm năng c|ch mạng hóa c|c ng{nh 

công nghiệp kh|c nhau bằng c|ch cho phép 

m|y móc giải quyết vấn đề phức tạp v{ suy 

nghĩ bằng trực gi|c, vượt xa sự tự động hóa 

đơn thuần. Điều n{y bao gồm nhiều lĩnh vực v{ 



 

 
Thông tin phục vụ doanh nghiệp - Số 01/2021 19 

                                     ĐIỂM TIN 

công nghệ con kh|c nhau, chẳng hạn như học 

m|y v{ xử lý ngôn ngữ tự nhiên. 

 X}y dựng AI có tr|ch nhiệm 

 Với khả năng tổng hợp, ph}n tích v{ h{nh 

động trên lượng dữ liệu khổng lồ chỉ trong v{i 

gi}y, AI cực kỳ mạnh mẽ. Giống như bất kỳ công 

nghệ n{o, điều quan trọng l{ phải triển khai nó 

một c|ch có tr|ch nhiệm để tối đa hóa tiềm 

năng đồng thời giảm thiểu c|c t|c động tiêu 

cực.  

 Ví dụ: Nếu đ{o tạo bằng c|ch sử dụng dữ 

liệu không được xem xét kỹ lưỡng, AI có thể t|i 

tạo những th{nh kiến về chủng tộc, tôn gi|o, 

trình độ gi|o dục hoặc c|c đặc điểm kh|c của 

con người. Điều n{y có thể g}y ra thảm họa nếu 

được nhúng v{o trí tuệ nh}n tạo được sử dụng 

trong y tế, tuyển dụng, luật hoặc c|c ứng dụng 

lấy con người l{m trung tâm khác. 

 Một trong những mối quan t}m đạo đức 

quan trọng xung quanh AI l{ quyền riêng tư. 

Với c|c hệ thống AI thu thập lượng dữ liệu 

khổng lồ từ cơ sở dữ liệu trên to{n thế giới, cần 

phải đảm bảo rằng thông tin c| nh}n được bảo 

vệ v{ sử dụng một c|ch có tr|ch nhiệm. Ví dụ: 

công nghệ nhận dạng khuôn mặt thường được 

sử dụng trong hệ thống bảo mật hoặc nền tảng 

truyền thông x~ hội, đặt ra c}u hỏi về sự đồng ý 

v{ khả năng sử dụng sai mục đích. Đảm bảo sự 

ph|t triển có tr|ch nhiệm 

của AI l{ rất quan trọng 

cho sự ph|t triển an to{n, 

đ|ng tin cậy v{ có đạo 

đức của nó. 

 Tiêu chuẩn v{ AI 

 Sứ mệnh của ISO l{ 

thiết lập c|c tiêu chuẩn 

được công nhận trên to{n 

cầu trong nhiều ng{nh 

kh|c nhau v{ AI cũng 

không ngoại lệ. Tiêu 

chuẩn quốc tế về trí tuệ 

nh}n tạo cung cấp khuôn 

khổ hướng dẫn việc sử 

dụng công nghệ AI một 

c|ch có tr|ch nhiệm v{ có 

đạo đức.  

 Tiêu chuẩn n{y bao 

gồm c|c lĩnh vực như quyền riêng tư, th{nh 

kiến, tính minh bạch v{ tr|ch nhiệm giải trình. 

Bằng c|ch tu}n thủ c|c tiêu chuẩn n{y, c|c tổ 

chức có thể nỗ lực đảm bảo rằng hệ thống AI 

của họ công bằng, minh bạch v{ duy trì c|c 

nguyên tắc đạo đức. 

 Một ví dụ về Tiêu chuẩn quốc tế trong 

lĩnh vực AI l{ ISO/IEC 23894, tập trung v{o 

việc quản lý rủi ro trong hệ thống AI. Tiêu 

chuẩn n{y nhằm mục đích đảm bảo c|c thuật 

to|n v{ mô hình AI có thể hiểu được v{ kiểm 

tra độ thiên vị, công bằng, từ đó x}y dựng niềm 

tin v{ sự tin cậy v{o c|c hệ thống AI. 

 C|c tiêu chuẩn ISO cũng đề cập khả năng 

tương t|c v{ tương thích của c|c hệ thống AI, 

đảm bảo rằng công nghệ AI có thể hoạt động 

liền mạch với nhau v{ trao đổi dữ liệu hiệu quả. 

Điều n{y đặc biệt quan trọng khi AI ng{y c{ng 

được tích hợp nhiều hơn v{o c|c ng{nh v{ ứng 

dụng kh|c nhau. Khi sự ph|t triển v{ |p dụng 

AI tiếp tục tăng tốc, việc ph|t triển tiêu chuẩn 

khắt khe sẽ l{ chìa khóa để đảm bảo trí tuệ 

nh}n tạo trở th{nh công nghệ l}u d{i./. 

() 
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HƯỚNG DẪN CỦA ISO VỀ NET ZERO 
 

 Năm 2022, ISO đ~ công bố Hướng dẫn 

số 42/2022 về Net zero (IWA 42:2022 Net 

zero guidelines), đ}y l{ t{i liệu hướng dẫn 

về c|c nguyên tắc v{ c|c khuyến nghị nhằm 

tạo điều kiện cho một c|ch tiếp cận chung, 

to{n cầu nhằm đạt được mức ph|t thải ròng 

bằng 0 thông qua việc điều chỉnh c|c s|ng 

kiến tự nguyện v{ |p dụng tiêu chuẩn, chính 

s|ch cũng như quy định quốc gia v{ quốc tế. 

 T{i liệu n{y cung cấp cho c|c tổ chức 

quản trị v{ tổ chức kh|c để đóng góp hiệu quả 

v{o c|c nỗ lực to{n cầu nhằm hạn chế sự nóng 

lên ở mức 1,5°C bằng c|ch đạt được mức ph|t 

thải ròng bằng 0 v{o năm 2050. T{i liệu n{y 

cung cấp hướng dẫn về đóng góp chung v{ 

công bằng, đồng thời công nhận khả năng của 

c|c tổ chức c| nh}n trong việc góp phần đạt 

được ph|t thải ròng bằng 0 ròng to{n cầu. T{i 

liệu n{y khi được sử dụng kết hợp với c|c lộ 

trình dựa trên khoa học hiện h{nh sẽ cung cấp 

hướng dẫn cho c|c tổ chức đang tìm c|ch thiết 

lập c|c chiến lược khí hậu mạnh mẽ. 

 Hướng dẫn cũng đưa ra c|c thuật ngữ, 

định nghĩa chung, hướng dẫn v{ khuyến nghị 

cụ thể về: Nguyên tắc hướng dẫn về số không 

ròng cho tất cả tổ chức; kết hợp số không ròng 

v{o c|c chiến lược v{ chính s|ch; số 0 ròng có ý 

nghĩa gì ở c|c cấp độ kh|c nhau v{ đối với c|c 

loại hình tổ chức kh|c nhau; thiết lập v{ điều 

chỉnh c|c mục tiêu tạm thời v{ d{i hạn dựa trên 

sự công bằng, kiến thức khoa học mới nhất, 

bằng chứng, nghiên cứu v{ thực h{nh tốt đ~ 

được thống nhất; h{nh động cần thực hiện để 

đạt được c|c mục tiêu n{y; giảm ph|t thải khí 

nh{ kính trong chuỗi gi| trị; bảo vệ v{ phục hồi 

thiên nhiên; tr|nh ph|t thải v{ c|c đóng góp 

kh|c cho khí hậu ngo{i chuỗi gi| trị; loại bỏ; bù 

đắp; tín dụng; khiếu nại; gi|m s|t, đo lường v{ 

sử dụng c|c chỉ số phù hợp v{ nhất qu|n; công 

bằng, trao quyền, chia sẻ công bằng v{ t|c động 

rộng hơn; b|o c|o minh bạch v{ 

truyền thông hiệu quả. 

 T{i liệu n{y nhằm mục đích 

điều chỉnh c|c phương ph|p tiếp 

cận theo l~nh thổ để đạt được mức 

thải ròng bằng 0 (ví dụ: theo quốc 

gia, khu vực, th{nh phố) v{ c|ch tiếp 

cận chuỗi gi| trị của c|c tổ chức. Tài 

liệu n{y nhằm mục đích tạo điều 

kiện v{ hỗ trợ tất cả tổ chức, bao 

gồm c|c tổ chức quản trị ph|t triển 

chính s|ch, khuôn khổ, tiêu chuẩn 

hoặc c|c s|ng kiến kh|c về net zero 

để người kh|c sử dụng. 

 T{i liệu n{y nhằm mục đích bổ sung cho 

c|c s|ng kiến tự nguyện v{ tạo điều kiện thuận 

lợi cho sự liên kết, để bất kỳ tổ chức n{o muốn 

thực hiện hoặc hỗ trợ yêu cầu về mức thải ròng 

bằng 0 đều có c|ch tiếp cận tương tự bất kể 

s|ng kiến đó có liên quan đến s|ng kiến n{o. 

 Ngo{i ra, nguyên tắc Net Zero giúp mang 

lại sự rõ r{ng v{ cũng chỉ ra c|c tiêu chuẩn kh|c 

hỗ trợ việc x|c minh, định lượng GHG. Hướng 

dẫn n{y ngo{i việc bổ sung một c|ch hữu ích 

cho bộ tiêu chuẩn môi trường ISO 14000, 

chúng còn đóng vai trò l{ t{i liệu tham khảo để 

c|c tổ chức đặt ra c|c mục tiêu không bằng 0 

bằng c|ch giúp điều chỉnh c|c nỗ lực hiện có. 

Nguyên tắc Net Zero cũng cho phép một c|ch 

tiếp cận nhất qu|n hơn để ph|t triển c|c s|ng 

kiến v{ sản phẩm chuyển giao trong tương lai, 

bao gồm cả c|c tiêu chuẩn: ISO 14090:2019 

Thích ứng với biến đổi khí hậu; ISO 14064-

1:2018 Khí nhà kính; ISO 14068-1:2023 Quản 

lý biến đổi khí hậu. 
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 Ph|t thải ròng bằng không mang đến cơ 

hội tuyệt vời để bảo vệ h{nh tinh của chúng ta, 

bảo vệ sức khỏe con người, thúc đẩy sự thịnh 

vượng kinh tế v{ đảm bảo tương lai bền vững 

cho c|c thế hệ mai sau. Chúng ta phải cùng 

nhau cam kết thực hiện mệnh lệnh n{y, thực 

hiện h{nh động t|o bạo v{ quyết đo|n để 

chuyển đổi sang nền kinh tế không có lưới. 

 

 Bằng c|ch tu}n theo nguyên tắc Net Zero 

của ISO, c|c quốc gia không chỉ ho{n th{nh 

nghĩa vụ đạo đức của mình m{ còn tạo tiền đề 

cho một thế giới sạch hơn, l{nh mạnh hơn v{ 

kiên cường hơn. Chúng ta h~y nắm bắt thời 

điểm n{y v{ đo{n kết x}y dựng một tương lai 

bền vững cho tất cả mọi người./. 

() 

 

NHỮNG TIÊU CHUẨN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THẢI BỎ C\C TẤM PIN MẶT TRỜI 
 

 Nhiều quốc gia v{ khu vực trên thế giới 

đ~ đưa ra tiêu chuẩn liên quan đến việc 

kiểm so|t chất lượng v{ thải bỏ c|c tấm pin 

mặt trời. 

 Ngo{i c|c th{nh phần có khả năng g}y 

nguy hiểm cho con người như chì v{ cadmium, 

c|c tấm pin mặt trời còn sử dụng nhiều loại vật 

liệu kh|c như thủy tinh, nhôm v{ silicon. Chúng 

có thể g}y ra mối đe dọa cho môi trường nếu 

không được xử lý đúng c|ch v{ vứt vào bãi 

chôn lấp. 

 Để giải quyết vấn đề n{y, nhiều quốc gia 

v{ khu vực đ~ đưa ra luật v{ tiêu chuẩn liên 

quan đến việc thải bỏ c|c tấm pin mặt trời một 

c|ch thích hợp. Ví dụ, chỉ thị về chất thải điện 

v{ điện tử (WEEE) của Liên minh ch}u Âu đưa 

ra c|c hướng dẫn chính x|c về việc thu thập, xử 

lý, t|i chế v{ thu hồi c|c tấm pin mặt trời. Trong 

khi đó, Đạo luật Phục hồi v{ Bảo tồn t{i nguyên 

Mỹ (RCRA) quy định việc xử lý v{ tiêu hủy 

nhiều chất thải nguy hại, trong đó có một số 

loại tấm pin mặt trời. 

 Tuy nhiên, bất chấp những luật v{ quy 

định n{y, dữ liệu chỉ ra rằng chưa đến 10% số 

tấm pin đ~ ngừng hoạt động ở Mỹ được t|i chế. 

Tương tự như vậy, tỉ lệ t|i chế c|c tấm pin mặt 

trời ở Liên minh ch}u Âu cũng v{o khoảng 

10%, mặc dù luật ph|p EU quy định c|c nh{ sản 

xuất tấm pin mặt trời phải thu hồi tối thiểu 

80% khối lượng của mỗi tấm pin. Tệ hơn nữa, 

c|c nỗ lực t|i chế tấm pin mặt trời vẫn còn ở 

giai đoạn đầu v{ có thể không tiến triển đủ 

nhanh để loại bỏ những thiệt hại đ~ g}y ra. 

 Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng 

t|i tạo quốc tế (IRENA), thế giới có thể chứa 78 

triệu tấn r|c chỉ từ c|c tấm pin mặt trời v{o 

năm 2050. Dù thế n{o đi nữa, điều quan trọng 

vẫn l{ đảm bảo c|c tấm pin mặt trời được t|i 

chế hoặc lưu trữ thích hợp để tr|nh chúng bị 

đưa v{o b~i chôn lấp v{ g}y hại l}u d{i cho môi 

trường. 

 Hiện nay, trong bối cảnh to{n cầu đẩy 

nhanh việc giảm lượng khí thải v{ chuyển đổi 

năng lượng nhằm đạt mục tiêu về trung hòa 

carbon, việc đầu tư ph|t triển năng lượng t|i 

tạo được chú trọng hơn bao giờ hết. Theo dự 

báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), 

năng lượng t|i tạo sẽ đ|p ứng 35% tổng sản 

lượng điện to{n cầu v{o năm 2025. Điện mặt 

trời l{ giải ph|p đặc biệt phù hợp để ứng phó 

với thời tiết nóng nực của mùa hè khi bức xạ 

của mặt trời mạnh nhất v{ nhu cầu sử dụng 

điện cho hệ thống l{m m|t cũng ở mức cao 

nhất. 

 Tại Việt Nam, cùng với biến chuyển của an 

ninh năng lượng to{n cầu v{ tình trạng thiếu 
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hụt điện năng, năng lượng t|i tạo đang có nhiều 

tiềm năng ph|t triển v{ được nhìn nhận rộng 

mở hơn với sự tham gia của khối doanh nghiệp 

tư nh}n. Hiện nguồn thủy điện đ~ khai th|c tới 

80% công suất v{ gần như không còn dư địa 

ph|t triển. 

 Trong khi đó, giai đoạn th|ng 5, th|ng 6 

cao điểm nắng nóng vừa qua, khu vực miền Bắc 

đ~ chứng kiến công suất điện thiếu hụt ước tính 

lên tới 1.600 - 1.900MW. Chính vì vậy, năng 

lượng điện mặt trời |p m|i đ~ v{ đang được c|c 

doanh nghiệp quan t}m v{ chủ động |p dụng 

rộng r~i. 

 Nhằm mục đích đẩy mạnh khai th|c v{ sử 

dụng tối đa, có hiệu quả c|c nguồn năng lượng 

t|i tạo trong nước, từng bước gia tăng tỷ trọng 

của năng lượng t|i tạo trong sản xuất v{ tiêu 

thụ năng lượng quốc gia để giảm sự phụ thuộc 

v{o năng lượng hóa thạch, cải thiện cơ cấu 

ng{nh năng lượng, đảm bảo an ninh năng 

lượng, giảm nhẹ biến đổi khí hậu, bảo vệ môi 

trường v{ ph|t triển kinh tế – x~ hội bền vững, 

Chính phủ đ~ ban h{nh nhiều chính s|ch nhằm 

khuyến khích ph|t triển c|c nguồn năng lượng 

t|i tạo ở nước ta trong đó có điện mặt trời. C|c 

cơ chế cũng tạo điều kiện cho h{ng nghìn nh{ 

đầu tư, doanh nghiệp trong v{ ngo{i nước tham 

gia thị trường từ nghiên cứu, sản xuất, ph}n 

phối, lắp đặt, dịch vụ, đến t{i chính, bảo hiểm…, 

góp phần hình th{nh thị trường điện năng 

lượng t|i tạo tại Việt Nam. 

 Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia cũng đang 

ho{n thiện để có được c|c tiêu chuẩn kỹ thuật 

kiểm so|t an to{n, chất lượng hệ thống điện 

mặt trời. Tính đến hết năm 2019 có khoảng 

1000 TCVN trong lĩnh vực điện v{ điện tử, 

trong đó có 19 TCVN về hệ thống điện mặt trời. 

C|c tiêu chuẩn quốc gia TCVN về điện mặt trời 

phần lớn được x}y dựng trên cơ sở chấp nhận 

tiêu chuẩn quốc tế IEC (Ủy ban Kỹ thuật điện 

quốc tế) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 

doanh nghiệp, nh{ quản lý, tổ chức thử nghiệm, 

tổ chức chứng nhận có thể thừa nhận lẫn nhau 

kết quả thử nghiệm cũng như chứng chỉ chứng 

nhận. 

 Việc biên soạn c|c TCVN n{y được thực 

hiện chính bởi Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN/TC/E13 Năng lượng T|i tạo. Tiêu 

chuẩn quốc gia về tấm pin mặt trời hiện nay đ~ 

có bộ tiêu chuẩn về an to{n điện của tấm pin 

TCVN 12232 được x}y dựng trên cơ sở chấp 

nhận tiêu chuẩn quốc tế IEC 61730, bộ tiêu 

chuẩn về đ|nh gi| chất lượng thiết kế của tấm 

pin TCVN 6781 được x}y dựng trên cơ sở chấp 

nhận tiêu chuẩn quốc tế IEC 61215. Bên cạnh 

đó còn có c|c tiêu chuẩn đối với th{nh phần của 

hệ thống pin mặt trời như bộ TCVN 12231 về 

an to{n của bộ nghịch lưu inverter được x}y 

dựng trên cơ sở chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế 

IEC 62109 v{ c|c TCVN cho hộp kết nối, c|p 

điện, v.v… 

 Tấm pin mặt trời có cấu tạo từ c|c tế b{o 

quang điện (cell). Nếu sử dụng c|c tế b{o quang 

điện (cell) kém chất lượng v{ ghép th{nh tấm 

pin kém chất lượng với gi| th{nh rẻ. Những tế 

b{o quang điện n{y khi đo vẫn ra điện, nhưng 

bên trong sau khi chụp quang (EL test) sẽ thấy 

những đường nứt g~y, sau một thời gian sử 

dụng với sức nóng của mặt trời c|c vết nứt n{y 

rộng ra v{ tế b{o đó bị đứt mạch, giảm hiệu 

suất hoặc hỏng ho{n to{n cả tấm pin. 

 Ngo{i ra, chất lượng tấm pin quang điện 
còn được thể hiện ở hiệu suất ph|t điện của 
chúng. Với cùng diện tích 1m2 tấm pin dùng 
cell loại A hiệu suất 17-18% có thể cho ra hơn 
160 đến 170W điện, trong khi cũng diện tích 

n{y nếu dùng Cell thải hiệu suất 10-12% thì chỉ 
cho ra 100-110W điện. Bên cạnh đó, vấn đề về 
r|c thải pin mặt trời cũng l{ vấn đề nóng hiện 
nay khi c|c tấm pin mặt trời đ~ hết hạn sử 
dụng. 

 Do vậy, ngo{i c|c tiêu chuẩn quốc gia đ~ 

được công bố nêu trên, vẫn cần thiết phải bổ 

sung thêm c|c tiêu chuẩn để đ|nh gi| chất 

lượng v{ t|i chế pin mặt trời cũng như có c|c 

biện ph|p quản lý chất lượng, n}ng cao năng 

lực thử nghiệm, chứng nhận, công nhận nhằm 

đảm bảo c|c yêu cầu quản lý nh{ nước về chất 

lượng sản phẩm đồng thời góp phần bảo vệ môi 

trường./. 

()



 

 
Thông tin phục vụ doanh nghiệp - Số 01/2021 23 

                                     ĐIỂM TIN 

SẼ CÓ QUY ĐỊNH CHẶT CHẼ HƠN 
 VỀ X]Y DỰNG V[ \P DỤNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ 

 

Việc sửa đổi Luật Tiêu chuẩn v{ Quy 

chuẩn kỹ thuật góp phần quản lý chặt chẽ 

hơn hoạt động x}y dựng, |p dụng tiêu chuẩn 

cơ sở. 

Theo quy định ph|p luật về tiêu chuẩn v{ 

quy chuẩn kỹ thuật hiện nay, tiêu chuẩn cơ sở 

(TCCS) được x}y dựng v{ chỉ |p dụng trong 

giới hạn phạm vi hoạt động của tổ chức công bố 

TCCS, nên không phù hợp với hoạt động quản 

lý nh{ nước. 

Tuy nhiên, tờ trình Dự |n Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn v{ Quy 

chuẩn kỹ thuật của Bộ KH&CN nêu rõ, trong 

thực tiễn, quy định n{y đ~ l{m ph|t sinh một số 

trường hợp l|ch luật khi cơ quan quản lý nh{ 

nước x}y dựng, công bố TCCS (theo quy định 

ph|p luật chỉ được |p dụng giới hạn trong 

phạm vi của cơ quan nh{ nước đó, nhưng thực 

tế lại |p dụng cho c|c tổ chức, c| nh}n liên 

quan trên phạm vi to{n quốc), g}y khó khăn 

cho c|c tổ chức, c| nh}n trong qu| trình sản 

xuất, kinh doanh. 

Bên cạnh đó, một số tổ chức, doanh 

nghiệp x}y dựng TCCS lại mang tính chất đối 

phó, không đi v{o thực chất của tiêu chuẩn l{ 

nhằm đảm bảo an to{n, n}ng cao năng suất chất 

lượng. Quy định, cơ chế quản lý TCCS hiện nay 

rất mở, tổ chức, doanh nghiệp chỉ cần thông 

b|o tiêu chuẩn |p dụng thông qua hình thức ghi 

số hiệu tiêu chuẩn hoặc c|c đặc tính cơ bản trên 

nh~n, bao gói sản phẩm h{ng hóa, hoặc trong 

c|c t{i liệu giao dịch liên quan. 

Vì vậy, công t|c quản lý nh{ 

nước gặp nhiều khó khăn trong 

việc thống kê, cập nhật thông tin, 

số liệu về TCCS; g}y khó khăn, hạn 

chế trong công t|c hậu kiểm chất 

lượng, truy xuất nguồn gốc, xử lý 

vi phạm về chất lượng liên quan 

tới TCCS, ảnh hướng tới quyền lợi 

người tiêu dùng. 

Trước những vấn đề n{y, dự 

thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Tiêu chuẩn v{ Quy 

chuẩn kỹ thuật đ~ đưa ra những 

sửa đổi, bổ sung nội dung liên 

quan đến việc x}y dựng, công bố TCCS. Theo đó, 

c|c tổ chức, c| nh}n công bố TCCS có tr|ch 

nhiệm thông b|o với cơ quan quản lý nh{ nước 

có thẩm quyền, trình tự, thủ tục x}y dựng, công 

bố, thông b|o TCCS thực hiện theo hướng dẫn 

của Bộ Khoa học v{ Công nghệ nhằm đảm bảo 

c|c cơ quan nh{ nước có đầy đủ cơ sở dữ liệu 

về TCCS của doanh nghiệp, phục vụ hoạt động 

gi|m s|t, kiểm tra khi cần thiết của cơ quan nh{ 

nước. 

Đ}y l{ biện ph|p không ph|t sinh thủ tục 

h{nh chính, tuy nhiên, quy định n{y sẽ n}ng cao 

ý thức chấp h{nh ph|p luật tiêu chuẩn của 

doanh nghiệp. Quy định n{y cũng được một số 

quốc gia |p dụng, chẳng hạn như Trung Quốc 

đ~ triển khai hệ thống thông tin để doanh 

nghiệp thông b|o bằng phương thức điện tử 

tiêu chuẩn của doanh nghiệp tới cơ quan nh{ 

nước. 

Liên quan tới vấn đề trên, đại diện Bộ 

Công thương đề xuất, Bộ KH&CN nên có một 

nội dung cứng về yêu cầu công bố c|c chỉ tiêu 

chất lượng như thế n{o, việc trình b{y một 
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TCCS ra sao, còn như b}y giờ c|c doanh nghiệp 

không biết phải theo mẫu n{o.  

Cần phải có một mẫu chuẩn để doanh 

nghiệp triển khai từ qu| trình x}y dựng, giải 

thích thuật ngữ, định nghĩa, c|c yêu cầu kỹ 

thuật, phương ph|p đ|nh gi|, ghi nh~n, từ đó 

đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật quốc 

gia v{ không tr|i với quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia. Trên cơ sở đó chúng ta có thể x}y dựng 

được cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn cơ sở v{ từ đó 

ho{n to{n có thể nghiên cứu, chuyển đổi th{nh 

tiêu chuẩn quốc gia./. 

 

()

       

X]Y DỰNG QUY CHUẨN CHO THIẾT BỊ VÔ TUYẾN MẶT ĐẤT 
 

Việc x}y dựng QCVN về tương thích 

điện từ đối với thiết bị vô tuyến di động mặt 

đất v{ trung kế vô tuyến mặt đất nhằm ho{n 

thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật cho thiết 

bị vô tuyến di động mặt đất v{ cập nhật bổ 

sung c|c quy định kỹ thuật về tương thích 

điện từ đối với thiết bị TETRA h{i hòa theo 

tiêu chuẩn quốc tế. 

Bộ TT&TT đang x}y dựng Dự thảo Thông 

tư ban h{nh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

(QCVN) về tương thích điện từ đối với thiết bị 

vô tuyến di động mặt đất v{ trung kế vô tuyến 

mặt đất (sau đ}y gọi tắt l{ Dự thảo) v{ lấy ý 

kiến c|c đối tượng chịu t|c động. Dự thảo quy 

định về: yêu cầu kỹ thuật (điều kiện đo kiểm, 

thử nghiệm, đ|nh gi| chất lượng, khả năng |p 

dụng), yêu cầu về quản lý, lộ trình |p dụng v{ 

trách nhiệm của c|c tổ chức liên quan. 

Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến c|c tổ 

chức đ|nh gi| sự phù hợp, c|c doanh nghiệp có 

hoạt động sản xuất, kinh doanh v{ khai th|c c|c 

thiết bị vô tuyến di động mặt đất, trung kế vô 

tuyến mặt đất. 

Trong bản thuyết minh dự thảo quy 

chuẩn, Bộ TT&TT cho biết, Luật Tần số vô 

tuyến điện (Điều 5 v{ Điều 15) quy định: Bộ 

Thông tin v{ Truyền thông ban h{nh hoặc trình 

cơ quan nh{ nước có thẩm quyền ban h{nh v{ 

tổ chức thực hiện văn bản quy phạm ph|p luật 

về tần số vô tuyến điện; ban h{nh quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến điện, ph|t xạ 

vô tuyến điện, tương thích điện từ, an to{n bức 

xạ vô tuyến điện; Bộ trưởng Bộ TT&TT ban 

h{nh Danh mục thiết bị vô tuyến điện, thiết bị 

viễn thông v{ thiết bị công nghệ thông tin, thiết 

bị ứng dụng sóng vô tuyến điện có khả năng 

g}y mất an to{n do không tương thích điện từ. 

Qua thực trạng khai th|c sử dụng thiết bị 

di động mặt đất thời gian vừa qua cho thấy số 

lượng mạng di động dùng riêng được cấp phép 

tần số có xu hướng giảm trong giai đoạn năm 

năm trở lại đ}y, tuy nhiên tổng số lượng thiết bị 

được cấp phép sử dụng trong c|c mạng n{y vẫn 

giữ ổn định. Trong khi đó mạng liên lạc nội bộ 

có chiều hướng gia tăng cả về số lượng mạng 

lẫn số lượng thiết bị sử dụng trong mạng. 

Bên cạnh đó, thực tế triển khai đo kiểm, 

thử nghiệm chất lượng ph|t xạ vô tuyến v{ 

tương thích điện từ đối với c|c thiết bị vô tuyến 

lưu động mặt đất dùng bộ đ{m trong thời gian 

vừa qua cho thấy đ~ ghi nhận trường hợp thiết 

bị không đ|p ứng c|c chỉ tiêu kỹ thuật về ph|t 

xạ EMC v{ cần phải |p dụng c|c biện ph|p kỹ 

thuật cho thiết bị để giảm thiểu mức ph|t xạ. 

Hiện nay, Bộ TT&TT đ~ ban h{nh 04 quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về ph|t xạ vô tuyến cho 

thiết bị vô tuyến di động mặt đất; 01 quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho 

thiết bị trung kế vô tuyến điện mặt đất 

(TETRA) v{ 01 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tương thích điện từ cho thiết bị thông tin vô 

tuyến điện. 

Như vậy về quản lý tương thích điện từ, 

c|c thiết bị vô tuyến di động mặt đất chưa có 

quy chuẩn riêng để |p dụng m{ đang sử dụng 

QCVN 18:2022/BTTTT l{ quy chuẩn chung. Đối 

với thiết bị TETRA, QCVN 100:2015/BTTTT sử 

dụng t{i liệu tham chiếu được ban h{nh từ kh| 

l}u (2002) nên cần được r{ so|t, cập nhật. 

Lý do v{ mục đích x}y dựng QCVN 
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Về quản lý tương thích điện từ, c|c thiết 

bị vô tuyến di động mặt đất chưa có quy chuẩn 

riêng để |p dụng m{ đang sử dụng QCVN 

18:2022/BTTTT l{ Quy chuẩn chung. Đối với 

thiết bị TETRA, QCVN 100:2015/BTTTT sử 

dụng t{i liệu tham chiếu được ban h{nh 

từ kh| l}u (2002) nên cần được r{ so|t, 

cập nhật. 

Do đó, việc x}y dựng QCVN về 

tương thích điện từ đối với thiết bị vô 

tuyến di động mặt đất v{ trung kế vô 

tuyến mặt đất nhằm ho{n thiện hệ 

thống quy chuẩn kỹ thuật cho thiết bị vô 

tuyến di động mặt đất v{ cập nhật bổ 

sung c|c quy định kỹ thuật về tương 

thích điện từ đối với thiết bị TETRA h{i 

hòa theo tiêu chuẩn quốc tế. 

Mục đích x}y dựng QCVN nhằm phục vụ 

cho hoạt động công bố hợp quy thiết bị vô 

tuyến di động mặt đất v{ trung kế vô tuyến mặt 

đất (C|c yêu cầu tương thích điện từ - EMC)./. 

() 

 
 

TIÊU CHUẨN MÔ TẢ QUY TRÌNH ĐO TÍNH CHẤT CỦA HẠT NANO 
 

Hạt nano l{ c|c hạt kích thước từ 1 tới 

100 nanomét. Trong một hạt được x|c định 

l{ một đối tượng nhỏ có thuộc tính như một 

đơn vị to{n bộ. C|c hạt được ph}n loại tiếp 

theo đường kính.[1] C|c hạt siêu mịn cũng 

giống như c|c hạt nano v{ kích thước từ 1 

đến 100 nanomét, hạt mịn có kích cỡ từ 100 

đến 2.500 nm, v{ c|c hạt thô từ 2.500 tới 

10.000 nanomet. Nghiên cứu khoa học trên 

c|c hạt nano đang rất ph|t triển do c|c hạt 

n{y có nhiều ứng dụng tiềm năng trong y 

học, quang học và điện tử.  

Ủy ban mô tả đặc tính hạt của ASTM Quốc 

tế(E29) đang ph|t triển một tiêu chuẩn được 

sử dụng để đo c|c tính chất vật lý v{ hóa học 

của hạt nano trong nhiều lĩnh vực công nghiệp. 

Tiêu chuẩn (E3427) mô tả c|ch sử dụng ph}n 

tích phổ công suất/ph|t hiện khuếch đại bằng 

laser để đo số lượng tính chất vật lý v{ hóa học 

của c|c hạt nano, có kích thước từ dưới 1 

nanomet đến 10 micron. Những hạt nano n{y 

có thể l{ chất rắn cũng như c|c ph}n tử hữu cơ 

lớn, chẳng hạn như protein. 

Terry Stauffer, th{nh viên của ASTM cho 

biết: “Công nghệ n{y đ~ được sử dụng bởi c|c 

phòng thí nghiệm nghiên cứu v{ ph|t triển để 

ph|t triển sản phẩm mới cũng như c|c phòng 

thí nghiệm kiểm so|t chất lượng để kiểm tra 

vật liệu đầu v{o v{ đầu ra”. 

Theo Stauffer, một số ứng dụng tiềm năng 

của tiêu chuẩn được đề xuất bao gồm: 

• C|c ứng dụng dược phẩm liên quan đến 

protein và liposome; 

• Lớp phủ, bao gồm sơn, bột m{u v{ mực 

in; 

• Phòng thí nghiệm ph|t triển hạt nano 

cho c|c ứng dụng mới./. 

()

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A1t_nano#cite_note-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Y_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Y_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Quang_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD
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TIÊU CHUẨN GIÚP PH]N LOẠI 
 C\C LOẠI PHƯƠNG TIỆN T[U VŨ TRỤ 

 

Phi thuyền (spacecraft) l{ tên gọi 

chung của c|c thiết bị với chức năng l{ thực 

hiện nhiều b{i to|n kh|c nhau về không 

gian vũ trụ, tiến h{nh nghiên cứu c|c công 

việc kh|c nhau trên bề mặt của những thiên 

thể khác nhau. Các thiết bị vũ trụ được đưa 

lên quỹ đạo nhờ c|c tên lửa đẩy. 

Phi thuyền được dùng để vận chuyển 

người hay c|c trang bị, h{ng hóa lên khoảng 

không ở bên ngo{i tầng khí quyển Tr|i 

Đất được gọi l{ t{u vũ trụ. T{u vũ trụ hay tầu 

vũ trụ còn có tên gọi l{ phi thuyền không 

gian, có hai loại cơ bản l{ t{u vũ trụ có người 

l|i như t{u Phương Đông (Liên Xô), T{u vũ trụ 

Soyuz (Nga), hệ thống tàu con thoi (Mỹ), t{u 

Thần Ch}u (Trung Quốc); t{u vận tải (t{u vũ trụ 

không người l|i) như t{u vận tải Tiến 

Bộ (Nga), t{u vận tải HTV (Nhật), v.v. 

Ngo{i ra thiết bị vũ trụ còn bao gồm vệ 

tinh c|c loại, trạm vũ trụ  

Ủy ban bay vũ trụ thương mại của ASTM 

Quốc tế(F47) đ~ phê duyệt một tiêu chuẩn mới 

sẽ được sử dụng để giúp ph}n loại c|c loại 

phương tiện t{u vũ trụ. Tiêu chuẩn mới 

(F3388) sẽ hữu ích cho c|c nh{ sản 

xuất phương tiện phóng v{ quay trở lại 

không gian cũng như c|c s}n bay vũ trụ 

hiện tại hoặc tương lai đang lên kế 

hoạch x}y dựng cơ sở mới hoặc hỗ trợ 

cho c|c phương tiện mới. 

Lisa Rosenblum Loucks, thành 

viên của ASTM, cho biết: “Tiêu chuẩn 

mới sẽ cho phép đối thoại giữa c|c nh{ 

khai th|c phương tiện phóng v{ quay 

lại, s}n bay vũ trụ v{ c|c quan chức cấp 

phép không gian thương mại bằng c|ch 

sử dụng c|c tiêu chí chung”. “Tiêu 

chuẩn n{y sẽ hỗ trợ c|c cuộc thảo luận ban đầu 

về c|c cơ sở s}n bay vũ trụ tương thích v{ c|c 

nỗ lực cấp phép liên quan.” 

Nhóm đặc nhiệm ph|t triển tiêu chuẩn 

mới bao gồm đại diện của một số nh{ sản xuất 

phương tiện phóng v{ quay lại, nh{ điều h{nh 

s}n bay vũ trụ v{ c|c chuyên gia trong ng{nh 

h{ng không vũ trụ./. 

() 

 

ÚC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AI,  
AS ISO/IEC 42001:2023

 

 Trí tuệ nh}n tạo (AI) có vô v{n lợi ích 

nhưng cũng đi kèm những rủi ro cần sớm 

được quản trị. 

Trí tuệ nh}n tạo (AI) đa  ta o ne n la n so ng 

ư ng du ng trong nhie u nga nh co ng nghie  p kha c 

nhau, tư  cha m so c sư c kho e đe n ta i ch  nh, tư  

sa n xua t đe n gia i tr  ... va  co  tie m na ng ca ch 

ma ng ho a ca ch chu ng ta so ng va  la m vie  c. 

Ngày nay, các mô hình AI trên thế giới 

đang ph|t triển với tốc độ đ|ng kinh ngạc. C|c 

mô hình AI tiên tiến nhất hiện nay sư  du ng sư c 

ma nh t  nh toa n ga p 5 t   la n so vơ i ca c mo  h  nh 

tư  mo  t tha  p nie n trươ c. Qua  tr  nh xư  ly  tư ng 

ma t ha ng tua n nay ch   die n ra trong va i gia y va  

ca c mo  h  nh co  the  xư  ly  ha ng chu c ngh  n t   

tham số sẽ xuất hiện trong v{i năm tới. 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_th%E1%BB%83
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_th%E1%BB%83
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%AAn_l%E1%BB%ADa_%C4%91%E1%BA%A9y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%AD_quy%E1%BB%83n_Tr%C3%A1i_%C4%90%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%AD_quy%E1%BB%83n_Tr%C3%A1i_%C4%90%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A0u_v%C5%A9_tr%E1%BB%A5_Soyuz
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A0u_v%C5%A9_tr%E1%BB%A5_Soyuz
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A0u_con_thoi
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A0u_v%E1%BA%ADn_t%E1%BA%A3i_Ti%E1%BA%BFn_B%E1%BB%99&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A0u_v%E1%BA%ADn_t%E1%BA%A3i_Ti%E1%BA%BFn_B%E1%BB%99&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A0u_v%E1%BA%ADn_t%E1%BA%A3i_HTV&action=edit&redlink=1
https://thanhnien.vn/ai.html
https://thanhnien.vn/40-luc-luong-lao-dong-phai-dao-tao-lai-ky-nang-vi-ai-185230820212414765.htm
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C|c cơ quan quản lý và các công ty công 

nghệ đ~ lớn tiếng b{y tỏ sự cần thiết phải kiểm 

so|t AI, nhưng ý tưởng về c|ch quản lý mô hình 

AI v{ c|c công ty tạo ra chúng lại có sự kh|c 

biệt lớn tùy theo khu vực. 

Úc đ~ chính thức công bố |p dụng tiêu 

chuẩn quốc tế ISO/IEC 42001 về Công nghệ 

thông tin - Trí tuệ nh}n tạo - Hệ thống quản lý. 

Tiêu chuẩn n{y l{ tiêu chuẩn đầu tiên thuộc loại 

n{y trên to{n cầu. Nó giải quyết những th|ch 

thức đặc biệt m{ AI đặt ra, chẳng hạn như 

những c}n nhắc về đạo đức, tính minh bạch v{ 

khả năng học hỏi liên tục. Nó được ph|t triển 

để hỗ trợ c|c tổ chức sử dụng AI cho hoạt động 

kinh doanh của họ một c|ch có tr|ch nhiệm. 

AS ISO/IEC 42001:2023 ph|c thảo quản 

trị nội bộ v{ quản lý rủi ro, với mục đích hỗ trợ 

ph|t triển AI, x}y dựng niềm tin kinh doanh 

trong nội bộ v{ bên ngo{i, đồng thời đưa ra lộ 

trình tu}n thủ quy định. C}n bằng đổi mới với 

quản trị. 

Sự ph|t triển của tiêu chuẩn có sự tham 

gia của c|c chuyên gia từ hơn 50 quốc gia. Nó 

có thể được sử dụng bởi bất kỳ quy mô hoặc 

loại hình tổ chức n{o có ý định sử dụng AI để 

ph|t triển hoặc cung cấp c|c sản phẩm v{ dịch 

vụ của mình. 

Người ta dự đo|n rằng AS ISO/IEC 

42001:2023 sẽ l{ tiêu chuẩn chính cho quản trị 

AI ở Úc v{ quốc tế. 

C|c kết quả đầu ra chính của tổ chức bao 

gồm: 

• Khuôn khổ quản lý rủi ro v{ cơ hội. 

• Chứng minh việc sử dụng AI có tr|ch 

nhiệm. 

• Truy xuất nguồn gốc, tính minh bạch v{ 

độ tin cậy. 

• Hiệu quả đạt được. 

• Tự tin v{o việc quản lý nội bộ hệ thống 

AI. 

Tóm lại, AS ISO/IEC 42001:2023 cung cấp 

cho c|c tổ chức lộ trình ph|t triển v{ quản lý hệ 

thống AI một c|ch có tr|ch nhiệm v{ hiệu quả. 

Bằng c|ch tu}n thủ tiêu chuẩn n{y, c|c công ty 

có thể n}ng cao ứng dụng AI của mình, giảm chi 

phí ph|t triển v{ đảm bảo tu}n thủ quy định. 

Kareen Riley-Takos, Gi|m đốc Điều h{nh 

tại Tiêu chuẩn Úc cho biết: “AI đang ph|t triển 

theo cấp số nh}n trong cuộc sống h{ng ng{y v{ 

nghề nghiệp của chúng ta. Công nghệ biến đổi 

n{y đang thay đổi c|ch chúng ta sống v{ l{m 

việc, do đó, chúng ta phải đảm bảo có c|c r{o 

cản v{ tiêu chuẩn hỗ trợ việc sử dụng nó. Niềm 

tin v{o AI l{ rất quan trọng để triển khai th{nh 

công v{ t|c động tích cực. Việc chúng tôi công 

bố tiêu chuẩn hệ thống quản lý AI quốc tế đầu 

tiên l{ bước đầu tiên trong việc hỗ trợ c|c tổ 

chức sử dụng AI một c|ch hiệu quả v{ có tr|ch 

nhiệm”./. 

()
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 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 
 

TCVN 12057:2023 
Chất thải. Phương ph|p x|c định 
tính ổn định v{ khả năng trộn 
lẫn của chất thải rắn, chất thải 
b|n rắn hoặc chất thải lỏng 
Số trang:9 
Thay thế:TCVN 12057:2017 
TCVN 12702:2019 

Chất lượng đất. X|c định một số 
nguyên tố nhất định trong đất 
bằng phổ huỳnh quang tia X 
ph}n giải theo năng lượng sử 
dụng thiết bị cầm tay hoặc di 
động 
Số trang:19 
TCVN 13239-3:2023 
Công nghệ thông tin. Kiến trúc 
tham chiếu dữ liệu lớn. Phần 3: 

Kiến trúc tham chiếu 
Số trang:49 
TCVN 13279:2021 
Thực phẩm. X|c định hoạt độ 
PAPAIN bằng phương ph|p 
quang phổ 
Số trang:9 
TCVN 13527:2023 
Sơn phản xạ |nh s|ng mặt trời 
dùng cho mái nhà 
Số trang:25 

TCVN 13528:2023 
Sơn v{ vecni. Lớp phủ hoạt tính 
chống ch|y cho nền kim loại. 
Định nghĩa 
Số trang:48 
TCVN 13556:2023 
C|ch nhiệt. Truyền nhiệt bằng 
bức xạ. C|c đại lượng vật lý v{ 
định nghĩa 
Số trang:25  

TCVN 13584-1:2023 
Hố thu nước cho tòa nh{. Phần 
1: Hố thu nước trên s{n có xi 
phông với nút nước s}u ít nhất 
50 MM 
Số trang:34 

TCVN 13584-2:2023 
Hố thu nước cho tòa nh{. Phần 
2: Hố thu nước trên s{n v{ trên 
mái không có xi phông 
Số trang:40 
TCVN 13584-3:2023 
Hố thu nước cho tòa nh{. Phần 
3: Nắp thu nước 
Số trang:11 
TCVN 13584-4:2023 
Hố thu nước cho tòa nh{. Phần 
4: Hố thu nước có tấm chắn chất 
lỏng nhẹ 
Số trang:12 
TCVN 13594-10:2023 
Thiết kế cầu đường sắt khổ 
1435 MM, vận tốc đến 350 
km/h. Phần 10: Cầu chịu t|c 
động của động đất 
Số trang:172 
TCVN 13594-5:2023 
Thiết kế cầu đường sắt khổ 
1435 MM, vận tốc đến 350 
km/h. Phần 5: Kết cấu bê tông 
Số trang:236 
TCVN 13594-6:2023 
Thiết kế cầu đường sắt khổ 
1435 MM, vận tốc đến 350 
km/h. Phần 6: Kết cấu thép 
Số trang:306 
TCVN 13594-7:2023 
Thiết kế cầu đường sắt khổ 
1435 MM, vận tốc đến 350 
km/h. Phần 7: Kết cấu liên hợp 
thép. Bê tông cố thép 
Số trang:84 
TCVN 13594-8:2023 
Thiết kế cầu đường sắt khổ 
1435 MM, vận tốc đến 350 
km/h. Phần 8: Gối cầu, khe co 
giãn, lan can 
Số trang:195 
TCVN 13594-9:2023 
Thiết kế cầu đường sắt khổ 
1435 mm, vận tốc đến 350 
km/h. Phần 9: Địa kỹ thuật v{ 
nền móng 
Số trang:257 
TCVN 13713:2023 

Xe mô tô v{ xe gắn m|y điện. 
Thuật ngữ 
Số trang:21 
TCVN 13714:2023 
Xe mô tô v{ xe gắn m|y điện. 
Phương ph|p thử đ|nh gi| hiệu 
năng của hệ thống phanh t|i 
sinh 
Số trang:19 
TCVN 13715:2023 
Xe mô tô v{ xe gắn m|y điện. 
Phương ph|p thử để đ|nh gi| 
hiệu năng trên băng thử động cơ 
Số trang:29 
TCVN 13716-1:2023 
Phương tiện giao thông đường 
bộ chạy điện. Yêu cầu kỹ thuật 
về thử nghiệm bộ phận đẩy 
điện. Phần 1: Điều kiện thử 
nghiệm chung v{ định nghĩa 
Số trang:22 
TCVN 13717:2023 
Phương tiện giao thông đường 
bộ chạy điện. X|c định công suất 
đẩy của xe HYBRID điện 
Số trang:22 
TCVN 13890:2023 
Hệ thống đường ống biển. Quản 
lý tính to{n vẹn 
Số trang:219 
TCVN 13891-1:2023 
Bình chịu |p lực v{ hệ thống 
đường ống công nghệ lắp đặt 
trên phương tiện thăm dò, khai 
th|c v{ xử lý dầu khí trên biển. 
Phần 1: Phương ph|p kiểm tra 
dựa trên cơ sở ph}n tích rủi ro 
Số trang:75 
TCVN 13899:2023 
Hỗn hợp giữa. Phương ph|p thử 
vệt hằn b|nh xe 
Số trang:44 
TCVN 13900:2023 
Hỗn hợp nhựa. Lấy mẫu 
Số trang:12 
TCVN 13902:2023 
Công nghệ thông tin. Trí tuệ 
nh}n tạo. C|c kh|i niệm v{ thuật 
ngữ trí tuệ nh}n tạo 
Số trang:84 
TCVN 13903:2023 
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Công nghệ thông tin. Trí tuệ 
nh}n tạo. Tổng quan về tính 
đ|ng tin cậy trong trí tuệ nh}n 
tạo 
Số trang:63 
TCVN 13906:2024 
Xỉ thép l{m vật liệu san lấp 
Số trang:16 
TCVN 13907:2024 
Xỉ hạt phốt pho lò điện nghiền 
mịn dùng cho xi măng v{ bê 
tông 
Số trang:12 
TCVN 13908-1:2024 
Cốt liệu xỉ cho bê tông. Phần 1: 
Cốt liệu xỉ lò cao 
Số trang:22 
TCVN 13908-2:2024 
Cốt liệu xỉ cho bê tông. Phần 2: 
Cốt liệu xỉ oxy hóa lò hồ quang 
điện 
Số trang:22 
TCVN 13913:2023 
Chất lượng nước. Hướng dẫn 
x|c định khả năng ph}n hủy 
sinh học trong môi trường biển 
Số trang:19 
TCVN 13914:2023 
Chất lượng nước. X|c định độ 
độc cấp tính của trầm tích biển 
hoặc cửa sông đối với giáp xác 
AMPHIPODA 
Số trang:25 
TCVN 13915-1:2023 
Chất lượng nước. C|c phép đo 
sinh lý v{ sinh hóa trên c|. Phần 
1: Lấy mẫu c|, xử lý v{ bảo quản 
mẫu 
Số trang:26 
TCVN 13915-2:2023 
Chất lượng nước. C|c phép đo 
sinh lý v{ sinh hóa trên c|. Phần 
2: X|c định 
ETHOXYRESORUFIN-O-
DEETHYLASE (EROD) 
Số trang:22 
TCVN 13915-3:2023 
Chất lượng nước. C|c phép đo 
sinh lý v{ sinh hóa trên c|, Phần 
3: X|c định VITELLOGENIN 
Số trang:26 
TCVN 13920:2023 

Chất thải. Lấy mẫu chất thải rắn 
không cố kết từ xe chở chất thải 
Số trang:12 
TCVN 13921:2023 
Chất thải.Lấy mẫu chất lỏng một 
lớp hoặc nhiều lớp, có hoặc 
không có chất rắn, trong thùng 
chứa hình trụ hoặc thùng chứa 
tương tự 
Số trang:17 
TCVN 13922:2023 
Chất thải. Hướng dẫn nh}n viên 
hiện trường lấy mẫu từ thùng 
chứa hình trụ v{ thùng chứa 
tương tự 
Số trang:36 
TCVN 13923:2023 
Chất thải. Thu thập mẫu hiện 
trường c|c hợp chất hữu cơ từ 
c|c bề mặt bằng phương ph|p 
lấy mẫu lau 
Số trang:10 
TCVN 13924:2023 
Chất thải. Phương ph|p x|c định 
điểm chớp ch|y của chất thải 
lỏng bằng thiết bị thử cốc kín cỡ 
nhỏ 
Số trang:26 
TCVN 13925:2023 
Chất thải. Phương ph|p x|c định 
điểm chớp ch|y của chất thải 
lỏng bằng thiết bị thử cốc kín 
Pensky-Martens 
Số trang:24 
 
TCVN 13929:2024 
Bê tông. Phương ph|p thử tăng 
tốc CACBONAT hóa 
Số trang:10 
TCVN 13930:2024 
Bê tông. Phương ph|p x|c định 
tốc độ hút nước 
Số trang:12 
TCVN 13931:2024 
Bê tông. Phương ph|p x|c định 
hệ số dịch chuyển clorua 
Số trang:18 
TCVN 13932:2024 
Bê tông. Phương ph|p x|c định 
điện trở suất hoặc điện dẫn suất 
Số trang:16 
TCVN 13933:2024 

Bê tông. Phương ph|p đo chiều 
sâu CACBONAT hóa 
Số trang:9 
TCVN 13934:2024 
Phương ph|p x|c định khả năng 
ức chế ăn mòn thép trong bê 
tông của phụ gia bằng điện trở 
ph}n cực trong nước chiết hồ xi 
măng 
Số trang:14 
TCVN 13935:2024 
Vật liệu v{ kết cấu x}y dựng. 
Phương ph|p thử nghiệm ng}m 

nước v{ l{m khô để đ|nh gi| 
khả năng chịu hư hại khi ngập 
lụt 
Số trang:19 
TCVN 13966-1:2024 
Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - 
Công trình v{ thiết bị - Phần 1: 
C|c yêu cầu chung cho thiết kế 
kho chứa nổi 
Số trang:194  

TCVN 7500:2023 
Bitum. Phương ph|p x|c định 
độ hòa tan trong Tricloetylen 
Số trang:9 
Thay thế:TCVN 7500:2005 
TCVN 7737:2023 
Kính x}y dựng. X|c định hệ số 
truyền s|ng, hệ số truyền năng 
lượng mặt trời trực tiếp, hệ số 
truyền năng lượng mặt trời tổng 

cộng, hệ số truyền tia cực tím và 
c|c yếu tố liên quan đến cấu 
kính 
Số trang:31 
Thay thế:TCVN 7737:2007 
TCVN 8966:2023 
Chất thải. Phương ph|p x|c định 
chất rắn không tan trong chất 
thải lỏng hữu cơ nguy hại 
Số trang:9 
Thay thế:TCVN 8966:2011 
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ISO 10109:2024 
Optics and photonics 
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Guidance for the selection of 
environmental tests 
Pages: 22 
Replaces: ISO 10109:2015 
ISO 10303-2:2024 
Industrial automation systems 
and integration 
Product data representation 
and exchange 
Part 2: Vocabulary 
Pages: 1110 
ISO 10364:2024 
Structural adhesives 
Determination of the pot life 
(working life) of multi-
component adhesives 
Pages: 10 
Replaces: ISO 10364: 2015 
ISO 105-C12:2024 
Textiles 
Tests for colour fastness 
Part C12: Colour fastness to 
industrial laundering 
Pages: 9 
Replaces: ISO 105-C12:2004 
ISO 11626:2024 
Natural gas 
Determination of sulfur 
compounds 
Determination of hydrogen 
sulfide content by UV 
absorption method 
Pages: 12 
ISO 12417-1:2024 
Cardiovascular implants and 
extracorporeal systems 
Vascular device-drug 
combination products 
Part 1: General requirements 
Pages: 48 
2015 
ISO 12460-2:2024 
Wood-based panels 
Determination of formaldehyde 
release- Part 2: Small-scale 
chamber method 
Pages: 75 
Replaces: ISO 12460-2:2018 
ISO 12604-2:2024 
Aircraft ground handling 
Checked baggage 
Part 2: Handling requirements 
and guidelines 

Pages: 14 
ISO 12813:2024 
Electronic fee collection 
Compliance check 
communication for autonomous 
systems 
Pages: 61 
Replaces: ISO 12813: 2019 
ISO 13061-13:2024 
Physical and mechanical 
properties of wood 
Test methods for small clear 
wood specimens 
Part 13: Determination of radial 
and tangential shrinkage 
Pages: 4 
Replaces: ISO 13061-13:2016 
ISO 13061-14:2024 
Physical and mechanical 
properties of wood 
Test methods for small clear 
wood specimens 
Part 14: Determination of 
volumetric shrinkage 
Pages: 5 
Replaces: ISO 13061-14:2016 
ISO 13141:2024 
Electronic fee collection 
Localization augmentation 
communication for autonomous 
systems 
Pages: 36 
Replaces: ISO 13141:2015 
ISO 13611:2024 
Interpreting services 
Community interpreting 
Requirements and 
recommendations 
Pages: 11 
Replaces: ISO 13611:2014 
ISO 14001:2015/Amd 1:2024 
Environmental management 
systems-Requirements with 
guidance for use-Amendment 1: 
Climate action changes 
Pages: 3 
ISO 14298:2021/Amd 1:2024 
Graphic technology 
Management of security 
printing processes 
Amendment 1: Climate action 
changes 

Pages: 1 
ISO 15378:2017/Amd 1:2024 
Primary packaging materials for 
medicinal products 
Particular requirements for the 
application of ISO 9001:2015, 
with reference to good 
manufacturing practice (GMP) 
Amendment 1: Climate action 
changes 
Pages: 1 
ISO 15589-2:2024 
Oil and gas industries including 
lower carbon energy 
Cathodic protection of pipeline 
transportation systems 
Part 2: Offshore pipelines 
Pages: 59 
Replaces: ISO 15589-2:2012 
ISO 15614-5:2024 
Specification and qualification 
of welding procedures for 
metallic materials 
Welding procedure test 
Part 5: Arc welding of titanium, 
zirconium and their alloys 
Pages: 20 
Replaces: ISO 15614-5:2004 
ISO 16000-40:2019/Amd 
1:2024 

Indoor air-Part 40: Indoor air 
quality management system 
Amendment 1: Climate action 
changes 

Pages: 1 
ISO 16032:2024 

Acoustics- Measurement of 
sound pressure level from 
service equipment or activities 
in buildings 
Engineering method 
Pages: 20 
Replaces: ISO 16032:2004 
ISO 16400-2:2024 
Automation systems and 
integration 
Equipment behaviour 
catalogues for virtual 
production systems 
Part 2: Formal description of a 
catalogue template 
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Pages: 50 
ISO 16422-1:2024 
Pipes and joints made of 
oriented unplasticized 
poly(vinyl chloride) (PVC-O) for 
the conveyance of water under 
pressure-Part 1: General 
Pages: 8 
Replaces: ISO 16422:2014 
ISO 16422-5:2024 
Pipes and joints made of 
oriented unplasticized 
poly(vinyl chloride) (PVC-O) for 
the conveyance of water under 
pressure-Part 5: Fitness for 
purpose of the system 
Pages: 11 
Replaces: ISO 16422:2014 
ISO 16422-2:2024 
Pipes and joints made of 
oriented unplasticized 
poly(vinyl chloride) (PVC-O) for 
the conveyance of water under 
pressure 
Part 2: Pipes 
Pages: 25 
Replaces: ISO 16422:2014 
ISO 16425:2024 
Ships and marine technology 
Specifications for the 
installation of ship 
communication networks for 
shipboard equipment and 
systems 
Pages: 86 
Replaces: ISO 16425:2013 
ISO 16454:2024 
Space systems 
Structural design 
Stress analysis requirements 
Pages: 14 
Replaces: ISO 16454:2007 
ISO 16620-4:2024 
Plastics 
Biobased content 
Part 4: Determination of 
biobased mass content 
Pages: 14 
Replaces: ISO 16620-4:2016 
ISO 16904-2:2024 
Installation and equipment for 
liquefied natural gas 

Design and testing of marine 
transfer systems 
Part 2: Design and testing of 
transfer hoses 
Pages: 55 
ISO 17208-1:2016/Amd 
1:2024 

Underwater acoustics 
Quantities and procedures for 
description and measurement of 
underwater sound from ships 
Part 1: Requirements for 

precision measurements in 
deep water used for comparison 
purposes 
Amendment 1 
Pages: 2 
ISO 17514:2024 

Time-measuring instruments 
Photoluminescent deposits 
Test methods and requirements 
Pages: 10 
Replaces: ISO 17514:2004 
ISO 17546:2024 

Space systems -Lithium ion 
battery for space vehicles 
Design and verification 
requirements 
Pages: 55 
Replaces: ISO 17546:2016 
ISO 17665:2024 

Sterilization of health care 
products-Moist heat 
Requirements for the 
development, validation and 
routine control of a sterilization 
process for medical devices 
Pages: 154  
ISO 18118:2024 

Surface chemical analysis 
Auger electron spectroscopy 
and X-ray photoelectron 
spectroscopy 
Guide to the use of 
experimentally determined 
relative sensitivity factors for 
the quantitative analysis of 
homogeneous materials 
Pages: 22 
Replaces: ISO 18118:2015 

ISO 18183-2:2024 
Geometrical product 
specifications (GPS) 
Partition 
Part 2: Nominal model 
Pages: 6 
ISO 18183-3:2024 
Geometrical product 
specifications (GPS) 
Partition 
Part 3: Methods used for 
specification and verification 
Pages: 20 
ISO 18335:2024 
Petroleum products and related 
products-Determination of 
kinematic viscosity by 
calculation from the measured 
dynamic viscosity and density – 
Method by constant pressure 
viscometer 
Pages: 6 
ISO 18692-5:2024 
Fibre ropes for offshore 
stationkeeping 
Part 5: Aramid 
Pages: 9 
Replaces: ISO/TS 17920:2015 
ISO 18788:2015/Amd 1:2024 
Management system for private 
security operations -
Requirements with guidance for 
use-Amendment 1: Climate 
action changes 
Pages: 1 
ISO 19443:2018/Amd 1:2024 
Quality management systems 
Specific requirements for the 
application of ISO 9001:2015 by 
organizations in the supply 
chain of the nuclear energy 
sector supplying products and 
services important to nuclear 
safety (ITNS) 
Amendment 1: Climate action 
changes 
Pages: 1 
ISO 19694-7:2024 
Stationary source emissions 
Determination of greenhouse 
gas emissions in energy-
intensive industries 

https://www.iso.org/ics/11.080.01.html
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Part 7: Semiconductor and 
display industries 
Pages: 40 
ISO 19847:2024 
Ships and marine technology 
Shipboard data servers for 
sharing field data at sea 
Pages: 87 
Replaces: ISO 19847:2018 
ISO 19848:2024 
Ships and marine technology 
Standard data for shipboard 
machinery and equipment 
Pages: 135 
ISO 20480-1:2017/Amd 
1:2024 
Fine bubble technology 
General principles for usage and 
measurement of fine bubbles 
Part 1: Terminology 
Amendment 1 
Pages: 2 
ISO 21001:2018/Amd 1:2024 
Educational organizations 
Management systems for 
educational organizations 
Requirements with guidance for 
use -Amendment 1: Climate 
action changes 
Pages: 1 
ISO 21101:2014/Amd 1:2024 
Adventure tourism 
Safety management systems 
Requirements - Amendment 1: 
Climate action changes 
Pages: 1 
ISO 21401:2018/Amd 1:2024 
Tourism and related services 
Sustainability management 
system for accommodation 
establishments-Requirements 
Amendment 1: Climate action 
changes 
Pages: 1 
ISO 21438-2:2024 
Workplace atmospheres 
Determination of inorganic 
acids by ion chromatography 
Part 2: Volatile acids, except 
hydrofluoric acid (hydrochloric 
acid, hydrobromic acid and 
nitric acid) 

Pages: 20  
Replaces: ISO 21438-2:2009 
ISO 21549-7:2024 
Health informatics 
Patient healthcard data 
Part 7: Medication data 
Pages: 42 
Replaces: ISO 21549-7:2016 
ISO 22000:2018/Amd 1:2024 
Food safety management 
systems-Requirements for any 
organization in the food chain 
Amendment 1: Climate action 
changes 
Pages: 1 
ISO 22007-1:2024 
Plastics 
Determination of thermal 
conductivity and thermal 
diffusivity 
Part 1: General principles 
Pages: 19 
Replaces: ISO 22007-1:2017 
ISO 22042:2021/Amd 1:2024 
Blast chiller and freezer 
cabinets for professional use 
Classification, requirements and 
test conditions 
Amendment 1 
Pages: 2 
ISO 22163:2023/Amd 1:2024 
Railway applications 
Railway quality management 
system ISO 9001:2015 and 
specific requirements for 
application in the railway sector 
Amendment 1: Climate action 
changes 
Pages: 1 
ISO 22166-201:2024 
Robotics 
Modularity for service robots 
Part 201: Common information 
model for modules 
Pages: 58 
ISO 22185-2:2024 
Diagnosing moisture damage in 
buildings and implementing 
countermeasures 
Part 2: Assessment of 
conditions 
Pages: 13 

ISO 22578-2:2024 
Graphical symbols 
Safety colours and safety signs 
Part 2: Measurement of 
photopic luminance of 
phosphorescent components 
used in a natural disaster safety 
way guidance system 
Pages: 6 
ISO 22928-1:2024 
Rare earth-Analysis by 
wavelength dispersive x-ray 
fluorescence spectrometry 
(WD-XRFS) 
Part 1: Determination of 
composition of rare earth 
magnet scrap using 
standardless XRF commercial 
packages 
Pages: 10 
ISO 23217:2024 
Injection systems for self-
administration by paediatric 
patients-Requirements and 
guidelines for design 
Pages: 39 
ISO 23745:2024 
Ships and marine technology 
General specification for 
shipborne meteorological 
instruments 
Pages: 17 
ISO 23795-2:2024 
Intelligent transport systems 
Extracting trip data using 
nomadic and mobile devices for 
estimating CO2 emissions 
Part 2: Information provision 
for eco-friendly driving 
behaviour 
Pages: 15 
ISO 23799:2024 
Ships and marine technology 
Assessment of onboard cyber 
safety 
Pages: 18 
ISO 24173:2024 
Microbeam analysis 
Guidelines for orientation 
measurement using electron 
backscatter diffraction 
Pages: 40 
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Replaces: ISO 24173:2009 
ISO 24384:2024 

Water quality 

Determination of chromium(VI) 

and chromium(III) in water 

Method using liquid 

chromatography with 

inductively coupled plasma 

mass spectrometry (LC-ICP-MS) 

after chelating pretreatment 

Pages: 18 
ISO 24511:2024 

Activities relating to drinking 

water and wastewater services 

Guidelines for the management 

of wastewater utilities and for 

the assessment of wastewater 

services 

Pages: 57 

Replaces: ISO 24511:2007 
ISO 24512:2024 

Activities relating to drinking 

water and wastewater services 

Guidelines for the management 

of drinking water utilities and 

for the assessment of drinking 

water services 

Pages: 51 

Replaces: ISO 24512:2007 
ISO 24544:2024 

Rare earth 

Recyclable Neodymium iron 

boron (NdFeB) resources 

Classification, general 

requirements and acceptance 

conditions 

Pages: 10 
ISO 24596:2024 

Drinking water, wastewater and 

stormwater systems and 

services- Guidelines for the 

planning and implementation of 

infrastructure hardening for 

water and wastewater systems 

Pages: 34 

ISO 25862:2019/Amd 1:2024 

Ships and marine technology 

Marine magnetic compasses, 

binnacles and azimuth reading 

devices- Amendment 1 

Pages: 8 
ISO 26900:2024 

Space data and information 

transfer systems 

Orbit data messages 

Pages: 225 

Replaces: ISO 26900:2012 
ISO 2773:2024 

Test conditions for pillar type 

vertical drilling machines 

Testing of accuracy 

Pages: 11 

Replaces: ISO 2773-1:1973 
ISO 27852:2024 

Space systems 

Estimation of orbit lifetime 

Pages: 48 

Replaces: ISO 27852:2016 
ISO 27996:2024 

Aerospace fluid systems 

Elastomer seals 

Storage and shelf life 

Pages: 8 

Replaces: ISO 27996:2009 
ISO 28000:2022/Amd 1:2024 

Security and resilience 

Security management systems 

Requirements-Amendment 1: 

Climate action changes 

Pages: 1 
ISO 29001:2020/Amd 1:2024 

Information and documentation 

Management systems for 

records- Requirements 

Amendment 1: Climate action 

changes 

Pages: 1 
ISO 30401:2018/Amd 2:2024 

Knowledge management 

systems -Requirements-

Amendment 2: Climate action 

changes 

Pages: 1 
ISO 34101-1:2019/Amd 

1:2024 

Knowledge management 

systems-Requirements 

Amendment 2: Climate action 

changes 

Pages: 1 
ISO 34256:2024 

Adhesives for non-structural 

wood applications 

Test method and requirements 

for resistance to static load 

Pages: 6 
ISO 34257:2024 

Adhesives 

Wood adhesives 

Determination of tensile 

strength of lap joints at elevated 

temperature (WATT '91) 

Pages: 3 
ISO 34504:2024 

Road vehicles 

Test scenarios for automated 

driving systems 

Scenario categorization 

Pages: 52 
ISO 3451-4:2024 

Plastics-Determination of ash 

Part 4: Polyamides 

Pages: 5 

Replaces: ISO 3451-4:1998 
ISO 35001:2019/Amd 1:2024 

Biorisk management for 

laboratories and other related 

organisations-Amendment 1: 

Climate action changes 

Pages: 1 
ISO 3549:2024 

Zinc dust pigments for paints 

Specifications and test methods 

Pages: 21 

Replaces: ISO 3549:1995 
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ISO 37001:2016/Amd 1:2024 

Anti-bribery management 

systems 

Requirements with guidance for 

use-Amendment 1: Climate 

action changes 

Pages: 1 
ISO 37101:2016/Amd 1:2024 

Sustainable development in 

communities 

Management system for 

sustainable development 

Requirements with guidance for 

use-Amendment 1: Climate 

action changes 

Pages: 1 
ISO 37174:2024 

Smart community 

infrastructures 

Disaster risk reduction 

Guidance for implementing 

seismometer systems 

Pages: 17 
ISO 37301:2021/Amd 1:2024 

Compliance management 

systems -Requirements with 

guidance for use-Amendment 1: 

Climate action changes 

Pages: 1 
ISO 3834-6:2024 

Quality requirements for fusion 

welding of metallic materials 

Part 6: Guidelines on 

implementing the ISO 3834 

series 

Pages: 19 

Replaces: ISO/TR 3834-6:2007 
ISO 39001:2012/Amd 1:2024 

Road traffic safety (RTS) 

management systems 

Requirements with guidance for 

use-Amendment 1: Climate 

action changes 

Pages: 1 
ISO 41001:2018/Amd 1:2024 

Facility management 

Management systems 

Requirements with guidance for 

use-Amendment 1: Climate 

action changes 

Pages: 1 
ISO 41011:2024 

Facility management 

Vocabulary 

Pages: 19 

Replaces: ISO 41011:2017 
ISO 4179:2024 

Ductile iron pipes and fittings 

for pressure and non-pressure 

pipelines 

Cement mortar lining 

Pages: 12 

Replaces: ISO 4179:2005 
ISO 44001:2017/Amd 1:2024 

Collaborative business 

relationship management 

systems 

Requirements and framework 

Amendment 1: Climate action 

changes 

Pages: 1 
ISO 4437-1:2024 

Plastics piping systems for the 

supply of gaseous fuels 

Polyethylene (PE) 

Part 1: General 

Pages: 20 

Replaces: ISO 4437-1:2014 

ISO 4437-2:2024 

Plastics piping systems for the 

supply of gaseous fuels 

Polyethylene (PE) 

Part 2: Pipes 

Pages: 23 

Replaces: ISO 4437-2:2014 

ISO 4437-3:2024 

Plastics piping systems for the 

supply of gaseous fuels 

Polyethylene (PE) 

Part 3: Fittings 

Pages: 35 

Replaces: ISO 4437-3:2014 
ISO 4437-5:2024 

Plastics piping systems for the 

supply of gaseous fuels 

Polyethylene (PE) 

Part 5 ess for purpose of the 

system 14: Fitn 

Pages: 5 
ISO 45001:2018/Amd 1:2024 

Occupational health and safety 

management systems 

Requirements with guidance for 

use-Amendment 1: Climate 

action changes 

Pages: 1 

 

 TIÊU CHUẨN IEC 
 
IEC 61753-071-
02/AMD1:2024 
Amendment 1 - Fibre optic 
interconnecting devices and 
passive components - 
Performance standard - Part 
071-02: Non-connectorized 
single-mode fibre optic 1 × 2 
and 2 × 2 spatial switches for 
category C - Controlled 
environments 
Pages: 5 
IEC 61753-071-02:2020 CSV 
Fibre optic interconnecting 
devices and passive 
components - Performance 
standard - Part 071-02: Non-
connectorized single-mode fibre 
optic 1 × 2 and 2 × 2 spatial 
switches for category C - 
Controlled environments 
Pages: 58 
IEC 60050-631:2024 
International Electrotechnical 
Vocabulary (IEV) - Part 631: 
Electrical energy storage 
systems 
Pages: 67 
IEC 60050-651/AMD1:2024 
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Amendment 1 - International 
Electrotechnical Vocabulary 
(IEV) - Part 651: Live working 
Pages: 34 
IEC 60227-1:2024 
Polyvinyl chloride insulated 
cables of rated voltages up to 
and including 450/750 V - Part 
1: General requirements 
Pages: 23 
IEC 60227-1:2024 RLV 
Polyvinyl chloride insulated 
cables of rated voltages up to 
and including 450/750 V - Part 
1: General requirements 
Pages: 47 
IEC 60227-3:2024 
Polyvinyl chloride insulated 
cables of rated voltages up to 
and including 450/750 V - Part 
3: Non-sheathed cables for fixed 
wiring 
Pages: 22 
IEC 60227-3:2024 RLV 
Polyvinyl chloride insulated 
cables of rated voltages up to 
and including 450/750 V - Part 
3: Non-sheathed cables for fixed 
wiring 
Pages: 44 
IEC 60227-5:2024 
Polyvinyl chloride insulated 
cables of rated voltages up to 
and including 450/750 V - Part 
5: Flexible cables (cords) 
Pages: 28 
IEC 60227-5:2024 RLV 
Polyvinyl chloride insulated 
cables of rated voltages up to 
and including 450/750 V - Part 
5: Flexible cables (cords) 
Pages: 59 
IEC 60227-7:2024 

Polyvinyl chloride insulated 

cables of rated voltages up to 

and including 450/750 V - Part 

7: Flexible cables screened and 

unscreened with two or more 

conductors and of rated 

voltages up to and including 

300/500 V 

Pages: 15 

IEC 60227-7:2024 RLV 

Polyvinyl chloride insulated 

cables of rated voltages up to 

and including 450/750 V - Part 

7: Flexible cables screened and 

unscreened with two or more 

conductors and of rated 

voltages up to and including 

300/500 V 

Pages: 32 

IEC 60352-9:2024 

Solderless connections - Part 9: 

Ultrasonically welded 

connections - General 

requirements, test methods and 

practical guidance 

Pages: 138 

IEC 61169-10:2024 

Radio-frequency connectors - 

Part 10: Sectional specification 

for RF coaxial connectors with 

inner diameter of outer 

conductor 3 mm (0,12 in) with 

snap-on coupling - 

Characteristic impedance 50 Ω 

(Type SMB) 

Pages: 52 

IEC 62047-44:2024 

Semiconductor devices - Micro-

electromechanical devices - Part 

44: Test methods for dynamic 

performances of MEMS 

resonant electric-field-sensitive 

devices 

Pages: 19 

IEC 62561-7:2024 

Lightning protection system 

components (LPSC) - Part 7: 

Requirements for earthing 

enhancing compounds 

Pages: 37 
IEC 62561-7:2018 
IEC 62561-7:2024 RLV 
Lightning protection system 
components (LPSC) - Part 7: 

Requirements for earthing 
enhancing compounds 

Pages: 58 
ISO/IEC 9594-
8:2020/COR2:2024 
Corrigendum 2 - Information 
technology - Open systems 
interconnection - Part 8: The 
Directory: Public-key and 
attribute certificate frameworks 
Pages: 5 
IEC 60335-2-
64:2021+AMD1:2024 CSV 
Household and similar electrical 
appliances - Safety - Part 2-64: 
Particular requirements for 
commercial electric kitchen 
machines 
Pages: 138 
IEC 60335-2-
64:2021/AMD1:2024 
Amendment 1 - Household and 
similar electrical appliances - 
Safety - Part 2-64: Particular 
requirements for commercial 
electric kitchen machines 
Pages: 5 
IEC 62841-2-
6:2020+AMD1:2024 CSV 
Electric motor-operated hand-
held tools, transportable tools 
and lawn and garden machinery 
- Safety - Part 2-6: Particular 
requirements for hand-held 
hammers 
Pages: 242 
IEC 62841-2-
6:2020/AMD1:2024 
Amendment 1 - Electric motor-
operated hand-held tools, 
transportable tools and lawn 
and garden machinery - Safety - 
Part 2-6: Particular 
requirements for hand-held 
hammers 
Pages: 22 
IEC 63118-1:2024 
12 V lithium-ion secondary 
batteries for automotive 
starting, lighting, ignition (SLI) 
applications and auxiliary 
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purposes – Part 1: General 
requirements and methods of 
test 
Pages: 30 
IEC TR 60728-201:2024 

Cable networks for television 

signals, sound signals and 

interactive services - Part 201: A 

study of IPTV systems with 

examples and applications for 

optical broadcast services 

Pages: 63 

IEC 61097-4:2024 

Global maritime distress and 

safety system (GMDSS) - Part 4: 

Inmarsat-C ship earth station 

and Inmarsat enhanced group 

call (EGC) equipment - 

Operational and performance 

requirements, methods of 

testing and required test results 

Pages: 32 

IEC 61097-4:2024 CMV 

Global maritime distress and 

safety system (GMDSS) - Part 4: 

Inmarsat-C ship earth station 

and Inmarsat enhanced group 

call (EGC) equipment - 

Operational and performance 

requirements, methods of 

testing and required test results 

Pages: 67 
ISO/IEC 20924:2024 
Internet of Things (IoT) and 
digital twin – Vocabulary 
Pages: 14 
ISO/IEC 20924:2024 RLV 
Internet of Things (IoT) and 
digital twin – Vocabulary 
Pages: 29 
Replace: ISO/IEC 20924:2021 

RLV 

ISO/IEC 29100:2024 
Information technology - 
Security techniques - Privacy 
framework 
Pages: 22 

Replace: ISO/IEC 

29100:2011/AMD1:2018 

ISO/IEC 5927:2024 

Computer graphics, image 

processing and environmental 

data representation - 

Augmented and virtual reality 

safety - Guidance on safe 

immersion, set up and usage 

Pages: 26 

ISO/IEC TR 30150-2:2024 

Information technology - 

Affective computing user 

interface (AUI) - Part 2: 

Affective characteristics 

Pages: 13 

IEC 60695-4:2021 

Fire hazard testing - Part 4: 

Terminology concerning fire 

tests for electrotechnical 

products 

Pages: 16 

IEC 60695-4:2021 RLV 

Fire hazard testing - Part 4: 

Terminology concerning fire 

tests for electrotechnical 

products 

Pages: 26 

IEC 61523-4:2023 

Delay and power calculation 

standards - Part 4: Design and 

Verification of Low-Power, 

Energy-Aware Electronic 

Systems 

Pages: 547 

IEC 61523-

4:2023/COR1:2024 

Corrigendum 1 - Delay and 

power calculation standards - 

Part 4: Design and Verification 

of Low-Power, Energy-Aware 

Electronic Systems 

Pages: 10 

IEC 62282-6-101:2024 
Fuel cell technologies - Part 6-
101: Micro fuel cell power 

systems - Safety - General 
requirements 

Pages: 118 
IEC 62282-6-106:2024 
Fuel cell technologies - Part 6-
106: Micro fuel cell power 
systems - Safety - Indirect Class 
8 (corrosive) compounds 
Pages: 26 
IEC TS 63337:2024 
Basic qualification of DC-link 
film capacitors for automotive 
use - General requirements, test 
conditions and tests 
Pages: 38 
IEC 60034-30-3:2024 
Rotating electrical machines - 
Part 30-3: Efficiency classes of 
high voltage AC motors (IE-
code) 
Pages: 45 
IEC 60068-2-86:2024 
Environmental testing - Part 2-
86: Tests -Test Fx: Vibration - 
Multi-exciter and multi-axis 
method 
Pages: 79 
IEC 60335-2-31-EXV-
CMV:2024 
Household and similar electrical 
appliances - Safety - Part 2-31: 
Particular requirements for 

range hoods and other cooking 
fume extractors 

Pages: 241 
IEC 60335-2-31:2024 
Household and similar electrical 
appliances - Safety - Part 2-31: 
Particular requirements for 
range hoods and other cooking 
fume extractors 
Pages: 49 
IEC 60335-2-31:2024 CMV 
Household and similar electrical 

appliances - Safety - Part 2-31: 
Particular requirements for 
range hoods and other cooking 
fume extractors 
Pages: 75 
IEC 60335-2-31:2024 EXV 

https://webstore.iec.ch/publication/68737
https://webstore.iec.ch/publication/68737
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Household and similar electrical 
appliances - Safety - Part 2-31: 

Particular requirements for 
range hoods and other cooking 
fume extractors 
Pages: 266 
IEC 61196-13-1:2024 
Coaxial communication cables - 
Part 13-1: Blank detail 
specification for semi-rigid 
cables with silicon dioxide 
dielectric 
Pages: 9 
IEC 60061-3:1969/ 
AMD60:2024 
Amendment 60 - Lamp caps and 
holders together with gauges 
for the control of 
interchangeability and safety - 
Part 3: Gauges 
Pages: 82 
IEC 61084-1:2017 
+AMD1:2024 CSV 
Cable trunking systems and 
cable ducting systems for 
electrical installations - Part 1: 
General requirements 
Pages: 90 
IEC 61084-1:2017/ 
AMD1:2024 
Amendment 1 - Cable trunking 
systems and cable ducting 
systems for electrical 
installations - Part 1: General 
requirements 
Pages: 6 
IEC 80601-2-26:2019 
+AMD1:2024 CSV 
Medical electrical equipment - 
Part 2-26: Particular 
requirements for the basic 
safety and essential 
performance of 
electroencephalographs 
Pages: 158 
IEC 80601-2-26:2019/ 
AMD1:2024 
Amendment 1 - Medical 
electrical equipment - Part 2-26: 
Particular requirements for the 
basic safety and essential 

performance of 
electroencephalographs 
Pages: 16 
CISPR 11:2024 
Industrial, scientific and medical 
equipment - Radio-frequency 
disturbance characteristics - 
Limits and methods of 
measurement 
Pages: 194 
CISPR 11:2024 CMV 
Industrial, scientific and medical 
equipment - Radio-frequency 
disturbance characteristics - 
Limits and methods of 
measurement 
Pages: 313 
ISO/IEC GUIDE 98-1:2024 
Guide to the expression of 
uncertainty in measurement - 
Part 1: Introduction 
Pages: 13 
IEC 60939-3:2024 
Passive filter units for 
electromagnetic interference 
suppression - Part 3: Passive 
filter units for which safety tests 
are appropriate 
Pages: 162 
IEC 60939-3:2024 RLV 
Passive filter units for 
electromagnetic interference 
suppression - Part 3: Passive 
filter units for which safety tests 
are appropriate 
Pages: 251 
ISO/IEC 18477-
4:2017/COR1:2023 
Corrigendum 1 - Information 
technology - Scalable 
compression and coding of 
continuous-tone still images - 
Part 4: Conformance testing 
Pages: 1 
ISO/IEC 23090-

10:2022/COR1:2023 
Corrigendum 1 - Information 
technology - Coded 
representation of immersive 
media - Part 10: Carriage of 
visual volumetric video-based 

coding data 
Pages: 5 

ISO/IEC 30107-4:2024 
Information technology - 
Biometric presentation attack 
detection - Part 4: Profile for 
testing of mobile devices 
Pages: 14 
ISO/IEC 7810:2019/ 
AMD1:2024 
Amendment 1 - Identification 
cards - Physical characteristics - 

Additional requirements for 
integrated circuit cards with 
contacts 
Pages: 1 
ISO/IEC/IEEE 8802-
1AS:2021/COR1:2023 
Corrigendum 1 - Information 
technology - 
Telecommunications and 
information exchange between 

systems - Local and 
metropolitan area networks - 
Part 1AS: Timing and 
synchronization for time-
sensitive applications in bridged 
local area networks 
Pages: 19 
IEC 60227-4:2024 
Polyvinyl chloride insulated 

cables of rated voltages up to 

and including 450/750 V - Part 
4: Sheathed cables for fixed 
wiring 
Pages: 12 
IEC 61970-457:2024 
Energy management system 
application program interface 
(EMS-API) - Part 457: Dynamics 
profile 
Pages: 1549 
IEC GUIDE 118:2024 
Preparation of basic and group 
energy efficiency publications 
including energy efficiency 
aspects 
Pages: 71 
IEC TR 61850-80-5:2024 

https://products.iec.ch/#/view?tab=pub&id=75912


THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
 

 
38 Thông tin phục vụ doanh nghiệp Số 02/2024 0 

Communication networks and 
systems for power utility 
automation - Part 80-5: 
Guideline for mapping 
information between IEC 61850 
and IEC 61158-15 
Pages: 47 
IEC 60335-2-120:2024 
Household and similar electrical 
appliances - Safety - Part 2-120: 
Particular requirements for the 
safety of appliances for the 
generation of directly inhalable 
aerosols 
Pages: 35 
IEC 60335-2-120:2024 EXV 
Household and similar electrical 
appliances - Safety - Part 2-120: 
Particular requirements for the 
safety of appliances for the 
generation of directly inhalable 
aerosols 
Pages: 246 
IEC 63281-2-1:2024 
E-Transporters - Part 2-1: 
Safety requirements and test 
methods for personal e-
Transporters 
Pages: 64 
IEC 63403-1:2024 
Horticultural lighting - LED 
packages for horticultural 
lighting - Part 1: Specification 
sheet 
Pages: 24 
IEC 63403-2:2024 
Horticultural lighting - LED 
packages for horticultural 
lighting - Part 2: Binning 
Pages: 16 
IEC TS 63001:2024 
Measurement of cavitation 
noise in ultrasonic baths and 
ultrasonic reactors 
Pages: 36 
IEC TS 63001:2024 RLV 
Measurement of cavitation 
noise in ultrasonic baths and 
ultrasonic reactors 
Pages: 85 
IEC 62889:2024 

Digital video interface - Gigabit 
video interface for multimedia 
systems 
Pages: 75 
IEC 62889:2024 RLV 
Digital video interface - Gigabit 
video interface for multimedia 
systems 
Pages: 112 
IEC 63145-22-20:2024 
Eyewear display - Part 22-20: 
Specific measurement methods 
for AR type - Image quality 
Pages: 41 
IEC TR 60068-3-15:2024 
Environmental testing - Part 3-
15: Supporting documentation 
and guidance - Vacuum-assisted 
reflow soldering 
Pages: 27 
IEC TR 61000-3-18:2024 
Electromagnetic compatibility 
(EMC) - Part 3-18: Limits - 
Assessment of network 
characteristics for the 
application of harmonic 
emission limits - Equipment 
connected to LV distribution 
systems not covered by IEC 
61000-3-2 and IEC 61000-3-12 
Pages: 58 
ISO/IEC 14443-
2:2020/COR2:2023 
Corrigendum 2 - Cards and 
security devices for personal 
identification - Contactless 
proximity objects - Part 2: Radio 
frequency power and signal 
interface 
Pages: 2 
ISO/IEC 16388:2023 
Information technology - 
Automatic identification and 
data capture techniques - Code 
39 bar code symbology 
specification 
Pages: 17 
ISO/IEC 29168-1:2023 
Information technology - Open 
systems interconnection - Part 
1: Object identifier resolution 

system 
Pages: 26 
ISO/IEC TR 18720:2024 
Information technology - User 
interfaces - Use cases of 
serviced offices 
Pages: 29 
ISO/IEC 7184:2024 
Office equipment - Security 
requirements for hard copy 
devices (HCDs) - Part 1: 
Definition of the basic 
requirements 
Pages: 10 
IEC 62629-52-1:2024 
3D displays - Part 52-1: 
Fundamental measurement 
methods of aerial display – 
Optical 
Pages: 24 
ISO/IEC/IEEE 8802-
1AB:2017/AMD1:2023 
Amendment 1 - Information 
technology - 
Telecommunications and 
information exchange between 
systems - Local and 
metropolitan area networks - 
Specific requirements - Part 
1AB: Station and media access 
control connectivity discovery 
Pages: 43 
ISO/IEC/IEEE 8802-
1AB:2017/AMD2:2023 
Amendment 2 - Information 
technology - 
Telecommunications and 
information exchange between 
systems - Local and 
metropolitan area networks - 
Specific requirements - Part 
1AB: Station and media access 
control connectivity discovery 
Pages: 44 
IEC 60335-2-11-EXV-
CMV:2024 
Household and similar electrical 
appliances - Safety - Part 2-11: 
Particular requirements for 
tumble dryers 
Pages: 259 
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IEC 60335-2-27-EXV-
RLV:2024 
Household and similar electrical 
appliances - Safety - Part 2-27: 
Particular requirements for 
appliances for skin exposure to 
optical radiation 
Pages: 275 
IEC 60335-2-41-EXV-
CMV:2024 
Household and similar electrical 
appliances - Safety - Part 2-41: 

Particular requirements for 
pumps 
Pages: 243 
IEC 60335-2-7-EXV-CMV:2024 
Household and similar electrical 
appliances - Safety - Part 2-7: 
Particular requirements for 
washing machines 
Pages: 273 
IEC 60794-1-311:2024 

Optical fibre cables - Part 1-311: 
Generic specification - Basic 
optical cable test procedures - 
Cable element test methods - 
Tensile strength and elongation 
test for cable elements, Method 
G11A 
Pages: 21 
IEC 60794-1-312:2024 
Optical fibre cables - Part 1-312: 
Generic specification - Basic 

optical cable test procedures - 
Cable element test methods - 
Elongation test for buffer tubes 
at low temperature, Method 
G11B 
Pages: 28 
IEC 60794-2-23:2024 
Optical fibre cables - Part 2-23: 
Indoor cables - Detail 
specification for multi-fibre 
cables for use in MPO connector 
terminated cable assemblies 
Pages: 30 
IEC 61676:2023 
Medical electrical equipment - 
Dosimetric instruments used for 

non-invasive measurement of X-
ray tube voltage in diagnostic 

radiology 
Pages: 67 
IEC 61676:2023 RLV 
Medical electrical equipment - 
Dosimetric instruments used for 
non-invasive measurement of X-
ray tube voltage in diagnostic 
radiology 
Pages: 104 
IEC 61676:2023/COR1:2024 

Corrigendum 1 - Medical 
electrical equipment - 
Dosimetric instruments used for 
non-invasive measurement of X-
ray tube voltage in diagnostic 
radiology 
Pages: 1 
IEC 61970-302:2024 
Energy management system 
application program interface 
(EMS-API) - Part 302: Common 
information model (CIM) 
dynamics 
Pages: 1752 
IEC 62271-100:2021 
High-voltage switchgear and 
controlgear - Part 100: 
Alternating-current circuit-
breakers 
Pages: 600 
IEC 62271-100:2021/ 
COR3:2024 
Corrigendum 3 - High-voltage 
switchgear and controlgear - 
Part 100: Alternating-current 
circuit-breakers 
Pages: 1 
IEC 63203-402-2:2024 
Wearable electronic devices and 
technologies - Part 402-2: 
Performance measurement of 
fitness wearables - Step 
counting 
Pages: 37 

IEC TR 61760-5-1:2024 

Surface mounting technology - 

Part 5-1: Surface strain on 

circuit boards - Strain gauge 

measurement applied to chip 

components 

Pages: 24 

IEC TR 63447-2:2024 

Form factor of smart mobile 

device - Part 2 : Use cases of 

multimedia services 

Pages: 18 

IEC TS 62878-2-10:2024 

Device embedding assembly 

technology - Part 2-10: Design 

specification for cavity 

substrate| 

Pages: 9 

ISO/IEC 22592-1:2024 
Office equipment - Print quality 
measurement methods for 

colour prints - Part 1: Image 
quality measurement methods 
Pages: 23 

 
 TIÊU CHUẨN BS 
 
BS 8000-0:2014+A1:2024 

Workmanship on construction 

sites - Introduction and general 

principles 

BS A 109:2024 

AEROSPACE SERIES Bolts, 

shear, hexagonal heads, close 

tolerance shank, unified 

threads, alloy steel, cadmium 

plated (on head and thread 

only). Specification - 

Classification Rm = 127 600 – 

156 600 lbf/in2 (880 to 1080 

MPa) at ambient temperature | 

+190°C 

Replace: BS 3A 109:1985 

BS EN ISO 17419:2018 

+A1:2024 

Intelligent transport systems. 

Cooperative systems. Globally 

unique identification 

Replace:BS EN ISO 17419:2018 

BS IEC 61360-7:2024 
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Standard data element types 
with associated classification 
scheme - Data dictionary of 
cross-domain concepts 
BS ISO 16684-4:2024 
Ships and marine technology. 
Assessment of onboard cyber 
safety - Use of XMP for semantic 
units 
BS EN IEC 63278-1:2024 
Asset Administration Shell for 
industrial applications - Asset 
Administration Shell structure 
BS ISO 23795-2:2024 
Intelligent transport systems. 
Extracting trip data using 
nomadic and mobile devices for 
estimating CO2 emissions - 
Information provision for eco-
friendly driving behaviour 
BS ISO 12604-2:2024 
Aircraft ground handling. 
Checked baggage - Handling 
requirements and guidelines 
BS ISO/IEC 14543-5-104:2024 
Information technology. Home 
electronic system (HES) 
architecture - Intelligent 
grouping and resource sharing 
for HES Class 2 and Class 3. RA 
server-based smart lock 
application 
BS ISO/IEC 7184:2024 
Office equipment. Security 
requirements for hard copy 
devices (HCDs) - Definition of 
the basic requirements 
BS ISO 8057:2024 
Determination of galvanic 
corrosion rate for assembled 
forms of carbon fibre reinforced 
plastics (CFRPs) and protection-
coated metal. Electrochemical 
tests in neutral sodium chloride 
solution 
BS EN IEC 62343-2-
1:2019+A1:2024 
Dynamic modules - Reliability 
qualification. Test template 
Replace:BS EN 62343-2:2014 

BS EN IEC 62343-
1:2019+A1:2024 

Dynamic modules - 
Performance standards. General 
conditions 
BS EN IEC 62386-
104:2019+A1:2024 
Digital addressable lighting 
interface - General 
requirements. Wireless and 
alternative wired system 
components 

BS EN IEC 
63013:2019+A2:2024 
LED packages. Long-term 
luminous, radiant and photon 
flux maintenance projection 
BS HD 629.2 S3:2024 
Test requirements for 
accessories for use on power 
cables of rated voltage from 
3,6/6(7,2) kV up to 20,8/36(42) 

kV - Cables with impregnated 
paper insulation 
BS HD 629.3 S1:2024 
Test requirements for 
accessories for use on power 
cables of rated voltage from 
3,6/6(7,2) kV up to 20,8/36(42) 
kV - Transition joints between 
cables with impregnated paper 
insulation and cables with 
extruded insulation 

BS ISO 6142-2:2024 

Gas analysis. Preparation of 

calibration gas mixtures - 

Gravimetric method for Class II 

mixtures 

BS EN ISO 14373:2024 
Resistance welding. Procedure 
for spot welding of uncoated 
and coated low-carbon steels 
Replace:BS EN ISO 14373:2015 
BS EN IEC 60704-2-2:2024  
Household and similar electrical 
appliances. Test code for the 
determination of airborne 
acoustical noise - Particular 
requirements for fan heaters 

Replace:BS EN 60704-2-2:2010 
BS EN ISO 20344:2021 
+A1:2024 
Personal protective equipment. 
Test methods for footwear 
Replace:BS EN ISO 20344:2011 
BS EN IEC 60079-
0:2018+A11:2024 
Explosive atmospheres - 
Equipment. General 
requirements 
Replace:BS EN IEC 60079-

0:2018 
BS EN 60079-
1:2014+A11:2024 
Explosive atmospheres - 
Equipment protection by 
flameproof enclosures "d" 
Replace:BS EN 60079-1:2014 
BS EN 60079-
28:2015+A11:2024 
Explosive atmospheres - 

Protection of equipment and 
transmission systems using 
optical radiation 
Replace:BS EN 60079-28:2015 
BS EN IEC 62443-2-4:2024 
Security for industrial 
automation and control systems 
- Security program 
requirements for IACS service 

providers 
BS EN IEC 60749-5:2024  
Semiconductor devices. 
Mechanical and climatic test 
methods - Steady-state 
temperature humidity bias life 
test 
Replace:BS EN 60749-5:2017 
BS ISO 10302-1:2024  
Acoustics. Measurement of 
airborne noise emitted and 
structure-borne vibration 
induced by small air-moving 
devices - Airborne noise 
measurement 
Replace:BS ISO 10302-1:2011 
BS ISO 16425:2024 
Ships and marine technology. 
Specifications for the 
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installation of ship 
communication networks for 

shipboard equipment and 
systems 
BS ISO 16400-2:2024 
Automation systems and 
integration. Equipment 
behaviour catalogues for virtual 
production systems - Formal 
description of a catalogue 
template 
BS ISO 24544:2024 

Rare earth. Recyclable 
Neodymium iron boron 
(NdFeB) resources. 
Classification, general 
requirements and acceptance 
conditions 
BS EN ISO 18335:2024 
Petroleum products and related 
products. Determination of 
kinematic viscosity by 

calculation from the measured 
dynamic viscosity and density. 
Method by constant pressure 
viscometer 
BS ISO 16904-2:2024 
Installation and equipment for 
liquefied natural gas. Design 
and testing of marine transfer 
systems - Design and testing of 

transfer hoses 

BS ISO 603-9:2024  
Bonded abrasive products. 
Dimensions - Grinding wheels 
for high-pressure grinding 
BS ISO 603-8:2024 
Bonded abrasive products. 
Dimensions - Grinding wheels 
for deburring and 
fettling/snagging on stationary 
machine 
BS ISO 4179:2024 
Ductile iron pipes and fittings 
for pressure and non-pressure 
pipelines. Cement mortar lining 
BS EN IEC 60437:2024 
Radio interference test on high-
voltage insulators 

BS EN 12201-5:2024  
Plastics piping systems for 
water supply, and for drains and 
sewers under pressure. 
Polyethylene (PE) - Fitness for 
purpose of the system 
Replace:BS EN 12201-5:2011 
BS EN 16843:2024 
Railway application. 
Infrastructure. Mechanical 
requirements for joints in 
running rails 
BS IEC 63145-22-20:2024 
Eyewear display - Specific 
measurement methods for AR 
type. Image quality 
BS ISO 34504:2024 
Road vehicles. Test scenarios 
for automated driving systems. 
Scenario categorization 
BS ISO 5060:2024 
Translation services. Evaluation 
of translation output. General 
guidance 
BS ISO/IEC 3532-2:2024 
Information technology. Medical 
image-based modelling for 3D 
printing - Segmentation 
BS ISO 7158:2024 
Meat and meat products. 
Determination of nitrite and 
nitrate content. Ion 
chromatography method 
BS EN ISO 18183-2:2024 
Geometrical product 
specifications (GPS). Partition - 
Nominal model 
BS EN ISO 18183-3:2024 
Geometrical product 
specifications (GPS). Partition - 
Methods used for specification 
and verification 
BS EN 3375-008:2024 
Aerospace series. Cable, 
electrical, for digital data 
transmission - Single braid. Star 
Quad 100 Ohms. Type KD. 
Product standard 
BS IEC 62629-52-1:2024 
3D displays - Fundamental 
measurement methods of aerial 
display. Optical 

BSISO 7249:2024 
Textiles. Fibres. Determination 
of burning behaviour by oxygen 
index 
BS IEC 60335-2-124:2024 
Household and similar electrical 
appliances. Safety - Particular 
requirements for commercial 
dry ice blasting machines 
BS ISO 26900:2024 
Space data and information 
transfer systems. Orbit data 
message 
Replace:BS ISO 26900:2012 
BS ISO 24183:2024 
Technical communication. 
Vocabulary 
BS ISO 19694-7:2024 

Stationary source emissions. 

Determination of greenhouse 

gas emissions in energy-

intensive industries - 

Semiconductor and display 

industries 

BS ISO 5820:2024 

Microbeam analysis. Hyper-

dimensional data file 

specification (HMSA) 

BS ISO 24596:2024 

Drinking water, wastewater and 

stormwater systems and 

services. Guidelines for the 

planning and implementation of 

infrastructure hardening for 

water and wastewater systems 

BS ISO 22185-2:2024 

Diagnosing moisture damage in 

buildings and implementing 

countermeasures - Assessment 

of conditions 
BS EN 13116:2024 
Curtain walling. Resistance to 
wind load. Performance 
requirements 
BS EN 2997-004:2024 
Aerospace series. Connectors, 
electrical, circular, coupled by 
threaded ring, fire-resistant or 
non fire-resistant, operating 
temperatures. 65 °C to 175 °C 
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continuous, 200 °C continuous, 
260 °C peak - Jam-nut mounted 
receptacle. Product standard 
BS ISO 37174:2024 
Smart community 
infrastructures. Disaster risk 
reduction. Guidance for 
implementing seismometer 
systems 
BS EN ISO 20345:2022 
+A1:2024 
Personal protective equipment. 

Safety footwear 
Replace:BS EN ISO 20345:2011 
BS EN 12255-3:2024 
Wastewater treatment plants - 
Preliminary treatment 
BS ISO/IEC 5927:2024 
Computer graphics, image 
processing and environmental 
data representation. Augmented 
and virtual reality safety. 
Guidance on safe immersion, set 

up and usage 
BS ISO 6350:2024 
Lignins. Determination of dry 
matter content. Oven-drying 
and freeze-drying methods 
BS ISO 23217:2024 
Injection systems for self-
administration by paediatric 

patients. Requirements and 
guidelines for design 

BS ISO 19847:2024 
Ships and marine technology. 
Shipboard data servers for 
sharing field data at sea 
BS EN ISO 7921:2024 
Ophthalmic optics and 
instruments. Near reading 
charts 
BS ISO 27996:2024 
Aerospace fluid systems. 
Elastomer seals. Storage and 
shelf life 
BS EN ISO 7510:2024 
Plastics piping systems. Glass-
reinforced plastics (GRP) 
components. Determination of 
the amounts of constituents 

BS ISO/IEC 30107-4:2024 
Information technology. 
Biometric presentation attack 
detection - Profile for testing of 
mobile devices 
BS ISO 19848:2024 
Ships and marine technology. 
Standard data for shipboard 
machinery and equipment 
BS ISO 24173:2024 
Microbeam analysis. Guidelines 
for orientation measurement 
using electron backscatter 
diffraction 
BS ISO 24489:2024 
Non-destructive testing. 
Acoustic emission testing. 
Detection of corrosion at 
atmospheric and low-pressure 
metallic storage tank floors 
BS EN 3645-002:2024 
Aerospace series. Connectors, 
electrical, circular, scoop-proof, 
triple start threaded coupling, 
operating temperature 175 °C 
or 200 °C continuous - 
Specification of performance 
and contact arrangements 
BS EN ISO 
20346:2022+A1:2024 
Personal protective equipment. 
Protective footwear 
BS EN ISO 
20347:2022+A1:2024 
Personal protective equipment. 
Occupational footwear 
BS EN ISO 10364:2024 
Structural adhesives. 
Determination of the pot life 
(working life) of multi-
component adhesives 
Replace:BS EN ISO 10364:2018 
BS ISO 10109:2024 
Optics and photonics. Guidance 
for the selection of 
environmental tests 
Replace:BS ISO 10109:2015 
BS ISO 9211-3:2024  
Optics and photonics. Optical 
coatings - Environmental 
durability 
Replace:BS ISO 9211-3:2008 

BS ISO 5489:2024 
Ships and marine technology. 
Embarkation ladders 
Replace:BS ISO 5489:2008 
BS EN 17127:2024  
Outdoor hydrogen refuelling 
points dispensing gaseous 
hydrogen and incorporating 
filling protocols 
Replace:BS EN 17127:2020 
BS ISO 7745:2024 
Hydraulic fluid power. Fire-
resistant fluids. Requirements 
and guidelines for use 
Replace:BS ISO 7745:2010 
BS ISO 7935:2024 
Stationary source emissions. 
Determination of the mass 
concentration of sulfur dioxide 
in flue gases. Performance 
characteristics of automated 
measuring systems 
BS EN ISO 105-C12:2024 
Textiles. Tests for colour 
fastness - Colour fastness to 
industrial laundering 
BS EN ISO 3549:2024 
Zinc dust pigments for paints. 
Specifications and test methods 

Replace:BS EN ISO 3549:2002 

BS EN ISO 21549-7:2024 

Health informatics. Patient 

healthcard data - Medication 

data 

Replace:BS EN ISO 21549-

7:2016 

BS ISO 4437-1:2024  

Plastics piping systems for the 

supply of gaseous fuels. 

Polyethylene (PE) - General 

Replace:BS ISO 4437-1:2014 
 

 TIÊU CHUẨN ASTM 
 

ASTM E2357-24  

Standard Test Method for 

Determining Air Leakage Rate of 

Air Barrier Assemblies 
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Pages: 11 

ASTM D7594-24  

Standard Test Method for 

Determining Fretting Wear 

Resistance of Lubricating 

Greases Under High Hertzian 

Contact Pressures Using a High-

Frequency, Linear-Oscillation 

(SRV) Test Machine 

Pages: 9 

Replace: ASTM D7594-19  

ASTM E345-24  

Standard Test Methods of 

Tension Testing of Metallic Foil 

Pages: 6 

Replace: ASTM E345-16 

ASTM D8528-24  

Standard Test Method for 

Determination of Fluoride and 

Glycol Degradation Products in 

Engine Coolants by Ion 

Chromatography 

Pages: 4 

ASTM C512/C512M-24  

Standard Test Method for Creep 

of Concrete in Compression 

Pages: 5 

Replace:  

ASTM C512/C512M-15  

ASTM E1004-23  

Standard Test Method for 

Determining Electrical 

Conductivity Using the 

Electromagnetic (Eddy Current) 

Method 

Pages: 6 

Replace: ASTM E1004-17 

ASTM F2371-16(2024)  

Standard Test Method for 

Measuring the Heat Removal 

Rate of Personal Cooling 

Systems Using a Sweating 

Heated Manikin 

Pages: 4 

Replace: ASTM F2371-16 

ASTM D7005/D7005M-

16(2024)  

Standard Test Method for 

Determining the Bond Strength 

(Ply Adhesion) of 

Geocomposites 

Pages: 4 

Replace: 

ASTM D7005/D7005M-16 

ASTM F3604-23  

Standard Practice for Validating 

the Additive Manufacturing 

(AM) Production Process for 

Medical Devices Produced Using 

Laser Powder Bed Fusion 

Pages: 16 

ASTM F1154-24  

Standard Practices for 

Evaluating the Comfort, Fit, 

Function, and Durability of 

Protective Ensembles, Ensemble 

Elements, and Other 

Components 

Pages: 9 

Replace: ASTM F1154-18  

ASTM D8551-24  

Standard Practices for 

Permanent Monitoring Systems 

for Electrical Leak Detection 

and Location 

Pages: 8 

ASTM D8545-23e1  

Standard Test Method for 

Determination of the Metal 

Deactivator Additive (MDA) 

(N,N′-disalicylidene-1,2-

propanediamine) Content in 

Aviation Turbine Fuel by High 

Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) 

Pages: 12 

Replace: ASTM D8545-23  

ASTM C1383-23  

Standard Test Method for 

Measuring the P-Wave Speed 

and the Thickness of Concrete 

Plates Using the Impact-Echo 

Method 

Pages: 11 

Replace: ASTM C1383-15(2022) 

ASTM F3441-24a  

Standard Guide for 

Measurement of pH Involving 

Resilient Flooring Installations 

Pages: 4 

Replace: ASTM F3441-24 

ASTM F355-23  

Standard Test Method for 

Impact Attenuation of Playing 

Surface Systems, Other 

Protective Sport Systems, and 

Materials Used for Athletics, 

Recreation and Play 

Pages: 10 

Replace: ASTM F355-16e1  

ASTM C94/C94M-24  

Standard Specification for 

Ready-Mixed Concrete 

Pages: 16 

Replace: ASTM C94/C94M-23 

ASTM F3249-24  

Standard Specification for 

Treestands, Climbing Sticks, and 

Tripod or Tower Stands 

Pages: 3 

Replace: ASTM F3249-20  

ASTM F1334-24  

Standard Test Method for 

Determining A-Weighted Sound 

Power Level of Vacuum 

Cleaners 

Pages: 9 

Replace: ASTM F1334-18 

ASTM C1503-24  

Standard Specification for 

Silvered Flat Glass Mirror 

Pages: 6 

Replace: ASTM C1503-18 

ASTM C485-24  
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Standard Test Method for 

Measuring Warpage of Ceramic 

Tile 

Pages: 5 

Replace: ASTM C485-16 

ASTM F608-24  

Standard Test Method for 

Evaluation of Carpet Embedded 

Dirt Removal Effectiveness of 

Household/Commercial 

Vacuum Cleaners 

Pages: 24 

Replace: ASTM F608-22 

ASTM E203-24  

Standard Test Method for Water 

Using Volumetric Karl Fischer 

Titration 

Pages: 9 

ASTM D1510-24  

Standard Test Method for 

Carbon Black—Iodine 

Adsorption Number 

Pages: 10 

Replace: ASTM D1510-23a 

ASTM F1284-24  

Standard Test Method for 

Evaluating Carpet Embedded 

Dirt Removal Effectiveness of 

Residential Central Vacuum 

Cleaning Systems 

Pages: 16 

Replace: ASTM F1284-22 

ASTM E3063-24  

Standard Test Method for 

Antimony Content Using 

Neutron Activation Analysis 

(NAA) 

Pages: 9 

Replace: ASTM E3063-17  

ASTM E1316-24  

Standard Terminology for 

Dtl?Nondestructive 

Examinations 

Pages: 42 

Replace: ASTM E1316-23b 

ASTM D6866-24  

Standard Test Methods for 

Determining the Biobased 

Content of Solid, Liquid, and 

Gaseous Samples Using 

Radiocarbon Analysis 

Pages: 19 

Replace: ASTM D6866-22 

ASTM F3674-24  

Standard Practice for Additive 

Manufacturing – Part Grades for 

Automotive 

Pages: 4 

ASTM F2756-24  

Standard Test Method for 

Determining Energy 

Consumption of Vacuum 

Cleaners 

Pages: 4 

Replace: ASTM F2756-11(2023) 

ASTM F1301-18(2024)e1  

Standard Practice for Labeling 

Chemical Protective Clothing 

Pages: 3 

Replace: ASTM F1301-18  

ASTM D3265-24  

Standard Test Method for 

Carbon Black—Tint Strength 

Pages: 6 

Replace: ASTM D3265-23a  

ASTM F2677-08a(2024)  

Standard Specification for 

Electrically Insulating Aprons 

Pages: 3 

Replace: ASTM F2677-

08a(2019) 

ASTM F2440-24  

Standard Specification for 

Impact Attenuation of Wall 

Padding Used in Indoor 

Competitive and Recreational 

Sports Venues 

Pages: 2 

Replace: ASTM F2440-18  

ASTM E1934-99a(2024)  

Standard Guide for Examining 

Electrical and Mechanical 

Equipment with Infrared 

Thermography 

Pages: 3 

Replace: ASTM E1934-

99a(2018)  

ASTM D7271-24  

Standard Test Method for 

Viscoelastic Properties of Paste 

Ink Vehicle Using an Oscillatory 

Rheometer 

Pages: 3 

Replace: ASTM D7271-

06(2020) 

ASTM C1793-15(2024)  

Standard Guide for 

Development of Specifications 

for Fiber Reinforced Silicon 

Carbide-Silicon Carbide 

Composite Structures for 

Nuclear Applications 

Pages: 14 

Replace: ASTM C1793-15  

ASTM F1959/F1959M-24  

Standard Test Method for 

Determining the Arc Rating of 

Materials for Clothing 

Pages: 16 

Replace: ASTM F1959/F1959M-

23a 

ASTM E1135-19(2024)  

Standard Test Method for 

Comparing the Brightness of 

Fluorescent Penetrants 

Pages: 3 

Replace: ASTM E1135-19 

ASTM F3092-14(2024)  

Standard Terminology Relating 

to Optical Fiber Sensing Systems 

Pages: 12 

Replace: ASTM F3092-

14(2019)  

ASTM D7546-24  
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Standard Test Method for 

Determination of Moisture in 

New and In-Service Lubricating 

Oils and Additives by Relative 

Humidity Sensor 

Pages: 4 

Replace: ASTM D7546-15  

ASTM D5842-23  

Standard Practice for Sampling 

and Handling of Fuels for 

Volatility Measurement 

Pages: 9 

Replace: ASTM D5842-19 

ASTM D2369-24  

Standard Test Method for 

Volatile Content of Coatings 

Pages: 6 

Replace: ASTM D2369-20  

ASTM C1943-24  

Standard Test Method for Grout 

Retention Properties of Ceramic 

Tile 

Pages: 5 

ASTM G72/G72M-24  

Standard Test Method for 

Autogenous Ignition 

Temperature of Liquids and 

Solids in a High-Pressure 

Oxygen-Enriched Environment 

Pages: 6 

Replace: ASTM G72/G72M-15 

ASTM F3110-14(2024)  

Standard Practice for Proper 

Use of Mechanical Trenchless 

Point Repair Sleeve with 

Locking Gear Mechanism for 

Pipes of Varying Inner Diameter 

and Offset Joints 

Pages: 14 

Replace: ASTM F3110-

14(2018)  

ASTM D2064-24  

Standard Test Method for Print 

Resistance of Architectural 

Paints 

Pages: 2 

Replace: ASTM D2064-

91(2016)  

ASTM C31/C31M-24  

Standard Practice for Making 

and Curing Concrete Test 

Specimens in the Field 

Pages: 7 

Replace: ASTM C31/C31M-23 

ASTM D86-23ae1  

Standard Test Method for 

Distillation of Petroleum 

Products and Liquid Fuels at 

Atmospheric Pressure 

Pages: 31 

Replace: ASTM D86-23a  

ASTM C1942-24  

Standard Practice for Evaluation 

of Low Angle Light 

Characteristics 

Pages: 4 

ASTM F1733-24  

Standard Specification for Butt 

Heat Fusion Polyamide(PA) 

Plastic Fitting for 

Polyamide(PA) Plastic Pipe and 

Tubing 

Pages: 6 

Replace: ASTM F1733-20 

ASTM D4213-24  

Standard Test Method for Scrub 

Resistance of Paints by Abrasion 

Weight Loss 

Pages: 5 

Replace:  

ASTM D4213-08(2016)  

ASTM D1384-24  

Standard Test Method for 

Corrosion Test for Engine 

Coolants in Glassware 

Pages: 11 

Replace:  

ASTM D1384-05(2019) 

ASTM D1240-24  

Standard Test Methods for 

Rosin Acids Content of Pine 

Chemicals, Including Rosin, Tall 

Oil, and Related Products 

Pages: 5 

Replace:  

ASTM D1240-14(2018) 

ASTM E694-18(2024)  

Standard Specification for 

Laboratory Glass Volumetric 

Apparatus 

Pages: 7 

Replace: ASTM E694-18 

ASTM E438-92(2024)  

Standard Specification for 

Glasses in Laboratory 

Apparatus 

Pages: 3 

Replace: ASTM E438-92(2018) 

ASTM E785-81(2024)  

Standard Specification for 

Crucibles, Ignition, Laboratory, 

Metal 

Pages: 3 

Replace: ASTM E785-81(2017) 

ASTM E732-80(2024)  

Standard Specification for 

Disposable Pasteur-Type Pipet 

Pages: 2 

Replace: ASTM E732-80(2018)  

ASTM E237-02(2024)  

Standard Specification for 

Laboratory Glass 

Microvolumetric Vessels 

(Volumetric Flasks and 

Centrifuge Tubes) 

Pages: 5 

Replace: ASTM E237-02(2019) 

ASTM F3627-24  

Standard Guide for Premises 

Design Considering Snow and 

Ice Management for the 

Reduction of Pedestrian Slips 

Pages: 5 

Replace: ASTM F3627-23  
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ASTM D5492-17(2024)  

Standard Test Method for 

Determination of Xylene 

Solubles in Propylene Plastics 

Pages: 5 

Replace: ASTM D5492-17  

ASTM F877-24  

Standard Specification for 

Crosslinked Polyethylene (PEX) 

Hot- and Cold-Water 

Distribution Systems 

Pages: 7 

Replace: ASTM F877-23  

ASTM F714-24  

Standard Specification for 

Polyethylene (PE) Plastic Pipe 

(DR-PR) Based on Outside 

Diameter 

Pages: 12 

Replace: ASTM F714-22 

ASTM E2917-24  

Standard Practice for Forensic 

Science Practitioner Training, 

Continuing Education, and 

Professional Development 

Programs 

Pages: 5 

Replace: ASTM E2917-19a 

ASTM E123-02(2024)  

Standard Specification for 

Apparatus for Determination of 

Water by Distillation 

Pages: 6 

Replace: ASTM E123-02(2018) 

ASTM D5857-17(2024)  

Standard Specification for 

Polypropylene Injection and 

Extrusion Materials Using ISO 

Protocol and Methodology 

Pages: 20 

Replace: ASTM D5857-17  

ASTM F3253-24  

Standard Specification for 

Crosslinked Polyethylene (PEX) 

Tubing with Oxygen Barrier for 

Hot- and Cold-Water Hydronic 

Distribution Systems 

Pages: 17 

Replace: ASTM F3253-23  

ASTM D613-24  

Standard Test Method for 

Cetane Number of Diesel Fuel 

Oil 

Pages: 18 

Replace: ASTM D613-23 

ASTM F2623-24  

Standard Specification for 

Polyethylene of Raised 

Temperature (PE-RT) Systems 

for Non-Potable Water 

Applications 

Pages: 12 

Replace: ASTM F2623-23  

ASTM D579/D579M-24  

Standard Practice for Greige 

Woven Glass Fabrics 

Pages: 18 

Replace:  

ASTM D579/D579M-15  

ASTM E787-81(2024)  

Standard Specification for 

Disposable Glass Micro Blood 

Collection Pipets 

Pages: 3 

Replace: ASTM E787-81(2017)  

ASTM F3204-16(2024)  

Standard Guide for Design and 

Construction of Welded Wire 

Fence Systems for Security 

Purposes 

Pages: 4 

Replace: ASTM F3204-16  

ASTM D580/D580M-24  

Standard Practice for Greige 

Woven Glass Tapes and 

Webbings 

Pages: 7 

Replace:  

ASTM D580/D580M-15 

ASTM C1708/C1708M-23  

Standard Test Methods for Self-

leveling Mortars Containing 

Hydraulic Cements 

Pages: 10 

Replace: ASTM C1708/C1708M-

19 

ASTM E1096-86(2024)  

Standard Specification for 

Laboratory Glass Separatory 

Funnels 

Pages: 3 

Replace:  

ASTM E1096-86(2018)  

ASTM F2769-24  

Standard Specification for 

Polyethylene of Raised 

Temperature (PE-RT) Plastic 

Hot and Cold-Water Tubing and 

Distribution Systems 

Pages: 12 

Replace: ASTM F2769-23a  

ASTM C882/C882M-23  

Standard Test Method for Bond 

Strength of Bonding Systems 

Used With Concrete By Slant 

Shear 

Pages: 6 

Replace: ASTM C882/C882M-20 

ASTM F876-24  

Standard Specification for 

Crosslinked Polyethylene (PEX) 

Tubing 

Pages: 12 

Replace: ASTM F876-23a  

ASTM C109/C109M-23  

Standard Test Method for 

Compressive Strength of 

Hydraulic Cement Mortars 

(Using 50 mm [2 in.] Cube 

Specimens) 

Pages: 11 

Replace: ASTM C109/C109M-21 

ASTM E1044-96(2024)  
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Standard Specification for Glass 

Serological Pipets (General 

Purpose and Kahn) 

Pages: 3 

Replace:  

ASTM E1044-96(2018)  

ASTM E786-81(2024)  

Standard Specification for 

Dishes, Evaporating, Platinum 

Pages: 3 

Replace: ASTM E786-81(2017)  

ASTM D4958-24  

Standard Test Method for 

Comparison of the Brush Drag 

of Latex Paints 

Pages: 3 

Replace:  

ASTM D4958-10(2016)  

ASTM D1129-13(2020)e2  

Standard Terminology Relating 

to Water 

Pages: 78 

Replace: ASTM D1129-

13(2020)e2  

ASTM E3409-24  

Standard Test Method for 

Analysis of Liposomal Drug 

Formulations Using 

Multidetector Asymmetrical-

Flow Field-Flow Fractionation 

Pages: 17 

ASTM D1275-24  

Standard Test Method for 

Corrosive Sulfur in Electrical 

Insulating Liquids 

Pages: 5 

Replace: ASTM D1275-15  

ASTM C1609/C1609M-24  

Standard Test Method for 

Flexural Performance of Fiber-

Reinforced Concrete (Using 

Beam With Third-Point 

Loading) 

Pages: 10 

Replace: ASTM C1609/C1609M-

19a  

ASTM E3427-24  

Standard Guide for Measuring 

Intensity, Polydispersity, Size, 

Zeta Potential, Molecular 

Weight, and Concentration of 

Nanoparticles in Liquid 

Suspension Using Laser-

Amplified Detection/Power 

Spectrum Analysis (LAD/PSA) 

Technology 

Pages: 9 

ASTM E2544-24  

Standard Terminology for 

Three-Dimensional (3D) 

Imaging Systems 

Pages: 13 

Replace: ASTM E2544-

11A(2019)e1 

ASTM D3241-23ae1  

Standard Test Method for 

Thermal Oxidation Stability of 

Aviation Turbine Fuels 

Pages: 25 

Replace: ASTM D3241-23a 

ASTM D7158/D7158M-24a  

Standard Test Method for Wind 

Resistance of Asphalt Shingles 

(Uplift Force/Uplift Resistance 

Method) 

Pages: 17 

Replace: 

ASTM D7158/D7158M-24 

ASTM D2921-98(2024)  

Standard Test Method for 

Qualitative Tests for the 

Presence of Water Repellents 

and Preservatives in Wood 

Products 

Pages: 2 

Replace:  

ASTM D2921-98(2017) 

ASTM F2299/F2299M-24  

Standard Test Method for 

Determining the Initial 

Efficiency of Materials to 

Penetration by Particulates 

Using Latex Spheres 

Pages: 8 

Replace: ASTM F2299/F2299M-

03(2017)  

ASTM F2136-18(2024)  

Standard Test Method for 

Notched, Constant Ligament-

Stress (NCLS) Test to Determine 

Slow-Crack-Growth Resistance 

of HDPE Resins or HDPE 

Corrugated Pipe 

Pages: 5 

Replace: ASTM F2136-18  

ASTM D3023-98(2024)  

Standard Practice for 

Determination of Resistance of 

Factory-Applied Coatings on 

Wood Products to Stains and 

Reagents 

Pages: 3 

Replace:  

ASTM D3023-98(2017) 

ASTM D2091-96(2024)  

Standard Test Method for Print 

Resistance of Lacquers 

Pages: 3 

Replace:  

ASTM D2091-96(2017) 

ASTM F2855-19(2024)  

Standard Specification for 

Chlorinated Poly(Vinyl 

Chloride)/Aluminum/Chlorinat

ed Poly(Vinyl Chloride) (CPVC-

AL-CPVC) Composite Pressure 

Tubing 

Pages: 7 

Replace: ASTM F2855-19 

ASTM F1871-24  

Standard Specification for 

Folded/Formed Poly-(Vinyl 

Chloride) Pipe Type A for 
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Existing Sewer and Conduit 

Rehabilitation 

Pages: 7 

Replace: ASTM F1871-20 

ASTM D2793-99(2024)  

Standard Test Method for Block 

Resistance of Organic Coatings 

on Wood Panel Substrates 

Pages: 3 

Replace:  

ASTM D2793-99(2017)  

ASTM C1745/C1745M-24  

Standard Test Method for 

Measurement of Hydraulic 

Characteristics of 

Hydrodynamic Stormwater 

Separators and Underground 

Settling Devices 

Pages: 3 

Replace:  

ASTM C1745/C1745M-18 

ASTM C404-24  

Standard Specification for 

Aggregates for Masonry Grout 

Pages: 3 

Replace: ASTM C404-18 

ASTM A276/A276M-24a  

Standard Specification for 

Stainless Steel Bars and Shapes 

Pages: 9 
Replace:  

ASTM A276/A276M-24 
 

 TIÊU CHUẨN JIS 
 

JIS B 2003:2024 
General rules for inspection of 
valves 
Pages: 12 
Replaces: JIS B 2003:2013/ 
AMENDMENT 1:2018; JIS B 

2003:2013 
JIS B 2251:2024 
Bolt tighting procedure for 
pressure boundary flanged joint 
assembly 
Pages: 14 

Replaces: JIS B 2251 :2008 
JIS B 2311:2024 
Steel butt-welding pipe fittings 
for ordinary use 
Pages: 40 
Replaces: JIS B 2311 :2015 
JIS B 2312:2024 
Steel butt-welding pipe fittings 
Pages: 54 
Replaces: JIS B 2312 :2015 
JIS B 2313:2024 
Steel plate butt-welding pipe 
fittings 
Pages: 56 
Replaces: JIS B 2313 :2015 
JIS B 6197:2024 
Machine tools -- Short-term 
capability evaluation of 
machining processes on metal-
cutting machine tools 
Pages: 50 
Replaces: JIS B 6197 :2015 
JIS B 7121:2024 
Optics and photonics -- 

Specifications for binoculars, 

monoculars and spotting scopes 

Pages: 12 

Replaces: JIS B 7121:2007/ 

AMENDMENT 1:2013; JIS B 
7121 :2007 

JIS B 8377-2:2024 

Fluid power systems and 

components -- Inspection and 

test of cylinders -- Part 2: 

Acceptance tests for hydraulic 

cylinders 
Pages: 12 

Replaces: JIS B 8377- 2:2002 

JIS C 5965-3-31 :2024 

Fiber optic interconnecting 

devices and passive 

components – Connector optical 
interfaces -- Part 3-31: 

Connector parameters of single 

mode physically contacting 

fibers -- One-row 8 degree 

angled rectangular 

polyphenylene sulphide ferrules 
Pages: 26 
Replaces: JIS C 5965 -3-31:2018 

JIS C 62343:2024 
Dynamic modules -- General 
and guidance 
Pages: 22 
JIS G 0802:2016 /AMENDMENT 
1:2024 
Ultrasonic testing of stainless 
steel plates (Amendment 1) 
Pages: 4 
JIS K 6220-4:2024 
Rubber compounding 
ingredients -- Organic chemicals 
-- Part 4: Abbreviated terms 
Pages: 22 
Replaces: JIS K 6220 -4:2016 
JIS K 7313-2:2024 
Plastics -- Poly (phenylene 
ether) (PPE) moulding and 
extrusion materials -- Part 2: 
Preparation of test specimen 
and determination of properties 
Pages: 10 
Replaces: JIS K 7313 -2:2007 
JIS K 8103:2024 
Diethyl ether (Reagent) 
Pages: 18 
Replaces: JIS K 8103 :2013 
JIS K 8109:2024 
2-Aminoethanol (Reagent) 
Pages: 12 
Replaces: JIS K 8109 :2013 
JIS K 8159:2024 
Magnesium chloride 
hexahydrate (Reagent) 
Pages: 24 
Replaces: JIS K 8159 :2017 
JIS K 8279:2024 
Quinoline (Reagent) 
Pages: 10 
Replaces: JIS K 8279 :2013 
JIS K 8453:2024 
2,2'-Iminodiethanol (Reagent) 
Pages: 12 
Replaces: JIS K 8453 :2013 
JIS K 8535:2024 
Dipotassium L-tartrate 
hemihydrate (Reagent) 
Pages: 20 
Replaces: JIS K 8535 :2013 
JIS K 8666:2024 
Trichloroethylene (Reagent) 
Pages: 14 
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Replaces: JIS K 8666 :2013 
JIS K 8810:2024 
1-Butanol (Reagent) 
Pages: 18 
Replaces: JIS K 8810 :2018 
JIS K 8866:2024 
Disodium tetraborate 
decahydrate (Reagent) 
Pages: 20 
Replaces: JIS K 8866 :2008 
JIS K 8895:2024 
2-Methoxyethanol (Reagent) 
Pages: 12 
Replaces: JIS K 8895 :2013 
JIS K 8922:2024 
Potassium iodate (Reagent) 
Pages: 13 
Replaces: JIS K 8922 :2008 
JIS K 8953:2024 
Zinc sulfate heptahydrate 
(Reagent) 
Pages: 20 
Replaces: JIS K 8953 :2008 
JIS K 8978:2024 
Iron(II) sulfate heptahydrate 
(Reagent) 
Pages: 24 
Replaces: JIS K 8978 :2008 
JIS K 8979:2024 
Ammonium iron(II) sulfate 
hexahydrate (Reagent) 
Pages: 20 
Replaces: JIS K 8979 :2008 
JIS K 9012:2024 
Trisodium phosphate 
dodecahydrate (Reagent) 
Pages: 16 
Replaces: JIS K 9012 :2010;JIS K 
9012:2010/ AMENDME NT 
1:2013 
JIS K 9512:2024 
Silver N,N-
diethyldithiocarbamate 
(Reagent) 
Pages: 10 
Replaces: JIS K 9512 :2013 
JIS K 9520:2024 
1,1,2,2-Tetrachloroethane 
(Reagent) 
Pages: 10 
JIS K 9705:2024 
Tetrahydrofuran (Reagent) 

Pages: 10 
JIS S 2006:2024 
Vacuum bottles 
Pages: 34 
Replaces: JIS S 2006 :2019 
JIS S 2092:2010 
/AMENDMENT 1:2024 
General constructions of gas 
burning appliances for domestic 
use (Amendment 1) 
Pages: 1 
JIS S 2103:2019 
/AMENDMENT 1:2024 
Gas cooking appliances for 
domestic use (Amendment 1) 
Pages: 1 
JIS S 2109:2019 
/AMENDMENT 1:2024 
Gas burning water heaters for 
domestic use (Amendment 1) 
Pages: 1 
JIS S 2112:2019 
/AMENDMENT 1:2024 
Gas hydronic heating appliances 
for domestic use (Amendment 
1) 
Pages: 1 
JIS S 2113:2019 
/AMENDMENT 1:2024 
Commercial gascookers 
Amendment 1) 
Pages: 1 
JIS S 2122:2019 
/AMENDMENT 1:2024 
Gas burning space heaters for 
domestic use (Amendment 1) 
Pages: 1 
JIS S 2130:2019 
/AMENDMENT 1:2024 
Gas burning clothes dryers for 
domestic use (Amendment 1) 
Pages: 1 
JIS S 2147:2017 
/AMENDMENT 1:2024 
Portable gas cookers with LPG 
cartridge (Amendment 1) 
Pages: 1 
JIS S 2148:2013 
/AMENDMENT 1:2024 
Gas cylinders for portable gas 
cooker (Amendment 1) 
Pages: 1 

JIS S 2149:1993 
/AMENDMENT 2:2024 
Bimetal type thermal switches 
for gas appliances (Amendment 
2) 
Pages: 1 
JIS S 2150:1993 
/AMENDMENT 2:2024 
Manually operated gas valves 
for gas appliances (Amendment 
2) 
Pages: 1 
JIS S 2151:1993 
/AMENDMENT 2:2024 
Automatic gas valves for gas 
appliances (Amendment 2) 
Pages: 1 
JIS S 2152:2017 
/AMENDMENT 2:2024 
Direct connecting and Flexible 
hose connecting type portable 
gas cookers with LPG cartridge 
(Amendment 2) 
Pages: 1 
JIS S 2153:2017 
/AMENDMENT 1:2024 
Portable gas space heaters with 
LPG cartridge (Amendment 1) 
Pages: 1 
JIS T 2001:2024 
Phototherapy apparatus for 
home use 
Pages: 14 
Replaces: JIS T 2001 :2018 
JIS T 2003:2024 
Electric therapy apparatus for 
home use 
Pages: 16 
Replaces: JIS T 2003 :2018 
JIS T 2004:2024 
Water electrolyzer for home use 
Pages: 18 
Replaces: JIS T 2004 :2018 
JIS T 2005:2024 
Therapeutic bath for home use 
Pages: 14 
Replaces: JIS T 2005 :2018 
JIS T 2006:2024 
Electromagnetic induction 
therapy apparatus for home use 
Pages: 8 
Replaces: JIS T 2006 :2018 
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JIS T 2007:2024 
Magnetic induction therapy 
apparatus using permanent 
magnet for home use 
Pages: 6 
Replaces: JIS T 2007 :2018 
JIS T 2008:2024 
Heat therapy apparatus for 
home use 
Pages: 10 
Replaces: JIS T 2008 :2018 
JIS T 2010:2024 
Vaporizer for home use 
Pages: 10 
Replaces: JIS T 2010 :2018 
JIS Z 3284-1:2024 
Solder paste -- Part 1: Kinds and 
quality classification 
Pages: 16 
Replaces: JIS Z 3284 -
1:2014/AM ENDMENT 
1:2020;JIS Z 3284 -1:2014 
JIS Z 3284-3:2024 
Solder paste -- Part 3: Test 
methods for printability, 
viscosity, slump and tackiness 
Pages: 16 
Replaces: JIS Z 3284 -3:2014 
 

 TIÊU CHUẨN DIN 

 
DIN EN 1300 
Secure storage units - 
Classification for high security 
locks according to their 
resistance to unauthorized 
opening; German version 
EN 1300:2023 
DIN EN 3660-003 
Aerospace series - Cable outlet 
accessories for circular and 
rectangular electrical and 
optical connectors - Part 003: 
Grommet nut, style A - Product 
standard; German and English 
version EN 3660-003:2023 
DIN EN 3660-004 
Aerospace series - Cable outlet 
accessories for circular and 
rectangular electrical and 
optical connectors - Part 004: 

Cable outlet, style A, straight, 
unsealed with clamp strain 
relief - Product standard; 
German and English version 
EN 3660-004:2023 
DIN EN 3660-005 
Aerospace series - Cable outlet 
accessories for circular and 
rectangular electrical and 
optical connectors - Part 005: 
Cable outlet, style A, 90°, 
unsealed with clamp strain 

relief - Product standard; 
German and English version 
EN 3660-005:2023 
DIN EN 4868 
Aerospace series - Anodic 
electrodeposition of hexavalent 
chromium free primer; German 
and English version 
EN 4868:2023 
DIN EN 6069 
Aerospace series - Rivet, 100° 

reduced flush head, close 
tolerance - Inch series; German 
and English version 
EN 6069:2022 
DIN EN 10278 
Dimensions and tolerances of 
bright steel products of 
stainless and other special 

steels; German version 
EN 10278:2023 

DIN EN 12663-2 
Railway applications - 
Structural requirements of 
railway vehicle bodies - Part 2: 
Freight wagons; German 
version EN 12663-
2:2010+A1:2023 
DIN EN 12697-6 
Bituminous mixtures - Test 
methods - Part 6: Determination 

of bulk density of bituminous 
specimens; German version 
EN 12697-6:2020 
DIN EN 13231-1 
Railway applications - Track - 
Acceptance of works - Part 1: 

Works on ballasted track - Plain 
line, switches and crossings; 
German version EN 13231-
1:2023 
DIN EN 13445-2 
Unfired pressure vessels - 
Part 2: Materials; German 
version EN 13445-
2:2021+A1:2023 
DIN EN 13697 

Chemical disinfectants and 

antiseptics - Quantitative non-

porous surface test for the 

evaluation of bactericidal and 

yeasticidal and/or fungicidal 

activity of chemical 

disinfectants used in food, 

industrial, domestic and 

institutional areas without 

mechanical action - Test method 

and requirements without 

mechanical action (phase 2, 

step 2); German version 

EN 13697:2023 

DIN EN 14434 
Writing boards for educational 
institutions - Ergonomic, 
technical and safety 
requirements and their test 
methods; German version 
EN 14434:2023 
DIN EN 14488-3 

Testing sprayed concrete - 
Part 3: Flexural strengths (first 
peak, ultimate and residual) of 
fibre reinforced beam 
specimens; German version 
EN 14488-3:2023 
DIN EN 15595 
Railway applications - Braking - 
Wheel slide protection; German 
version 
EN 15595:2018+A1:2023 

DIN EN 16235 
Railway applications - Testing 
for the acceptance of running 
characteristics of railway 
vehicles - Freight wagons - 

https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nam/publications/wdc-beuth:din21:360807969
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:372910520
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:372912871
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:372912933
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:373522318
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:361663845
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fes/publications/wdc-beuth:din21:362672989
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fsf/publications/wdc-beuth:din21:373177173
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nabau/publications/wdc-beuth:din21:373323806
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fsf/publications/wdc-beuth:din21:374194586
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fnca/publications/wdc-beuth:din21:372093343
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nal/publications/wdc-beuth:din21:372703835
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:374242455
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nabau/publications/wdc-beuth:din21:356343408
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fsf/publications/wdc-beuth:din21:372985377
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fsf/publications/wdc-beuth:din21:374160014
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Conditions for dispensation of 
freight wagons with defined 

characteristics from on-track 
tests according to EN 14363; 
German version EN 16235:2023 
DIN EN 16440-2 
Testing methodologies for 
refrigerating devices for 
insulated means of transport - 
Part 2: Eutectic cooling devices; 
German version EN 16440-
2:2023 
DIN EN 16637-1 
Construction products - 
Assessment of release of 
dangerous substances - Part 1: 
Guidance for the determination 
of leaching tests and additional 
testing steps; German version 
EN 16637-1:2023 
DIN EN 16637-2 
Construction products - 
Assessment of release of 
dangerous substances - Part 2: 
Horizontal dynamic surface 
leaching test; German version 
EN 16637-2:2023 
DIN EN 16637-3 
Construction products - 
Assessment of release of 
dangerous substances - Part 3: 
Horizontal up-flow percolation 
test; German version EN 16637-
3:2023 
DIN EN 16687 
Construction products: 
Assessment of release of 
dangerous substances - 
Terminology; Trilingual version 
EN 16687:2023 
DIN EN 17306 
Liquid petroleum products - 
Determination of distillation 
characteristics at atmospheric 
pressure - Micro-distillation; 
German version EN 17306:2023 
DIN EN 17694-1 
Hydrometry - Minimum 
performance requirements and 
test procedures for water 
monitoring equipment - Devices 
for the determination of flow - 

Part 1: Open channel 
instrumentation; German 
version EN 17694-1:2023 
DIN EN 17694-2 
Hydrometry - Minimum 
performance requirements and 
test procedures for water 
monitoring equipment - Devices 
for the determination of flow - 
Part 2: Closed conduit 
instrumentation; German 
version EN 17694-2:2023 
DIN EN 17839 
Glass in building - Glazing and 
airborne sound insulation - 
Validation procedure for 
calculation tools; German 
version EN 17839:2023 
DIN EN 17846 
Chemical disinfectants and 
antiseptics - Quantitative test 
method for the evaluation of 
sporicidal activity against 

Clostridioides difficile on non-
porous surfaces with 
mechanical action employing 
wipes in the medical area (4-
field test) - Test method and 
requirements (phase 2, step 2); 
German version EN 17846:2023 
DIN EN IEC 62453-2 
Field device tool (FDT) interface 
specification - Part 2: Concepts 

and detailed description 
(IEC 62453-2:2022); English 
version EN IEC 62453-2:2022 
DIN EN IEC 63077 
Good refurbishment practices 
for medical imaging equipment 
(IEC 63077:2019); German 
version EN IEC 63077:2019 
DIN EN ISO 2505 
Thermoplastics pipes - 
Longitudinal reversion - Test 
method and parameters 
(ISO 2505:2023); German 
version EN ISO 2505:2023 
DIN EN ISO 2811-3 
Paints and varnishes - 
Determination of density - 

Part 3: Oscillation method 
(ISO 2811-3:2023); German 
version EN ISO 2811-3:2023 
DIN EN ISO 4528 
Vitreous and porcelain enamel 
finishes - Selection of test 
methods for vitreous and 
porcelain enamelled areas of 
articles (ISO 4528:2022); 
German version 
EN ISO 4528:2022 
DIN EN ISO 4545-1 
Metallic materials - Knoop 
hardness test - Part 1: Test 
method (ISO 4545-1:2023); 
German version EN ISO 4545-
1:2023 
DIN EN ISO 4628-6 
Paints and varnishes - 
Evaluation of quantity and size 
of defects, and of intensity of 
uniform changes in 
appearance - Part 6: Assessment 
of degree of chalking by tape 
method (ISO 4628-6:2023); 
German version EN ISO 4628-
6:2023 
DIN EN ISO 4973 
Cosmetics - Microbiology - 
Quality control of culture media 
and diluents used in cosmetics 
standards (ISO 4973:2023); 
German version 
EN ISO 4973:2023 
DIN EN ISO 6306 
Chemical analysis of steel - 
Order of listing elements in steel 
standards (ISO 6306:2020); 
German version 
EN ISO 6306:2023 
DIN EN ISO 6369 
Ice makers for commercial use - 
Classification, requirements and 
test conditions 
(ISO 6369:2023); German 
version EN ISO 6369:2023 
DIN EN ISO 6507-1 
Metallic materials - Vickers 
hardness test - Part 1: Test 
method (ISO 6507-1:2023); 
German version EN ISO 6507-
1:2023 

https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fnkae/publications/wdc-beuth:din21:368528573
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nabau/publications/wdc-beuth:din21:373659186
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nabau/publications/wdc-beuth:din21:373659299
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nabau/publications/wdc-beuth:din21:373659250
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nabau/publications/wdc-beuth:din21:372738227
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nmp/publications/wdc-beuth:din21:373658916
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/naw/publications/wdc-beuth:din21:367267522
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/naw/publications/wdc-beuth:din21:367267469
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nabau/publications/wdc-beuth:din21:373628023
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nagesutech/publications/wdc-beuth:din21:373628070
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/dke/publications/wdc-beuth:din21:372630330
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nar/publications/wdc-beuth:din21:370501300
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fnk/publications/wdc-beuth:din21:374505462
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nab/publications/wdc-beuth:din21:374926924
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nmp/publications/wdc-beuth:din21:374686165
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nmp/publications/wdc-beuth:din21:374096085
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nab/publications/wdc-beuth:din21:374505423
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nal/publications/wdc-beuth:din21:373869774
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fes/publications/wdc-beuth:din21:373236317
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fnkae/publications/wdc-beuth:din21:369196800
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nmp/publications/wdc-beuth:din21:374505691
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DIN EN ISO 8130-15 

Coating powders - Part 15: 

Rheology (ISO 8130-15:2023); 

German version EN ISO 8130-

15:2023 

DIN EN ISO 9012 

Gas welding equipment - Air-

aspirated hand blowpipes - 

Specifications and tests 

(ISO 9012:2023); German 

version EN ISO 9012:2023 

DIN EN ISO 10524-1 

Pressure regulators for use with 

medical gases - Part 1: Pressure 

regulators and pressure 

regulators with flow-metering 

devices (ISO 10524-1:2018 + 

Amd 1:2023); German version 

EN ISO 10524-1:2019 + 

A1:2023 

DIN EN ISO 10534-2 

Acoustics - Determination of 

acoustic properties in 

impedance tubes - Part 2: Two-

microphone technique for 

normal sound absorption 

coefficient and normal surface 

impedance (ISO 10534-2:2023); 

German version EN ISO 10534-

2:2023 

DIN EN ISO 11114-1 

Gas cylinders - Compatibility of 

cylinder and valve materials 

with gas contents - Part 1: 

Metallic materials (ISO 11114-

1:2020 + Amd 1:2023); German 

version EN ISO 11114-1:2020 + 

A1:2023 

DIN EN ISO 11243 

Cycles - Luggage carriers for 

bicycles - Requirements and test 

methods (ISO 11243:2023); 

German version 

EN ISO 11243:2023 

DIN EN ISO 13577-4 

Industrial furnaces and 

associated processing 

equipment - Safety - Part 4: 

Protective systems (ISO 13577-

4:2022); German version 

EN ISO 13577-4:2022 

DIN EN ISO 18674-8 

Geotechnical investigation and 

testing - Geotechnical 

monitoring by field 

instrumentation - Part 8: 

Measurement of loads: Load 

cells (ISO 18674-8:2023); 

German version EN ISO 18674-

8:2023 

DIN EN ISO 22712 

Refrigerating systems and heat 

pumps - Competence of 

personnel (ISO 22712:2023); 

German version 

EN ISO 22712:2023 

DIN EN ISO 25457 

Oil and gas industries including 

lower carbon energy - Flare 

details for general refinery and 

petrochemical service 

(ISO 25457:2023); English 

version EN ISO 25457:2023 

DIN EN ISO/IEC 27001 

Information security, 

cybersecurity and privacy 

protection - Information 

security management systems - 

Requirements 

(ISO/IEC 27001:2022); German 

version EN ISO/IEC 27001:2023 

DIN EN ISO/IEC 27002 

Information security, 

cybersecurity and privacy 

protection - Information 

security controls 

(ISO/IEC 27002:2022); German 

version EN ISO/IEC 27002:2022 

DIN EN ISO 28862 

Packaging - Child-resistant 

packaging - Requirements and 

testing procedures for non-

reclosable packages for non-

pharmaceutical products 

(ISO 28862:2018); German 

version EN ISO 28862:2023 

DIN ISO 8133 

Hydraulic fluid power - 

Mounting dimensions for 

accessories for single rod 

cylinders, 16 MPa (160 bar) 

compact series (ISO 8133:2022) 

VDI 3957 Blatt 10 

Biological measuring techniques 

for the determination and 

evaluation of effects of air 

pollutants on plants 

(biomonitoring) - Use of active 

biomonitoring methods in the 

vicinity of emission sources 

VDI 3957 Blatt 4 

Biological measuring techniques 

for the determination and 

evaluation of effects of air 

pollutants on plants 

(biomonitoring) - Method of the 

standardised exposure of curly 

kale - Assessment of pollutant 

content in food plants for 

human consumption 

VDI 3957 Blatt 3 

Biological measuring techniques 

for the determination and 

evaluation of effects of air 

pollutants on plants 

(biomonitoring) - Method of the 

standardised exposure of curly 

kale 

VDI 3805 Blatt 51 

Product data exchange in the 

building services - Sensors 

VDI 3209 Blatt 1 

Deep hole boring systems with 

external supply of coolant 

https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nab/publications/wdc-beuth:din21:374160711
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nas/publications/wdc-beuth:din21:374505386
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nagesutech/publications/wdc-beuth:din21:374731291
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nmp/publications/wdc-beuth:din21:374096052
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/ndg/publications/wdc-beuth:din21:372988558
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nasport/publications/wdc-beuth:din21:372988852
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nam/publications/wdc-beuth:din21:351949312
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nabau/publications/wdc-beuth:din21:373501787
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fnkae/publications/wdc-beuth:din21:358500647
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/noeg/publications/wdc-beuth:din21:374505363
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nia/publications/wdc-beuth:din21:370680635
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nia/publications/wdc-beuth:din21:360599954
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/navp/publications/wdc-beuth:din21:366215107
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nam/publications/wdc-beuth:din21:372449306
https://www.din.de/en/wdc-beuth:din21:371821843
https://www.din.de/en/wdc-beuth:din21:370616644
https://www.din.de/en/wdc-beuth:din21:370616634
https://www.din.de/en/wdc-beuth:din21:368288879
https://www.din.de/en/wdc-beuth:din21:375192631
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VDI 2776 Blatt 3 

Process engineering plants - 

Modular plants - Safety of 

modular plants 

VDI 2776 Blatt 2 

Process engineering plants - 

Modular plants - Designing 

modular plants 

VDI/VDE 2655 Blatt 1.1 

Optical measurement and 

microtopographies - Calibration 

of interference microscopes and 

depth measurement standards 

for roughness measurement 

DIN ISO 25552 

Ageing societies - Framework 

for dementia-inclusive 

communities (ISO 25552:2022) 

DIN ISO 13820 

Paper, board and corrugated 

fibreboard - Description and 

calibration of fixed platen 

compression-testing equipment 

(ISO 13820:2021) 

DIN ISO 12151-3 

Connections for hydraulic fluid 

power and general use - Hose 

fittings - Part 3: Hose fittings 

with ISO 6162-1 or ISO 6162-2 

flange ends (ISO 12151-3:2021) 
 
 Tiêu chuẩn của Hiệp 
hội c|c phòng thử nghiệm 
được ủy quyền Mỹ (UL) 
 

UL 5B Edition 2, 2024 

Standard for Strut-Type 

Channel Raceways and Fittings 

UL 19 Edition 14, 2024 

Standard for Lined Fire Hose 

and Hose Assemblies 

UL 38 Edition 8, 2024 

Standard for Manual Signaling 

Boxes for Fire Alarm Systems 

UL 50E Edition 3, 2024 

Enclosures for Electrical 

Equipment, Environmental 

Considerations 

UL 69 Edition 10, 2024 

Standard for Electric-Fence 

Controllers 

UL 73 Edition 10, 2024 

Standard for Motor-Operated 

Appliances 

UL 153 Edition 13, 2024 

Standard for Portable Electric 

Luminaires 

UL 155 Edition 8, 2024 

Standard for Tests for Fire 

Resistance of Vault and File 

Room Doors 

UL 219 Edition 4, 2024 

Standard for Lined Fire Hose for 

Interior Standpipes 

UL 248-2 Edition 2, 2024 

Low-Voltage Fuses - Part 2: 

Class C Fuses 

UL 248-3 Edition 2, 2024 

Low-Voltage Fuses - Part 3: 

Class CA and CB Fuses 

UL 248-4 Edition 2, 2024 

Low-Voltage Fuses - Part 4: 

Class CC Fuses 

UL 325 Edition 7, 2024 

Door, Drapery, Gate, Louver, 

and Window Operators and 

Systems  

UL 330A Edition 1, 2024 

Hose and Hose Assemblies for 

Use with Dispensing Devices 

Dispensing Gasoline and 

Gasoline/Ethanol Blends with 

Nominal Ethanol 

Concentrations Up To 85 

Percent (E0 - E85) 

UL 330B Edition 1, 2024 

Hose and Hose Assemblies for 

Use With Dispensing Devices 

Dispensing Diesel Fuel, 

Biodiesel Fuel, Diesel 

UL 343 Edition 9, 2024 

Standard for Pumps for Oil-

Burning Appliances 

UL 441 Edition 11, 2024 

Standard for Gas Vents 

UL 486E Edition 6, 2024 

Equipment Wiring Terminals 

for Use with Aluminum and/or 

Copper Conductors 

UL 498 Edition 16, 2024 

Standard for Attachment Plugs 

and Receptacles 

UL 507 Edition 10, 2024 

Standard for Electric Fans 

UL 567 Edition 11, 2024 

ANSI/CAN/UL/ULC Emergency 

Breakaway Fittings, Swivel 

Connectors and Pipe-

Connection Fittings for 

Petroleum Products and LP-Gas  

UL 705 Edition 7, 2024 

Standard for Power Ventilators 

UL 727 Edition 10, 2024 

Standard for Oil-Fired Central 

Furnaces 

UL 746A Edition 6, 2024 

Standard for Polymeric 

Materials - Short Term Property 

Evaluations 

UL 746B Edition 5, 2024 

Standard for Polymeric 

Materials - Long Term Property 

Evaluations 

UL 746C Edition 7, 2024 

Standard for Polymeric 

Materials - Use in Electrical 

Equipment Evaluations 

UL 751 Edition 9, 2024 

Standard for Vending Machines 

UL 758 Edition 3, 2024 

Standard for Appliance Wiring 

Material 

UL 827 Edition 9, 2024 

Central-Station Alarm Services 

UL 842A Edition 1, 2024 

https://www.din.de/en/wdc-beuth:din21:366660402
https://www.din.de/en/wdc-beuth:din21:366660392
https://www.din.de/en/wdc-beuth:din21:361287373
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/naerg/publications/wdc-beuth:din21:374323519
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/npa/publications/wdc-beuth:din21:374762603
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nam/publications/wdc-beuth:din21:371817204
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Valves for Gasoline and 

Gasoline/Ethanol Blends with 

Nominal Ethanol 

Concentrations up to 85 Percent 

(E0 - E85) 

UL 842B Edition 1, 2024 

Valves for Diesel Fuel, Biodiesel 

Fuel, Diesel/Biodiesel Blends 

with Nominal Biodiesel 

Concentrations up to 20 Percent 

(B20), Kerosene and Fuel Oil 

UL 924A Edition 1, 2024 

Outline of Investigation for 

Emergency Signs with 

Alternative Visual Designs 

UL 935 Edition 10, 2024 

Standard for Fluorescent-Lamp 

Ballasts 

UL 959 Edition 9, 2024 

Standard for Medium Heat 

Appliance Factory-Built 

Chimneys 

UL 991 Edition 3, 2024 

Standard for Tests for Safety-

Related Controls Employing 

Solid-State Devices 

UL 1008M Edition 1, 2024 

Transfer Switch Equipment, 

Meter Mounted 

UL 1030 Edition 8, 2024 

Standard for Sheathed Heating 

Elements 

UL 1069 Edition 8, 2024 

Standard for Hospital Signaling 

and Nurse Call Equipment 

UL 1191 Edition 5, 2024 

Components for Personal 

Flotation Devices  

UL 1203 Edition 6, 2024 

ExplosionProof and Dust-

IgnitionProof Electrical 

Equipment for Use in Hazardous 

(Classified) Locations 

UL 1278 Edition 4, 2024 

Standard for Movable and Wall- 

or Ceiling-Hung Electric Room 

Heaters 

UL 1283 Edition 7, 2024 

Standard for Electromagnetic 

Interference Filters 

UL 1286 Edition 6, 2024 

Office Furnishing Systems 

UL 1340 Edition 3, 2024 

Standard for Hoists 

UL 1340 Edition 3, 2024 

Standard for Hoists 

UL 1340 Edition 3, 2024 

Standard for Hoists 

UL 1357 Edition 9, 2024 

Outline of Investigation for 

Oxygen-Fuel Gas Flash Arrester 

and Combination Flash Arrester 

and Back-Pressure Check Valves 

UL 1358 Edition 5, 2024 

Outline of Investigation for 

Compressed Gas Check Valves 

and Hose Couplers 

UL 1370 Edition 2, 2024 

Standard for Unvented Alcohol 

Fuel Burning Decorative 

Appliances 

UL 1390 Edition 1, 2024 

Fireplace Inserts and Hearth-

Mounted Stoves for Installation 

into Masonry Fireplaces 

UL 1477 Edition 5, 2024 

Outline of Investigation for 

Compressed Gas Shutoff Valves 

UL 1564 Edition 5, 2024 

Standard for Industrial Battery 

Chargers 

UL 1565 Edition 6, 2024 

Positioning Devices 

UL 1569 Edition 5, 2024 

Standard for Metal-Clad Cables 

UL 1574 Edition 3, 2024 

Standard for Track Lighting 

Systems 

UL 1598 Edition 5, 2024 

Luminaires 

UL 1618 Edition 2, 2024 

Standard for Wall Protectors, 

Floor Protectors, and Hearth 

Extensions 

UL 1699B Edition 1, 2024 

Photovoltaic (PV) DC Arc-Fault 

Circuit Protection 

UL 1709 Edition 6, 2024 

Rapid Rise Fire Tests of 

Protection Materials for 

Structural Steel 

UL 1739 Edition 6, 2024 

Standard for Pilot-Operated 

Pressure-Control Valves for 

Fire-Protection Service 

UL 1777 Edition 5, 2024 

Standard for Chimney Liners 

UL 1812 Edition 4, 2024 

Standard for Ducted Heat 

Recovery Ventilators 

UL 1861 Edition 8, 2024 

Outline of Investigation for 

Power-Operated Chemical 

Pumps and Compressors 

UL 1971 Edition 3, 2024 

Standard for Signaling Devices 

for the Deaf and Hard of Hearing 

UL 1978 Edition 4, 2024 

Standard for Grease Ducts 

UL 2166 Edition 3, 2024 

Halocarbon Clean Agent 

Extinguishing System Units  

UL 2218 Edition 2, 2024 

Standard for Impact Resistance 

of Prepared Roof Covering 

Materials 

UL 2225 Edition 5, 2024 

Cables and Cable-Fittings For 

Use In Hazardous (Classified) 

Locations 

UL 2238 Edition 3, 2024 

Standard for Cable Assemblies 

and Fittings for Industrial 

Control and Signal Distribution 
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UL 2272 Edition 1, 2024 

ANSI/CAN/UL Standard for 

Electrical Systems for Personal 

E-Mobility Devices CSDS  

UL 2278 Edition 2, 2024 

Outline of Investigation for 

Megawatt Charging Configured 

Electric Vehicle Couplers 

UL 2299 Edition 1, 2024 

Outline of Investigation for 

Grounding Monitor Interrupters 

UL 2431 Edition 2, 2024 

Durability of Fire Resistive 

Coatings and Materials 

UL 2443 Edition 4, 2024 

Flexible Sprinkler Hose with 

Fittings for Fire Protection 

Service 

UL 2586A Edition 1, 2024 

Hose Nozzle Valves For Gasoline 

and Gasoline/Ethanol Blends 

with Nominal Ethanol 

Concentrations up to 85 Percent 

(E0 - E85) 

UL 2586B Edition 1, 2024 

Hose Nozzle Valves for Diesel 

Fuel, Biodiesel Fuel, 

Diesel/Biodiesel Blends With 

Nominal Biodiesel 

Concentrations Up To 20 

Percent (B20), Kerosene, and 

Fuel Oil 

UL 2700 Edition 1, 2024 

Standard for Sustainability for 

Cleaning and Cleaning Related 

Products 

UL 2790 Edition 1, 2024 

Standard for Commercial 

Incinerators 

UL 2999 Edition 1, 2024 

Individual Commercial Office 

Furnishings 

UL 3202 Edition 1, 2024 

Outline of Investigation for 

Mobile Electric Vehicle Charging 

Systems Integrated with Energy 

Storage Systems 

UL 3600 Edition 1, 2024 

Measuring and Reporting 

Circular Economy Aspects of 

Products, Sites and 

Organizations 

UL 3730 Edition 1, 2024 

Standard for Photovoltaic 

Junction Boxes 

UL 4402 Edition 1, 2024 

Indoor Air Quality in Buildings 

and Facilities Utilized for the 

Cultivation and Post-Harvest 

Processing of Cannabis  

UL 60034- 1 Edition 3, 2024 

Standard for Rotating Electrical 

Machines - Part 1: Rating and 

Performance 

UL 60691 Edition 4, 2024 

Standard for Thermal-Links - 

Requirements and Application 

Guide 

UL 60730- 2-6 Edition 3, 2024 

Standard for Automatic 

Electrical Controls for 

Household and Similar Use; Part 

2: Particular Requirements for 

Automatic Electrical Pressure 

Sensing Controls Including 

Mechanical Requirements 

UL 60730- 2-13 Edition 3, 

2024 

Standard for Automatic 

Electrical Controls for 

Household and Similar Use; Part 

2: Particular Requirements for 

Humidity Sensing Controls 

UL 60730- 2-15 Edition 3, 

2024 

Standard for Automatic 

Electrical Controls for 

Household and Similar Use; Part 

2: Particular Requirements for 

Automatic Electrical Air Flow, 

Water Flow and Water Level 

Sensing Controls 

UL 60745- 2-9 Edition 2, 2024 

Hand-Held Motor-Operated 

Electric Tools - Safety - Part 2-9: 

Particular Requirements for 

Tappers 

UL 60745- 2-12 Edition 2, 

2024 

Hand-Held Motor-Operated 

Electric Tools - Safety - Part 2-

12: Particular Requirements For 

Concrete Vibrators 

UL 60947- 5-5 Edition 1, 2024 

Standard for Low-Voltage 

Switchgear and Controlgear - 

Part 5-5: Control circuit devices 

and switching elements - 

Electrical emergency stop 

device with mechanical latching 

function 

UL 61010- 2-011 Edition 2, 

2024 

Electrical Equipment for 

Measurement, Control, and 

Laboratory Use - Part 2-011: 

Particular Requirements for 

Refrigerating Equipment 

UL 62841- 4-3 Edition 1, 2024 

Electric Motor-Operated Hand-

Held Tools, Transportable Tools 

And Lawn And Garden 

Machinery - Safety - Part 4-3: 

Particular Requirements For 

Pedestrian Controlled Walk-

Behind Lawnmowers 

UL 62841- 4-4 Edition 1, 2024 

Electric Motor-Operated Hand-

Held Tools, Transportable Tools 

And Lawn And Garden 

Machinery - Safety - Part 4-4: 

Particular Requirements For 

Lawn Trimmers, Lawn Edge 

Trimmers, Grass Trimmers, 

Brush Cutters And Brush Saws 
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ULE 10010- 1 Edition 3, 2024 

Product Category Rules (PCR) 

Guidance for Building-Related 

Products and Services Part B: 

Building Envelope Thermal 

Insulation EPD Requirements 

ULC 102 Edition 8, 2024 

Method of Test for Surface 

Burning Characteristics of 

Building Materials and 

Assemblies 

ULC 102.2 Edition 8, 2024 

Standard method of test for 

surface burning characteristics 

of flooring floor coverings, and 

miscellaneous materials and 

assemblies  

ULC 107 Edition 4, 2024 

Standard methods of fire tests 

of roof coverings 

ULC 126 Edition 3, 2024 

Standard method of test for fire 

spread under roof – deck 

assemblies 

ULC 135 Edition 2, 2024 

Standard Test Method for the 

Determination of Combustibility 

Parameters of Building 

Materials Using an Oxygen 

Consumption Calorimeter (Cone 

Calorimeter) 

ULC 143 Edition 2, 2024 

Standard method of fire tests for 

non-metallic electrical and 

optical fibre cable raceway 

systems 

 ULC 514 Edition 3, 2024 

Standard for dry chemical for 

use in hand and wheeled fire 

extinguishers 

ULC 553 Edition 3, 2024 

Standard for installation of 

smoke alarms 

ULC 588 Edition 1, 2024 

Gas and vapour detectors and 

sensors, including accessories 

ULC 636 Edition 4, 2024 

Standard for Type BH Gas 

Venting Systems 

ULC 716.1 Edition 4, 2024 

Standard for exterior insulation 

and finish systems (EIFS) – 

Materials and systems 

ULC 716.2 Edition 3, 2024 

Standard for exterior insulation 

and finish systems(EIFS) – 

Installation of EIFS components 

and water resistive barrier 

ULC 716.3 Edition 3, 2024 

Standard for exterior insulation 

and finish systems(EIFS) – 

Design application 
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